




Phụ lục 1 
Sửa đổi thông tin mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước 

và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /8/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hưng Yên)  

STT 
Mã định 

danh điện 
tử 

Tên cơ quan Địa chỉ 
Ghi 
chú 

A Mã định danh cấp 2  

I Cơ quan chuyên môn thuộc, trực thuộc HĐND tỉnh hoặc tương đương 

1 K31.01 
Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh 

Số 10 Chùa Chuông, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

II Cơ quan chuyên môn thuộc, trực thuộc UBND tỉnh hoặc tương đương 

1 H31.02 Văn phòng UBND tỉnh 
Số 10 Chùa Chuông, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

2 H31.03 Sở Tài chính 
Số 535 Nguyễn Văn Linh, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

3 H31.05 Sở Nội vụ 
Số 6 Chùa Chuông, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

4 H31.07 
Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Đường An Vũ, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên. 

Sửa đổi 

5 H31.09 Sở Xây dựng 
Đường Quảng Trường, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên. 

Sửa đổi 

6 H31.10 Sở Y tế 
Đường Hải Thượng Lãn 
Ông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên. 

Sửa đổi 

7 H31.11 Sở Giáo dục và Đào tạo 
Số 603 Nguyễn Văn Linh, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên. 

Sửa đổi 

8 H31.12 
Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch 

Đường Quảng Trường, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên. 

Sửa đổi 

9 H31.16 Sở Công thương 
Đường Quảng Trường, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên. 

Sửa đổi 

10 H31.17 Sở Tư pháp 
Số 19 An Vũ, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

11 H31.18 Thanh tra tinh 
Số 458 Nguyễn Văn Linh, 
phường Sơn Nam, tỉnh Hưng 
Yên. 

Sửa đổi 

12 H31.19 
Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp tỉnh 

Số 613 Nguyễn Văn Linh, 
phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên. 

Sửa đổi 

13 H31.20 
Ban Quản lý Khu Đại 
học Phố Hiến 

Số 45 Trưng Trắc, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. 

Sửa đổi 

14 H31.23 
Trường Cao đẳng Y tế 
Hưng Yên 

Đường Tuệ Tĩnh, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 
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15 H31.24 
Trường Cao đẳng Kinh 
tế - Kỹ thuật Hưng Yên 

Xã Việt Tiến,  tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

16 H31.26 
Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Hưng Yên 

Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

17 H31.36 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường 

Đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

III Ủy ban nhân dân xã, phường 

1 H31.100 
Ủy ban nhân dân xã Như 
Quỳnh 

Thôn Đình Dù, xã Như 
Quỳnh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

2 H31.101 
Ủy ban nhân dân xã Lạc 
Đạo 

Thôn Nghĩa Lộ, xã Lạc Đạo, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

3 H31.102 
Ủy ban nhân dân xã Đại 
Đồng 

Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

4 H31.103 
Ủy ban nhân dân xã 
Nghĩa Trụ 

Thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa 
Trụ, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

5 H31.104 
Ủy ban nhân dân xã 
Phụng Công 

Đường 379B, thôn Hạ, xã 
Phụng Công, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

6 H31.105 
Ủy ban nhân dân xã Văn 
Giang 

Thôn Công Luận 1, xã Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

7 H31.106 
Ủy ban nhân dân xã Mễ 
Sở 

Thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

8 H31.107 
Ủy ban nhân dân phường 
Mỹ Hào 

Số 23 đường Nguyễn Thiện 
Thuật, phường Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

9 H31.108 
Ủy ban nhân dân phường 
Đường Hào 

Số 126 đường Trần Thị 
Khang, phường Đường Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

10 H31.109 
Ủy ban nhân dân phường 
Thượng Hồng 

Số 1288 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Thượng Hồng, 

tỉnh Hưng Yên 
Sửa đổi 

11 H31.110 
Ủy ban nhân dân xã Yên 
Mỹ 

Thôn Thư Thị, xã Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

12 H31.111 
Ủy ban nhân dân xã Việt 
Yên 

Thôn Lực Điền, xã Việt Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

13 H31.112 
Ủy ban nhân dân xã 
Hoàn Long 

Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn 
Long, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

14 H31.113 
Ủy ban nhân dân xã 
Nguyễn Văn Linh 

Thôn Ngọc Tỉnh, xã Nguyễn 
Văn Linh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

15 H31.114 
Ủy ban nhân dân xã 
Khoái Châu 

Số 66 đường Nguyễn Khoái, 
xã Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

16 H31.115 
Ủy ban nhân dân xã 
Triệu Việt Vương 

Thôn Dương Trạch, xã Triệu 
Việt Vương, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 
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17 H31.116 
Ủy ban nhân dân xã Việt 
Tiến 

Thôn Thổ Khối, xã Việt Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

18 H31.117 
Ủy ban nhân dân xã Chí 
Minh 

Thôn 3 Thuần Hưng, xã Chí 
Minh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

19 H31.118 
Ủy ban nhân dân xã 
Châu Ninh 

Thôn Hồng Quang, xã Châu 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

20 H31.119 
Ủy ban nhân dân xã Ân 
Thi 

Phố Hoàng Văn Thụ, xã Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

21 H31.120 
Ủy ban nhân dân xã 
Xuân Trúc 

Thôn Cù Tư, xã Xuân Trúc, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

22 H31.121 
Ủy ban nhân dân xã 
Phạm Ngũ Lão 

Thôn Phần Hà, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

23 H31.122 
Ủy ban nhân dân xã 
Nguyễn Trãi 

Xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

24 H31.123 
Ủy ban nhân dân xã 
Hồng Quang 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

25 H31.124 
Ủy ban nhân dân xã 
Lương Bằng 

Số 408 Nguyễn Bình, xã 
Lương Bằng, tỉnh Hưng yên 

Sửa đổi 

26 H31.125 
Ủy ban nhân dân xã 
Nghĩa Dân 

Thôn Đồng An, xã Nghĩa 
Dân, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

27 H31.126 
Ủy ban nhân dân xã Hiệp 
Cường 

Thôn Thanh Cù, xã Hiệp 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

28 H31.127 
Ủy ban nhân dân xã Đức 
Hợp 

Thôn Nho Lâm, xã Đức Hợp, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

29 H31.128 
Ủy ban nhân dân xã 
Quang Hưng 

Số 303 đường La Tiến, thôn 
Cao Xá, xã Quang Hưng, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

30 H31.129 
Ủy ban nhân dân xã 
Đoàn Đào 

Thôn Đoàn Đào, xã Đoàn 
Đào, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

31 H31.130 
Ủy ban nhân dân xã Tiên 
Tiến 

Thôn Hoàng Xá, xã Tiên 
Tiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

32 H31.131 
Ủy ban nhân dân xã 
Tống Trân 

Thôn Thị Giang, xã Tống 
Trân, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

33 H31.132 
Ủy ban nhân dân xã 
Hoàng Hoa Thám 

Thôn Tiên Xá, xã Hoàng Hoa 
Thám, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

34 H31.133 
Ủy ban nhân dân xã Tiên 
Lữ 

Thôn An Lạc, xã Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

35 H31.134 
Ủy ban nhân dân xã Tiên 
Hoa 

Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên Sửa đổi 

36 H31.135 
Ủy ban nhân dân phường 
Phố Hiến 

Số 568 đường Triệu Quang 
Phục, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 



4 
 

37 H31.136 
Ủy ban nhân dân phường 
Sơn Nam 

Thôn Cao, phường Sơn Nam, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

38 H31.137 
Ủy ban nhân dân phường 
Hồng Châu 

Số 01 đường Dương Hữu 
Miên, phường Hồng Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

39 H31.138 
Ủy ban nhân dân xã Tân 
Hưng 

Thôn Phương Thượng, xã Tân 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

40 H31.139 
Ủy ban nhân dân phường 
Thái Bình 

Tổ dân phố Dinh, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

41 H31.140 
Ủy ban nhân dân phường 
Trần Lãm 

Số 418 đường Lý thường 
Kiệt, phường Trần Lãm, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

42 H31.141 
Ủy ban nhân dân phường 
Trần Hưng Đạo 

Số 71 Trần Phú, phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

43 H31.142 
Ủy ban nhân dân phường 
Trà Lý 

Tổ dân phố An Lễ, phường 
Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

44 H31.143 
Ủy ban nhân dân phường 
Vũ Phúc 

Thôn Bắc Sơn, phường Vũ 
Phúc, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

45 H31.144 
Ủy ban nhân dân xã Thái 
Thụy 

Tổ dân phố số 6, xã Thái 
Thụy, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

46 H31.145 
Ủy ban nhân dân xã 
Đông Thụy Anh 

Thôn Vạn Xuân Đông, xã 
Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

47 H31.146 
Ủy ban nhân dân xã Bắc 
Thụy Anh 

Thôn 2 An Định, xã Bắc Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

48 H31.147 
Ủy ban nhân dân xã 
Thụy Anh 

Thôn Lai Triều, xã Thụy Anh, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

49 H31.148 
Ủy ban nhân dân xã Nam 
Thụy Anh 

Thôn 2 Phong Lam, xã Nam 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

50 H31.149 
Ủy ban nhân dân xã Bắc 
Thái Ninh 

Thôn Đoàn Kết, xã Bắc Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

51 H31.150 
Ủy ban nhân dân xã Thái 
Ninh 

Thôn Tiền Phong, xã Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

52 H31.151 
Ủy ban nhân dân xã 
Đông Thái Ninh 

Thôn Lục Bắc, xã Đông Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

53 H31.152 
Ủy ban nhân dân xã Nam 
Thái Ninh 

Thôn Bắc Thịnh, xã Nam Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

54 H31.153 
Ủy ban nhân dân xã Tây 
Thái Ninh 

Thôn Phất Lộc Tây, xã Tây 
Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

55 H31.154 
Ủy ban nhân dân xã Tây 
Thụy Anh 

Thôn Đông Mai, xã Tây Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 
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56 H31.155 
Ủy ban nhân dân xã Tiền 
Hải 

Đường Ngô Quang Bích, 
Thôn số 2, xã Tiền Hải, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

57 H31.156 
Ủy ban nhân dân xã Tây 
Tiền Hải 

Thôn Quân Bác Đoài, xã Tây 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

58 H31.157 
Ủy ban nhân dân xã Ái 
Quốc 

Thôn Bắc, xã Ái Quốc, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

59 H31.158 
Ủy ban nhân dân xã 
Đồng Châu 

Thôn Minh Châu, xã Đồng 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

60 H31.159 
Ủy ban nhân dân xã 
Đông Tiền Hải 

Thôn Kênh Xuyên, xã Đông 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

61 H31.160 
Ủy ban nhân dân xã Nam 
Cường 

Thôn Ái Quốc, xã Nam 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

62 H31.161 
Ủy ban nhân dân xã 
Hưng Phú 

Thôn Tân Trào, xã Hưng Phú, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

63 H31.162 
Ủy ban nhân dân xã Nam 
Tiền Hải 

Thôn Tam Bảo, xã Nam Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

64 H31.163 
Ủy ban nhân dân xã 
Quỳnh Phụ 

Số 215 đường Trần Hưng 
Đạo, xã Quỳnh Phụ, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

65 H31.164 
Ủy ban nhân dân xã 
Minh Thọ 

Thôn An Ký Trung, xã Minh 
Thọ, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

66 H31.165 
Ủy ban nhân dân xã 
Nguyễn Du 

Thôn Thượng Thọ, xã 
Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

67 H31.166 
Ủy ban nhân dân xã 
Quỳnh An 

Thôn Khang Ninh, xã Quỳnh 
An, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

68 H31.167 
Ủy ban nhân dân xã 
Ngọc Lâm 

Thôn Quỳnh Lang, xã Ngọc 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

69 H31.168 
Ủy ban nhân dân xã 
Đồng Bằng 

Thôn Xuân Lai, xã Đồng 
Bằng, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

70 H31.169 
Ủy ban nhân dân xã A 
Sào 

Thôn Trung, xã A Sào, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

71 H31.170 
Ủy ban nhân dân xã Phụ 
Dực 

Số 21 đường Trần Hưng Đạo, 
xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

72 H31.171 
Ủy ban nhân dân xã Tân 
Tiến 

Thôn Đông Hoè, xã Tân Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

73 H31.172 
Ủy ban nhân dân xã 
Đông Hưng 

Số 18 đường Nguyễn Văn 
Năng, xã Đông Hưng tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

74 H31.173 
Ủy ban nhân dân xã Bắc 
Tiên Hưng 

Thôn Kim Châu 2, xã Bắc 
Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

75 H31.174 
Ủy ban nhân dân xã 
Đông Tiên Hưng 

Thôn Tiến Thắng, xã Đông 
Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 
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76 H31.175 
Ủy ban nhân dân xã Nam 
Đông Hưng 

Thôn Trung Thành, xã Nam 
Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

77 H31.176 
Ủy ban nhân dân xã Bắc 
Đông Quan 

Thôn Nam Tiến, xã Bắc Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

78 H31.177 
Ủy ban nhân dân xã Bắc 
Đông Hưng 

Thôn Trần Phú, xã Bắc Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

79 H31.178 
Ủy ban nhân dân xã 
Đông Quan 

Thôn Cổ Hội Tây, xã Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

80 H31.179 
Ủy ban nhân dân xã Nam 
Tiên Hưng 

Thôn Kim Bôi, xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

81 H31.180 
Ủy ban nhân dân xã Tiên 
Hưng 

Xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên  Sửa đổi 

82 H31.181 
Ủy ban nhân dân xã 
Hưng Hà 

Số 112 đường Long Hưng, xã 
Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

83 H31.182 
Ủy ban nhân dân xã Tiên 
La 

Thôn Khánh Mỹ. xã Tiên La, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

84 H31.183 
Ủy ban nhân dân xã Lê 
Quý Đôn 

Khu Vạn Ninh, xã Lê Quý 
Đôn, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

85 H31.184 
Ủy ban nhân dân xã 
Hồng Minh 

Thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

86 H31.185 
Ủy ban nhân dân xã 
Thần Khê 

Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần 
Khê, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

87 H31.186 
Ủy ban nhân dân xã Diên 
Hà 

Thôn Khả Tân, xã Diên Hà, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

88 H31.187 
Ủy ban nhân dân xã Ngự 
Thiên 

Xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên  Sửa đổi 

89 H31.188 
Ủy ban nhân dân xã 
Long Hưng 

Số 112 đường Lê Thái Tổ, 
thôn Thị An Tiền Phong, xã 
Long Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

90 H31.189 
Ủy ban nhân dân xã Kiến 
Xương 

Tổ dân phố Tân Tiến, xã Kiến 
Xương, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

91 H31.190 
Ủy ban nhân dân xã Lê 
Lợi 

Thôn Cao Bạt Đình, xã Lê 
Lợi, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

92 H31.191 
Ủy ban nhân dân xã 
Quang Lịch 

Thôn Luật Nội Tây, xã Quang 
Lịch, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

93 H31.192 
Ủy ban nhân dân xã Vũ 
Quý 

Thôn 2, xã Vũ Quý, tỉnh Hung 
Yên 

Sửa đổi 

94 H31.193 
Ủy ban nhân dân xã Bình 
Thanh 

Thôn Khả Phú, xã Bình 
Thanh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

95 H31.194 
Ủy ban nhân dân xã Bình 
Định 

Thôn Thái Hòa, xã Bình Định, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 
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96 H31.195 
Ủy ban nhân dân xã 
Hồng Vũ 

Thôn 3, xã Hồng Vũ, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

97 H31.196 
Ủy ban nhân dân xã Bình 
Nguyên 

Thôn Quân Hành, xã Bình 
Nguyên, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

98 H31.197 
Ủy ban nhân dân xã Trà 
Giang 

Thôn Tả Phụ, xã Trà Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

99 H31.198 
Ủy ban nhân dân xã Vũ 
Thư 

Tổ An Bình, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

100 H31.199 
Ủy ban nhân dân xã Thư 
Trì 

Thôn Bùi Xá, xã Thư Trì, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

101 H31.200 
Ủy ban nhân dân xã Tân 
Thuận 

Thôn Phú Lễ Thượng, xã Tân 
Thuận, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

102 H31.201 
Ủy ban nhân dân xã Thư 
Vũ 

Thôn Hợp Long, xã Thư Vũ, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

103 H31.202 
Ủy ban nhân dân xã Vũ 
Tiên 

Thôn Minh Hồng, xã Vũ Tiên, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

104 H31.203 
Ủy ban nhân dân xã Vạn 
Xuân 

Thôn Mỹ Lộc 1, xã Vạn Xuân, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

B Mã định danh cấp 3  

I Cơ quan thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh  

1 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

1.1 H31.02.01 
Trung tâm Thông tin - 
Hội nghị tỉnh 

Đường Quảng Trường, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

2 Sở Y tế  

2.1 H31.10.01 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Hưng Yên 

 Đường Hải Thượng Lãn 
Ông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

2.2 H31.10.02 
Bệnh viện Đa khoa Phố 
Nối 

Số 36 đường Vũ Văn Cẩn, 
phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

2.3 H31.10.03 
Bệnh viện Y dược cổ 
truyền Hưng Yên 

Đường Hải Thượng Lãn 
Ông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

2.4 H31.10.04 
Bệnh viện Sức khỏe 
tâm thần Hưng Yên 

Xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

2.5 H31.10.05 
Bệnh viện Phổi Hưng 
Yên 

Số 202 đường Phạm Bạch 
Hổ, phường Sơn Nam, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

2.6 H31.10.06 
Bệnh viện Mắt Hưng 
Yên 

Số 66, đường An Vũ, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

2.7 H31.10.07 
Bệnh viện Sản - Nhi 
Hưng Yên 

Thôn Tiên Cầu, xã Hiệp 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 
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2.8 H31.10.08 
Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật  

Đường Hải Thượng Lãn 
Ông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

2.9 H31.10.10 
Bệnh viện Bệnh Nhiệt 
đới 

Đường Phạm Bạch Hổ, 
phường Sơn Nam, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

2.10 H31.10.12 
Trung tâm Kiểm 
nghiệm thuốc, mỹ 
phẩm, thực phẩm 

Số 454 Nguyễn Văn Linh, 
phường Sơn Nam, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

2.11 H31.10.15 
Chi cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm 

Đường Sơn Nam, phường 
Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

2.12 H31.10.27 
Trung tâm Bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe cán 
bộ  

Đường Chu Mạnh Chinh, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

2.13 H31.10.28 
Trung tâm Pháp y và 
Giám định y khoa 

Đường Tuệ Tĩnh, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

3 Sở Xây dựng  

3.1 H31.09.07 
Trường Trung cấp Giao 
thông vận tải 

Số 02 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

4.1 H31.12.01 Bảo tàng tỉnh 
Đường Phạm Bạch Hổ,  
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

4.2 H31.12.02 Ban Quản lý di tích tỉnh 
Đường Nguyệt Hồ, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

4.3 H31.12.03 Trung tâm Văn hóa tỉnh 
Số 1 Bạch Đằng,  phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

4.4 H31.12.05 Nhà hát Chèo tỉnh 
Đường Chùa Đông, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

4.5 H31.12.07 
Trung tâm Huấn luyện 
và Thi đấu thể thao tỉnh 

Số 11 An Vũ, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

4.6 H31.12.09 Thư viện tỉnh 
Số 4 Bạch Đằng,  phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

5 Sở Tư pháp  

5.1 H31.17.01 
Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý nhà nước 

Số 19 An Vũ, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

5.2 H31.17.02 Phòng Công chứng số 1 
Số 106 Nguyễn Văn Linh, 
phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

5.3 H31.17.03 
Trung tâm Dịch vụ đấu 
giá tài sản 

Số 19 An Vũ, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

6 Sở Nội vụ  

6.1 H31.05.01 
Ban Thi đua - Khen 
thưởng 

Số 6 đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

6.2 H31.05.02 
Trung tâm Lưu trữ lịch 
sử 

Số 165 đường Nguyễn 
Lương Bằng,  phường  Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 
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6.3 H31.05.03 
Trung tâm Điều dưỡng, 
chăm sóc người có 
công 

Số 6 đường Văn Miếu, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

6.4 H31.05.04 
Trung tâm Dịch vụ việc 
làm 

Số 303 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

7 Sở Khoa học và Công nghệ  

7.1 H31.07.01 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng 

Đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên. 

Sửa đổi 

7.2 H31.07.04 
Trung tâm  Thông tin, 
Thống kê, Ứng dụng 
khoa học  và  công nghệ 

Đường An Vũ, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên. 

Sửa đổi 

8 Sở Giáo dục và Đào tạo  

8.1 H31.11.08 
Trung tâm GDTX tỉnh 
Hưng Yên 

Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.2 H31.11.20 Trường THPT Ân Thi Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Sửa đổi 

8.3 H31.11.21 
Trường THPT Chuyên 
Hưng Yên 

Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.4 H31.11.22 
Trường Tiểu học, 
THCS và THPT 
Greenfield 

Xã Phụng Công, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.5 H31.11.23 
Trường THPT Dương 
Quảng Hàm 

Xã Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.6 H31.11.24 Trường THPT Đức Hợp 
Xã Đức Hợp,  tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.7 H31.11.25 
Trường THPT Kim 
Động 

Xã Lương Bằng, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.8 H31.11.26 
Trường THPT Khoái 
Châu 

Xã Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.9 H31.11.28 
Trường THPT Nguyễn 
Tất Thành 

Xã Đại Đồng, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.10 H31.11.29 
Trường THPT Minh 
Châu 

Xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên Sửa đổi 

8.11 H31.11.30 Trường THPT Mỹ Hào 
Phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.12 H31.11.32 
Trường THPT Nam 
Phù Cừ 

Xã Tống Trân, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.13 H31.11.33 
Trường THPT Nguyễn 
Công Hoan 

Xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên Sửa đổi 

8.14 H31.11.34 
Trường THPT Nguyễn 
Trung Ngạn 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.15 H31.11.35 
Trường THPT Nghĩa 
Dân 

Xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.16 H31.11.36 
Trường THPT Ngô 
Quyền 

Xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

8.17 H31.11.38 
Trường THPT Nguyễn 
Siêu 

Xã Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.18 H31.11.39 
Trường THPT Nguyễn 
Thiện Thuật 

Phường Thượng Hồng, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 
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8.19 H31.11.41 
Trường THPT Phạm 
Ngũ Lão 

Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Sửa đổi 

8.20 H31.11.42 Trường THPT Phù Cừ 
Xã Quang Hưng, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.21 H31.11.43 
Trường THPT Phùng 
Hưng 

Xã Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.22 H31.11.44 
Trường THPT Quang 
Trung 

Phường Sơn Nam, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.23 H31.11.45 Trường THPT Tiên Lữ 
Xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

8.24 H31.11.46 Trường THPT Tô Hiệu 
Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.25 H31.11.47 
Trường THPT Trần 
Quang Khải 

Xã Triệu Việt Vương, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

8.26 H31.11.48 
Trường THPT Triệu 
Quang Phục 

Xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên Sửa đổi 

8.27 H31.11.49 
Trường THPT Trần 
Hưng Đạo 

Xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên Sửa đổi 

8.28 H31.11.50 
Trường THPT Trưng 
Vương 

Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.29 H31.11.51 
Trường THPT Văn 
Lâm 

Xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên Sửa đổi 

8.30 H31.11.52 
Trường THPT Văn 
Giang 

Xã Phụng Công, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.31 H31.11.53 Trường THPT Yên Mỹ Xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sửa đổi 

8.32 H31.11.54 
Trường THCS và 
THPT Hoàng Hoa 
Thám 

Xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên Sửa đổi 

8.33 H31.11.55 
Trường THPT Hồng 
Bàng 

Xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sửa đổi 

8.34 H31.11.56 
Trường Tiểu học, 
THCS và THPT Hồng 
Đức 

Phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.35 H31.11.57 
Trường THPT Hùng 
Vương 

Xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên Sửa đổi 

8.36 H31.11.58 
Trường THPT Hưng 
Yên 

Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

8.37 H31.11.59 
Trương Tiểu học, 
THCS và THPT Edison 

Xã Phụng Công, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

9 Sở Công thương  

9.1 H31.16.02 
Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến 
thương mại 

Đường Quảng Trường, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

10 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh  

10.1 H31.19.01 
Trung tâm Dịch vụ và 
Hỗ trợ đầu tư khu công 
nghiệp 

Số 613 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

11 Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến  
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11.1 H31.20.01 
Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu Đại 
học Phố Hiến 

Số 45 Trưng Trắc, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

II Cơ quan thuộc, trực thuộc UBND xã, phường  

1 Ủy ban nhân dân xã Như Quỳnh  

1.1 H31.100.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Như 
Quỳnh 

Thôn Như Quỳnh, xã Như 
Quỳnh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

2 Ủy ban nhân dân xã Lạc Đạo  

2.1 H31.101.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Lạc Đạo 

Thôn Nghĩa Lộ, xã Lạc Đạo, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

3 Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng  

3.1 H31.102.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Đại Đồng 

Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

4 Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ  

4.11 H31.103.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Nghĩa Trụ 

Thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa 
Trụ, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

5 Ủy ban nhân dân xã Phụng Công  

5.1 H31.104.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Phụng 
Công 

Đường 379B, thôn Hạ, xã 
Phụng Công, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

6 Ủy ban nhân dân xã Văn Giang  

6.1 H31.105.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Văn 
Giang 

Thôn Công Luận 1, xã Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

7 Ủy ban nhân dân xã Mễ Sở  

7.1 H31.106.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Mễ Sở 

Thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

8 Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào  

8.1 H31.107.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công phường Mỹ 
Hào 

Số 18 đường Phó Đức Chính, 
phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

9 Ủy ban nhân dân phường Đường Hào  

9.1 H31.108.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công phường 
Đường Hào 

Số 126 đường Trần Thị 
Khang, phường Đường Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

10 Ủy ban nhân dân phường Thượng Hồng  

10.1 H31.109.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công phường 
Thượng Hồng 

Số 1288 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Thượng Hồng, 
tỉnh Hưng Yên  

Sửa đổi 

11 Ủy ban nhân dân xã Yên Mỹ  
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11.1 H31.110.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Yên Mỹ 

Thôn Thư Thị, xã Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên  

Sửa đổi 

12 Ủy ban nhân dân xã Việt Yên  

12.1 H31.111.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Việt Yên 

Thôn Lực Điền, xã Việt Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

13 Ủy ban nhân dân xã Hoàn Long  

13.1 H31.112.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Hoàn 
Long 

Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn 
Long, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

14 Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Linh  

14.1 H31.113.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Nguyễn 
Văn Linh 

Thôn Ngọc Tỉnh, xã Nguyễn 
Văn Linh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

15 Ủy ban nhân dân xã Khoái Châu  

15.1 H31.114.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Khoái 
Châu 

Số 66 đường Nguyễn Khoái, 
xã Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

16 Ủy ban nhân dân xã Triệu Việt Vương  

16.1 H31.115.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Triệu Việt 
Vương 

Thôn Dương Trạch, xã Triệu 
Việt Vương, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

17 Ủy ban nhân dân xã Việt Tiến  

17.1 H31.116.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Việt Tiến 

Thôn Đào Viên, xã Việt Tiến, 

tỉnh Hưng Yên 
Sửa đổi 

18 Ủy ban nhân dân xã Chí Minh  

18.1 H31.117.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Chí Minh 

Thôn 3 Thuần Hưng, xã Chí 
Minh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

19 Ủy ban nhân dân xã Châu Ninh  

19.1 H31.118.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Châu 
Ninh 

Thôn Hồng Quang, xã Châu 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

20 Ủy ban nhân dân xã Ân Thi  

20.1 H31.119.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Ân Thi 

Phố Hoàng Văn Thụ, xã Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

21 Ủy ban nhân dân xã Xuân Trúc  

21.1 H31.120.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Xuân 
Trúc 

Thôn Cù Tư, xã Xuân Trúc, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

22 Ủy ban nhân dân xã Phạm Ngũ Lão  
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22.1 H31.121.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Phạm Ngũ 
Lão 

Thôn Phần Hà, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

23 Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Trãi  

23.1 H31.122.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Nguyễn 
Trãi 

Xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

24 Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang  

24.1 H31.123.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Hồng 
Quang 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

25 Ủy ban nhân dân xã Lương Bằng  

25.1 H31.124.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Lương 
Bằng 

Số 221 Nguyễn Lương Bằng,  
xã Lương Bằng, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

26 Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Dân  

26.1 H31.125.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Nghĩa 
Dân 

Thôn Đồng An, xã Nghĩa 
Dân, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

27 Ủy ban nhân dân xã Hiệp Cường  

27.1 H31.126.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Hiệp 
Cường 

Thôn Thanh Cù, xã Hiệp 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

28 Ủy ban nhân dân xã Đức Hợp  

28.1 H31.127.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Đức Hợp 

Thôn Nho Lâm, xã Đức Hợp, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

29 Ủy ban nhân dân xã Quang Hưng  

29.1 H31.128.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Quang 
Hưng 

Số 303 đường La Tiến, thôn 
Cao Xá, xã Quang Hưng, tỉnh 
Hưng Yên  

Sửa đổi 

30 Ủy ban nhân dân xã Đoàn Đào  

30.1 H31.129.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Đoàn Đào 

Thôn Đoàn Đào, xã Đoàn 
Đào, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

31 Ủy ban nhân dân xã Tiên Tiến  

31.1 H31.130.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Tiên Tiến 

Thôn Hoàng Xá, xã Tiên 
Tiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

32 Ủy ban nhân dân xã Tống Trân  

32.1 H31.131.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Tống Trân 

Thôn Thị Giang, xã Tống 
Trân, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

33 Ủy ban nhân dân xã Hoàng Hoa Thám  
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33.1 H31.132.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Hoàng 
Hoa Thám 

Thôn Hòa Bình, xã Hoàng 
Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

34 Ủy ban nhân dân xã Tiên Lữ  

34.1 H31.133.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Tiên Lữ 

Thôn An Lạc, xã Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

35 Ủy ban nhân dân xã Tiên Hoa  

35.1 H31.134.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Tiên Hoa 

Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên Sửa đổi 

36 Ủy ban nhân dân phường Phố Hiến  

36.1 H31.135.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công phường Phố 
Hiến 

Số 568 đường Triệu Quang 
Phục, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

37 Ủy ban nhân dân phường Sơn Nam  

37.1 H31.136.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công phường Sơn 
Nam 

Thôn Cao, phường Sơn Nam, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

38 Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu  

38.1 H31.137.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công phường 
Hồng Châu 

Phường Hồng Châu, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

39 Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng  

39.1 H31.138.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Tân Hưng 

Thôn Phương Thượng, xã 
Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

 Ủy ban nhân dân phường Thái Bình  

40.1 H31.139.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công phường Thái 
Bình 

Tổ dân phố Dinh, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

41 Ủy ban nhân dân phường Trần Lãm  

41.1 H31.140.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công phường Trần 
Lãm 

Số 418 đường Lý Thường 
Kiệt, phường Trần Lãm, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

42 Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo  

42.1 H31.141.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công phường Trần 
Hưng Đạo 

Số 71 Trần Phú, phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

43 Ủy ban nhân dân phường Trà Lý  

43.1 H31.142.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công phường Trà 
Lý 

Tổ dân phố Gia Lễ, phường 
Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

44 Ủy ban nhân dân phường Vũ Phúc  
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44.1 H31.143.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công phường Vũ 
Phúc 

Thôn Bắc Sơn, Phường Vũ 
Phúc, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

45 Ủy ban nhân dân xã Thái Thụy  

45.1 H31.144.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Thái Thụy 

Tổ dân phố số 6, xã Thái 
Thụy, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

46 Ủy ban nhân dân xã Đông Thụy Anh  

46.1 H31.145.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Đông 
Thụy Anh 

Thôn Vạn Xuân Đông, xã 
Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng 
Yên 

Sửa đổi 

47 Ủy ban nhân dân xã Bắc Thụy Anh  

47.1 H31.146.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Bắc Thụy 
Anh 

Thôn 2 An Định, xã Bắc 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

48 Ủy ban nhân dân xã Thụy Anh  

48.1 H31.147.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Thụy Anh 

Thôn Thuyền Đỗ, xã Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

49 Ủy ban nhân dân xã Nam Thụy Anh  

49.1 H31.148.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Nam 
Thụy Anh 

Thôn 2 Phong Lam, xã Nam 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

50 Ủy ban nhân dân xã Bắc Thái Ninh  

50.1 H31.149.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Bắc Thái 
Ninh 

Thôn Đoàn Kết, xã Bắc Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

51 Ủy ban nhân dân xã Thái Ninh  

51.1 H31.150.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Thái Ninh 

Thôn Tiền Phong, xã Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

52 Ủy ban nhân dân xã Đông Thái Ninh  

52.1 H31.151.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Đông 
Thái Ninh 

Thôn Lục Bắc, xã Đông Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

53 Ủy ban nhân dân xã Nam Thái Ninh  

53.1 H31.152.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Nam Thái 
Ninh 

Thôn Bắc Thịnh, xã Nam 
Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

54 Ủy ban nhân dân xã Tây Thái Ninh  

54.1 H31.153.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Tây Thái 
Ninh 

Thôn Phất Lộc Tây, xã Tây 
Thái Ninh, Tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

55 Ủy ban nhân dân xã Tây Thụy Anh  
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55.1 H31.154.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Tây Thụy 
Anh 

Thôn Đông Mai, xã Tây Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên  

Sửa đổi 

56 Ủy ban nhân dân xã Tiền Hải  

56.1 H31.155.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Tiền Hải 

Đường Hoàng Văn Thái, 
Thôn số 2, xã Tiền Hải, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

57 Ủy ban nhân dân xã Tây Tiền Hải  

57.1 H31.156.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Tây Tiền 
Hải 

Thôn Quân Bác Đoài, xã Tây 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

58 Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc  

58.1 H31.157.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Ái Quốc 

Thôn Bắc, xã Ái Quốc, tình 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

59 Ủy ban nhân dân xã Đồng Châu  

59.1 H31.158.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Đồng 
Châu 

Thôn Minh Châu, xã Đồng 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

60 Ủy ban nhân dân xã Đông Tiền Hải  

60.1 H31.159.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Đông 
Tiền Hải 

Thôn Kênh Xuyên, xã Đông 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

61 Ủy ban nhân dân xã Nam Cường  

61.1 H31.160.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Nam 
Cường 

Thôn Ái Quốc, xã Nam 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

62 Ủy ban nhân dân xã Hưng Phú  

62.1 H31.161.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Hưng Phú 

Thôn Tân Trào, xã Hưng Phú, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

63 Ủy ban nhân dân xã Nam Tiền Hải  

63.1 H31.162.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Nam Tiền 
Hải 

Thôn Tam Bảo, xã Nam Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

64 Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Phụ  

64.1 H31.163.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Quỳnh 
Phụ 

Số 223 đường Trần Hưng 
Đạo, xã Quỳnh Phụ, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

65 Ủy ban nhân dân xã Minh Thọ  

65.1 H31.164.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Minh Thọ 

Thôn An Ký Trung, xã Minh 
Thọ, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

66 Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Du  
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66.1 H31.165.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Nguyễn 
Du 

Thôn Thượng Thọ, xã 
Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

67 Ủy ban nhân dân xã Quỳnh An  

67.1 H31.166.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Quỳnh An 

Thôn Khang Ninh, xã Quỳnh 
An, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

68 Ủy ban nhân dân xã Ngọc Lâm  

68.1 H31.167.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Ngọc Lâm 

Thôn Quỳnh Lang, xã Ngọc 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

69 Ủy ban nhân dân xã Đồng Bằng  

69.1 H31.168.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Đồng 
Bằng 

Thôn Xuân Lai, xã Đồng 
Bằng, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

70 Ủy ban nhân dân xã A Sào  

70.1 H31.169.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã A Sào 

Thôn Trung, xã A Sào, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

71 Ủy ban nhân dân xã Phụ Dực  

71.1 H31.170.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Phụ Dực 

Số 21 đường Trần Hưng Đạo, 
xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

72 Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến  

72.1 H31.171.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Tân Tiến 

Thôn Đông Hoè, xã Tân 
Tiến, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

73 Ủy ban nhân dân xã Đông Hưng  

73.1 H31.172.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Đông 
Hưng 

Số 18 đường Nguyễn Văn 
Năng, xã Đông Hưng tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

74 Ủy ban nhân dân xã Bắc Tiên Hưng  

74.1 H31.173.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Bắc Tiên 
Hưng 

Thôn Kim Châu 2, xã Bắc 
Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

75 Ủy ban nhân dân xã Đông Tiên Hưng  

75.1 H31.174.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Đông 
Tiên Hưng 

Thôn Tiến Thắng, xã Đông 
Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

76 Ủy ban nhân dân xã Nam Đông Hưng  

76.1 H31.175.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Nam 
Đông Hưng 

Thôn Trung Thành, xã Nam 
Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

77 Ủy ban nhân dân xã Bắc Đông Quan  
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77.1 H31.176.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Bắc Đông 
Quan 

Thôn Nam Tiến, xã Bắc 
Đông Quan, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

78 Ủy ban nhân dân xã Bắc Đông Hưng  

78.1 H31.177.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Bắc Đông 
Hưng 

Thôn Trần Phú, xã Bắc Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

79 Ủy ban nhân dân xã Đông Quan  

79.1 H31.178.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Đông 
Quan 

Thôn Cổ Hội Tây, xã Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

80 Ủy ban nhân dân xã Nam Tiên Hưng  

80.1 H31.179.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Nam Tiên 
Hưng 

Thôn Kim Bôi, xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

81 Ủy ban nhân dân xã Tiên Hưng  

81.1 H31.180.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Tiên 
Hưng 

Xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên Sửa đổi 

82 Ủy ban nhân dân xã Hưng Hà  

82.1 H31.181.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Hưng Hà 

Số 2 phố Trần Thủ Độ, xã 
Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

83 Ủy ban nhân dân xã Tiên La  

83.1 H31.182.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Tiên La 

Thôn Khánh Mỹ, xã Tiên La, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

84 Ủy ban nhân dân xã Lê Quý Đôn  

84.1 H31.183.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Lê Quý 
Đôn 

Khu Vạn Ninh, xã Lê Quý 
Đôn, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

85 Ủy ban nhân dân xã Hồng Minh  

85.1 H31.184.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Hồng 
Minh 

Thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

86 Ủy ban nhân dân xã Thần Khê  

86.1 H31.185.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Thần Khê 

Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần 
Khê, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

87 Ủy ban nhân dân xã Diên Hà  

87.1 H31.186.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Diên Hà 

Thôn Khả Tân, xã Diên Hà, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

88 Ủy ban nhân dân xã Ngự Thiên  
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88.1 H31.187.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Ngự 
Thiên 

Xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên Sửa đổi 

89 Ủy ban nhân dân xã Long Hưng  

89.1 H31.188.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Long 
Hưng 

Số 112 đường Lê Thái Tổ, 
thôn Thị An Tiền Phong, xã 
Long Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

90 Ủy ban nhân dân xã Kiến Xương  

90.1 H31.189.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Kiến 
Xương 

Tổ dân phố Tân Tiến, xã Kiến 
Xương, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

91 Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi  

91.1 H31.190.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Lê Lợi 

Thôn Cao Bạt Đình, xã Lê 
Lợi, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

92 Ủy ban nhân dân xã Quang Lịch  

92.1 H31.191.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Quang 
Lịch 

Thôn Luật Nội Tây, xã 
Quang Lịch, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

93 Ủy ban nhân dân xã Vũ Quý  

93.1 H31.192.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Vũ Quý 

Thôn 2, xã Vũ Quý, tinh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

94 Ủy ban nhân dân xã Bình Thanh  

94.1 H31.193.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Bình 
Thanh 

Thôn Khả Phú, xã Bình 
Thanh, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

95 Ủy ban nhân dân xã Bình Định  

95.1 H31.194.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Bình Định 

Thôn Thái Hòa, xã Bình 
Định, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

96 Ủy ban nhân dân xã Hồng Vũ  

96.1 H31.195.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Hồng Vũ 

Thôn 3, xã Hồng Vũ, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

97 Ủy ban nhân dân xã Bình Nguyên  

97.1 H31.196.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Bình 
Nguyên 

Thôn Quân Hành, xã Bình 
Nguyên, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

98 Ủy ban nhân dân xã Trà Giang  

98.1 H31.197.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Trà Giang 

Thôn Tả Phụ, xã Trà Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

99 Ủy ban nhân dân xã Vũ Thư  

99.1 H31.198.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Vũ Thư 

Tổ An Bình, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 
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100 Ủy ban nhân dân xã Thư Trì  

100.1 H31.199.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Thư Trì 

Thôn Bùi Xá, xã Thư Trì, tỉnh 
Hưng Yên 

Sửa đổi 

101 Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận  

101.1 H31.200.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Tân 
Thuận 

Thôn Phú Lễ Thượng, xã Tân 
Thuận, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

102 Ủy ban nhân dân xã Thư Vũ  

102.1 H31.201.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Thư Vũ 

Thôn Hợp Long, xã Thư Vũ, 
tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

103 Ủy ban nhân dân xã Vũ Tiên  

103.1 H31.202.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Vũ Tiên 

Thôn Minh Hồng, xã Vũ 
Tiên, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 

104 Ủy ban nhân dân xã Vạn Xuân  

104.1 H31.203.01 
Trung tâm phục vụ Hành 
chính công xã Vạn Xuân 

Thôn Mỹ Lộc 1, xã Vạn 
Xuân, tỉnh Hưng Yên 

Sửa đổi 
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Phụ lục 2 
Cấp mới mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và sự 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /8/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hưng Yên)  

STT 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan Địa chỉ Ghi chú 

A Mã định danh cấp 2   

I Cơ quan chuyên môn thuộc, trực thuộc UBND tỉnh hoặc tương đương 

1 H31.37 

Ban Quản lý khu 
kinh tế và các khu 
công nghiệp tỉnh 
Hưng Yên 

Số 76 đường Lý Thường Kiệt, 
phường Thái Bình, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

2 H31.38 
Trường Cao đẳng 
Văn hóa nghệ 
thuật Thái Bình 

Số 12 phố Hoàng Công Chất, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

3 H31.39 
Trường Đại học 
Thái Bình 

Phường Thái Bình, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

4 H31.50 
Trường Cao đẳng 
Sư phạm Thái 
Bình 

Số 100 đường Chu Văn An, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

5 H31.51 
Trường Cao đẳng 
Nghề Thái Bình  

Số 514 đường Long Hưng, 
phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

6 H31.52 
Trường Cao đẳng 
Y tế Thái Bình 

Số 290 đường Phan Bá Vành, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

7 H31.53 
Trung tâm Phát 
triển quỹ đất số 1 

Số 72 đường An Vũ, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

8 H31.54 
Trung tâm Phát 
triển quỹ đất số 2 

Số 1K đường số 20 Trần Hưng 
Đạo, phường Trần Hưng Đạo, 
tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

9 H31.55 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng số 
1 

Số 68 đường An Vũ, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

10 H31.56 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng số 
2 

Số 274 phố Trần Thánh Tông, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

B Mã định danh cấp 3   
I Cơ quan thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh   
1 Văn phòng UBND tỉnh   

1.1 H31.02.02 
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh 

Số 2 phố Chùa Chuông, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

1.2 H31.02.04 
Trụ sở Tiếp công 
dân tỉnh 

Đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 
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2 Sở Y tế   

2.1 H31.10.31 
Chi cục Dân số và 
trẻ em 

Số 474A đường Nguyễn Văn 
Linh, Phường Sơn Nam, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.2 H31.10.32 
Trung tâm Bảo trợ 
xã hội tổng hợp 
Hưng Yên 

Xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

2.3 H31.10.33 
Trung tâm Y tế 
Yên Mỹ 

Xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng yên   Cấp mới 

2.4 H31.10.34 
Trung tâm Y tế Ân 
Thi 

Số 122 phố Phạm Ngũ Lão, xã 
Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.5 H31.10.35 
Trung tâm Y tế 
Tiên Lữ 

Phố Nguyễn Trãi, xã Hoàng Hoa 
Thám, Tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.6 H31.10.36 
Trung tâm Y tế 
Văn Lâm 

Thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

2.7 H31.10.37 
Trung tâm Y tế 
Văn Giang 

Xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

2.8 H31.10.38 
Trung tâm Y tế 
Kim Động 

Xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

2.9 H31.10.39 
Trung tâm Y tế 
Phù Cừ 

Xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

2.10 H31.10.40 
Trung tâm Y tế 
Khoái Châu 

Số 6 đường Nguyễn Khoái, xã 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.11 H31.10.41 
Trung tâm Y tế 
Phố Hiến 

Đường Trưng Nhị, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.12 H31.10.42 
Trung tâm Y tế Mỹ 
Hào 

TDP Ngọc Lập, phường Đường 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.13 H31.10.43 
Bệnh viện đa khoa 
Thái Bình  

Số 530 đường Lý Bôn, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.14 H31.10.44 
Bệnh viện Phụ sản 
Thái Bình 

Số 530A đường Lý Bôn, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.15 H31.10.45 
Bệnh viện Nhi 
Thái Bình 

Số 02 phố Tôn Thất Tùng, 
phường Trần Lãm, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

2.16 H31.10.46 
Bệnh viện Sức 
khỏe tâm thần Thái 
Bình 

Số 363 đường Trần Lãm, 
phường Trần Lãm, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

2.17 H31.10.47 
Bệnh viện Mắt 
Thái Bình 

Số 365 đường Trần Lãm, 
phường Trần Lãm, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

2.18 H31.10.48 
Bệnh viện Y học 
cổ truyền Thái 
Bình 

 Số 219 đường Lê Đại Hành, 
phường Trần Lãm, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

2.19 H31.10.49 
Bệnh viện Phục 
hồi chức năng Thái 
Bình 

Đường Ngô Quyền, phường Trần 
Lãm, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.20 H31.10.50 
Bệnh viện Phổi 
Thái Bình 

Đường Trần Lãm, phường Trần 
Lãm, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.21 H31.10.51 Bệnh viện Da liễu 
Số 278 đường Trần Thánh Tông, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 
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2.22 H31.10.52 
Bệnh viện Đa khoa 
Trần Lãm  

Số 355 đường Trần Lãm, 
phường Trần Lãm, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

2.23 H31.10.53 
Bệnh viện Đa khoa 
Vũ Thư  

Xã Vũ Thư, Tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

2.24 H31.10.54 
Bệnh viện Đa khoa 
Kiến Xương 

Tổ dân phố Quang Trung, xã 
Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên  

 Cấp mới 

2.25 H31.10.55 
Bệnh viện Đa khoa 
Tiền Hải  

Thôn Nam, xã Ái Quốc, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.26 H31.10.56 
Bệnh viện Đa khoa 
Nam Tiền Hải  

Thôn Vĩnh Trà, xã Hưng Phú, 
tỉnh Hưng Yến 

 Cấp mới 

2.27 H31.10.57 
Bệnh viện Đa khoa 
Thái Thụy 

Số 111 đường Nguyễn Đức 
Cảnh, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

2.28 H31.10.59 
Bệnh viện Đa khoa 
Thái Ninh 

Thôn Văn Hàn Tây, xã Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.29 H31.10.60 
Bệnh viện Đa khoa 
Đông Hưng 

Đường Phạm Huy Quang, xã 
Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.30 H31.10.61 
Bệnh viện Đa khoa 
Hưng Hà  

Thôn Tư La, xã Hưng Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.31 H31.10.62 
Bệnh viện Đa khoa 
Hưng Nhân 

Khu Ân Xá, xã Long Hưng, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.32 H31.10.63 
Bệnh viện Đa khoa 
Quỳnh Phụ 

Số 252 đường Nguyễn Du, xã 
Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.33 H31.10.64 
Bệnh viện Đa khoa 
Phụ Dực 

Tổ 13, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

2.34 H31.10.65 
Trung tâm Y tế 
Thái Bình  

Đường Võ Nguyên Giáp, 
phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.35 H31.10.66 
Trung tâm Y tế Vũ 
Thư 

Minh Hưng, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.36 H31.10.67 
Trung tâm Y tế 
Kiến Xương 

Số 645, Tổ dân phố Quang 
Trung, xã Kiến Xương, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.37 H31.10.68 
Trung tâm Y tế 
Tiền Hải 

Thôn Nam, xã Ái Quốc, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.38 H31.10.69 
Trung tâm Y tế 
Thái Thụy 

Số 190 đường Nguyễn Đức 
Cảnh, Tổ dân phố số 7, xã Thái 
Thụy, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.39 H31.10.70 
Trung tâm Y tế 
Đông Hưng 

Đường Phạm Huy Quang, Tổ 2, 
xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.40 H31.10.71 
Trung tâm Y tế 
Hưng Hà 

Thôn Tư La, xã Hưng Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.41 H31.10.72 
Trung tâm Y tế 
Quỳnh Phụ 

Số 5 đường Đào Đình Luyện, xã 
Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

2.42 H31.10.73 
Trung tâm Bảo trợ 
xã hội tổng hợp 
Thái Bình 

Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

3 Sở Xây dựng   

3.1 H31.09.08 
Ban Quản lý nhà ở 
sinh viên 

Đường Trần Quang Khải, 
phường Sơn Nam, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 
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3.2 H31.09.09 
Ban Quản lý và 
bảo trì công trình 

Đường Quảng Trường, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

3.3 H31.09.10 
Viện Quy hoạch, 
thiết kế và kiểm 
định xây dựng 

Phường Sơn Nam, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

3.4 H31.09.11 
Ban Quản lý bến 
xe, bến thủy 

Số 578 đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

4 Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch   

4.1 H31.12.10 
Trung tâm Xúc 
tiến du lịch tỉnh 

Số 313 Nguyễn Văn Linh, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

  Cấp mới 

5 Sở Tài chính   

5.1 H31.03.02 

Trung tâm Xúc 
tiến đầu tư, hỗ trợ 
doanh nghiệp và 
Tư vấn dịch vụ tài 
chính 

Số 8 đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

  Cấp mới 

5.2 H31.03.03 
Phòng Đăng ký 
kinh 
doanh 

Số 8 đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

  Cấp mới 

6 Sở Nông nghiệp và Môi trường   

6.1 H31.36.01 
Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y 

Đường Sơn Nam, phường  Sơn 
Lam, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

6.2 H31.36.02 
Chi cục Trồng trọt 
và Bảo vệ thực vật 

 Số 627 đường Nguyễn Văn 
Linh, Phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

6.3 H31.36.03 
Chi cục Phát triển 
nông thôn 

Số 47 đường Trưng Trắc, 
phường Phố Hiến tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

6.4 H31.36.04 Chi cục Thủy lợi 
Số 47 đường Trưng Trắc, 
phường Phố Hiến tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

6.5 H31.36.05 Chi cục Kiểm lâm 
Tổ dân phố An Chiểu 2, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

6.6 H31.36.06 

Chi cục Chất 
lượng, Chế biến và 
Phát triển thị 
trường 

Đường Sơn Nam, phường Sơn 
Nam, tỉnh Hưng Yên  

 Cấp mới 

6.7 H31.36.07 
Chi cục Biển và 
Thủy sản 

Tổ dân phố An Chiểu 2, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

6.8 H31.36.08 
Trung tâm Khuyến 
nông 

Đường Sơn Nam, phường Sơn 
Nam, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

6.9 H31.36.09 
Trung tâm Nước 
và Kỹ thuật nông 
nghiệp 

Số 67 đường Hải Thượng Lãn 
Ông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

6.10 H31.36.10 
Trung tâm Giống 
nông nghiệp và 
Thủy sản 

Số 104, K2, xã Quang Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

6.11 H31.36.11 
Trung tâm Quan 
trắc tài nguyên và 
môi trường 

Số 533 đường Nguyễn Văn Linh,  
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 
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6.12 H31.36.12 
Quỹ bảo vệ môi 
trường 

 Số 533 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

6.13 H31.36.13 
Văn phòng Đăng 
ký đất đai Hưng 
Yên 

 Số 76 đường Trưng Trắc, 
phường phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

6.14 H31.36.14 
Trường Trung cấp 
Nông nghiệp Thái 
Bình 

 Số 362 đường Nguyễn Du, xã 
Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

7 Sở Nội vụ   

7.1 H31.05.05 
Ban Dân tộc và 
Tôn giáo 

Số 06 đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

  Cấp mới 

8 Sở Khoa học và Công nghệ   

8.1 H31.07.06 
Trung tâm Dữ liệu 
và Chuyển đổi số 

Đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

  Cấp mới 

9 Sở Giáo dục và Đào tạo   

9.1 H31.11.63 
Trường Giáo dục 
chuyên biệt Hưng 
Yên 

Khu Hòa Bình, xã Hoàng Hoa 
Thám, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

9.2 H31.11.64 
Trường Tiểu học, 
THCS và THPT 
Everest 

K15 + 300 Quốc Lộ 5A, xã Như 
Quỳnh, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

9.3 H31.11.65 
Trường THPT 
Newton 

Xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.4 H31.11.66 
Trường Tiểu học, 
THCS và THPT 
An Viên 

Xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.5 H31.11.67 
Trường THPT 
Đinh Tiên Hoàng 

Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.6 H31.11.68 

Trường Tiểu học, 
THCS và THPT 
Vinshool 
OceanPark 2 

Xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.7 H31.11.69 
Trường Tiểu học, 
THCS và THPT 
Everest 

Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.8 H31.11.70 
Trường Tiểu học, 
THCS và THPT 
Tesla 

Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.9 H31.11.71 
Trung tâm GDNN 
- GDTX Phố Hiến 

Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

9.10 H31.11.72 
Trung tâm GDNN 
- GDTX Tiên Lữ 

Xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

9.11 H31.11.73 
Trung tâm GDNN 
- GDTX Phù Cừ 

Xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.12 H31.11.74 
Trung tâm GDNN 
- GDTX Ân Thi 

Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 
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9.13 H31.11.75 
Trung tâm GDNN 
- GDTX Kim 
Động 

Xã Lương Bằng , tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.14 H31.11.76 
Trung tâm GDNN 
- GDTX Khoái 
Châu 

Xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.15 H31.11.77 
Trung tâm GDNN 
- GDTX Yên Mỹ 

Xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

9.16 H31.11.78 
Trung tâm GDNN 
- GDTX Mỹ Hào 

Phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.17 H31.11.79 
Trung tâm GDNN 
- GDTX Văn Lâm 

Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.18 H31.11.80 
Trung tâm GDNN 
- GDTX Văn 
Giang 

Xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.19 H31.11.81 
Trường THPT 
Chuyên Thái Bình 

Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

9.20 H31.11.82 
Trường THPT Bắc 
Đông Quan 

Xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.21 H31.11.83 
Trường THPT Bắc 
Duyên Hà 

Xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.22 H31.11.84 
Trường THPT Bắc 
Kiến Xương 

Xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.23 H31.11.85 
Trường THPT 
Bình Thanh 

Xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.24 H31.11.86 
Trường THPT Chu 
Văn An 

Xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.25 H31.11.87 
Trường THPT 
Diêm Điền 

Xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.26 H31.11.88 
Trường THPT 
Đông Hưng Hà 

Xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.27 H31.11.89 
Trường THPT 
Đông Quan 

Xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.28 H31.11.90 
Trường THPT 
Đông Thụy Anh 

Xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.29 H31.11.91 
Trường THPT 
Đông Tiền Hải 

Xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

9.30 H31.11.92 
Trường THPT 
Hoàng Văn Thái 

Xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.31 H31.11.93 
Trường THPT 
Hồng Đức 

Xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.32 H31.11.94 
Trường THPT 
Hưng Nhân 

Xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.33 H31.11.95 
Trường THPT Lạc 
Long Quân 

Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.34 H31.11.96 
Trường THPT Lê 
Quý Đôn 

Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

9.35 H31.11.97 
Trường THPT Lý 
Bôn 

Xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.36 H31.11.98 
Trường THPT Mê 
Linh 

Xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 
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9.37 H31.11.99 
Trường THPT 
Nam Đông Quan 

Xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.38 H31.11.100 
Trường THPT 
Nam Duyên Hà 

Xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.39 H31.11.101 
Trường THPT 
Nam Tiền Hải 

Xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.40 H31.11.102 
Trường THPT 
Nguyễn Du 

Xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.41 H31.11.103 
Trường THPT 
Nguyễn Đức Cảnh 

Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

9.42 H31.11.104 
Trường THPT 
Nguyễn Huệ 

Xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.43 H31.11.105 
Trường THPT 
Nguyễn Trãi 

Xã Quang Lịch, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.44 H31.11.106 
Trường THPT 
Phạm Quang Thẩm 

Xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.45 H31.11.107 
Trường THPT Phụ 
Dực 

Xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.46 H31.11.108 
Trường THPT 
Quỳnh Côi 

Xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.47 H31.11.109 
Trường THPT 
Quỳnh Thọ 

Xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.48 H31.11.110 
Trường THPT Tây 
Thụy Anh 

Xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.49 H31.11.111 
Trường THPT Tây 
Tiền Hải 

Xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.50 H31.11.112 
Trường THPT 
Thái Ninh 

Xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.51 H31.11.113 
Trường THPT 
Thái Phúc 

Xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

9.52 H31.11.114 
Trường THPT 
Tiên Hưng 

Xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.53 H31.11.115 
Trường THPT 
Trần Quốc Tuấn 

Xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.54 H31.11.116 
Trường THPT 
Trần Thị Dung 

Xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.55 H31.11.117 
Trường THPT Vũ 
Tiên 

Xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.56 H31.11.118 
Trường Tiểu học, 
THCS, THPT 
Asahi Thái Bình 

Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

9.57 H31.11.119 

Trường Tiểu học, 
THCS, THPT 
Marie Curie Thái 
Bình 

Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 

9.58 H31.11.120 
Trường Tiểu học, 
THCS, THPT 
Quách Đình Bảo 

Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

9.59 H31.11.121 
Trung tâm GDTX 
Thái Bình 

Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng 
Yên 

 Cấp mới 
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9.60 H31.11.122 
Trung tâm GDNN-
GDTX Thái Bình 

Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

 Cấp mới 

9.61 H31.11.123 
Trung tâm GDNN-
GDTX Đông Hưng 

Xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.62 H31.11.124 
Trung tâm GDNN-
GDTX Hưng Hà 

Xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.63 H31.11.125 
Trung tâm GDNN-
GDTX Kiến 
Xương 

Xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.64 H31.11.126 
Trung tâm GDNN-
GDTX Quỳnh Phụ 

Xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.65 H31.11.127 
Trung tâm GDNN-
GDTX Vũ Thư 

Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.66 H31.11.128 
Trung tâm GDNN-
GDTX Tiền Hải 

Xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.67 H31.11.129 
Trung tâm GDNN-
GDTX Thái Thụy 

Xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

9.68 H31.11.130 
Trường Trung cấp 
cho Người khuyết 
tật Thái Bình 

Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

10 Sở Công thương   

10.1 H31.16.03 
Chi cục Quản lý 
thị trường tỉnh 
Hưng Yên 

Số 333 đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

  Cấp mới 

11 Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên  

11.1 H31.37.01 

Trung tâm Tư vấn 
hỗ trợ đầu tư và 
dịch vụ khu công 
nghiệp 

Lô SL khu công nghiệp Nguyễn 
Đức Cảnh, phường Trần Hưng 
Đạo, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

II Cơ quan thuộc, trực thuộc UBND xã, phường   
1 Ủy ban nhân dân xã Như Quỳnh   

1.1 H31.100.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Đình Dù, xã Như Quỳnh, 
tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

1.2 H31.100.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Đình Dù, xã Như Quỳnh 
,tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

1.3 H31.100.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Đình Dù, xã Như Quỳnh 
,tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

1.4 H31.100.05 Trạm Y tế Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên  Cấp mới 

1.5 H31.100.06 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Thôn Đình Dù, xã Như Quỳnh, 
tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

1.6 H31.100.07 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hoá - Xã hội 

Thôn Đình Dù, xã Như Quỳnh, 
tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

1.7 H31.100.08 
Trường Trung học 
cơ sở Lạc Hồng 

Thôn Quang Trung, xã Như 
Quỳnh, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

1.8 H31.100.09 
Trường Trung học 
cơ sở Như Quỳnh 

Thôn Như Quỳnh, xã Như 
Quỳnh, tỉnh Hưng Yên  

 Cấp mới 

1.9 H31.100.10 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Trưng Trắc 

Thôn Trai Túc, xã Như Quỳnh, 
tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 
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1.10 H31.100.11 
Trường Trung học 
cơ sở Tân Quang 

Thôn Ngọc Loan, xã Như 
Quỳnh, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

1.11 H31.100.12 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Đình Dù 

Thôn Đình Dù, xã Như Quỳnh, 
tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

1.12 H31.100.13 
Trường Trung học 
cơ sở CLC Dương 
Phúc Tư 

Thôn Hành Lạc, xã Như Quỳnh, 
tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

1.13 H31.100.14 
Trường Mầm non 
Lạc Hồng 

Thôn Hồng Thái, xã Như Quỳnh, 
tỉnh Hưng Yên. 

 Cấp mới 

1.14 H31.100.15 
Trường Mầm non 
Như Quỳnh 

Thôn Như Quỳnh, xã Như 
Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. 

 Cấp mới 

1.15 H31.100.16 
Trường Mầm non 
Trưng Trắc 

Thôn Trai Túc, xã Như Quỳnh, 
tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

1.16 H31.100.17 
Trường Mầm non 
Tân Quang 

Thôn Bình Lương, xã Như 
Quỳnh, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

1.17 H31.100.18 
Trường Mầm non 
Đình Dù 

Thôn Đình Dù, xã Như Quỳnh, 
tỉnh Hưng Yên  

 Cấp mới 

1.18 H31.100.19 
Trường Tiểu học 
Lạc Hồng 

Thôn Quang Trung, xã Như 
Quỳnh, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

1.19 H31.100.20 
Trường Tiểu học 
Như Quỳnh 

Thôn Như Quỳnh, xã Như 
Quỳnh, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

1.20 H31.100.21 
Trường Tiểu học 
Tân Quang 

Thôn Ngọc Loan, xã Như 
Quỳnh, tỉnh Hưng Yên 

 Cấp mới 

2 Ủy ban nhân dân xã Lạc Đạo   

2.1 H31.101.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Nghĩa Lộ, xã Lạc Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

2.2 H31.101.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Cầu, xã Lạc Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

2.3 H31.101.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Cầu, xã Lạc Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

2.4 H31.101.05 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hóa - Xã hội 

Thôn Nghĩa Lộ, xã Lạc Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

2.5 H31.101.06 
Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

Thôn Cầu, xã Lạc Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

2.6 H31.101.07 Trạm Y tế Xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

2.7 H31.101.08 
Trường Mầm non 
Lạc Đạo 

Thôn Xanh Tý, xã Lạc Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

2.8 H31.101.09 
Trường Trung học 
cơ sở Lạc Đạo 

Thôn Xanh Tý, xã Lạc Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

2.9 H31.101.10 
Trường Trung học 
cơ sở Minh Hải 

Thôn Ao, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

2.10 H31.101.11 
Trường Mầm non 
Chỉ Đạo 

Thôn Nghĩa Lộ, xã Lạc Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

2.11 H31.101.12 
Trường Mầm non 
Minh Hải 

Thôn Ao, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

2.12 H31.101.13 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Chỉ Đạo 

Thôn Nghĩa Lộ, xã Lạc Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

2.13 H31.101.14 
Trường Tiểu học 
Lạc Đạo 

Thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 
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2.14 H31.101.15 
Trường Tiểu học 
Minh Hải 

Thôn Ao, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

3 Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng   

3.1 H31.102.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

3.2 H31.102.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

3.3 H31.102.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

3.4 H31.102.05 Trạm Y tế 
Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

3.5 H31.102.06 Ban Quản lý dự án 
Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

3.6 H31.102.07 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn  hóa - Xã hội 

Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

3.7 H31.102.08 
Trường Trung học 
cơ sở Việt Hưng 

Thôn Thanh Miếu, xã Đại Đồng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

3.8 H31.102.09 
Trường Trung học 
cơ sở Đại Đồng 

Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

3.9 H31.102.10 
Trường Tiểu học 
& THCS Lương 
Tài 

Thôn Lương Tài, xã Đại Đồng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

3.10 H31.102.11 
Trường Mầm non 
Lương Tài 

Thôn Xuân Đào, xã Đại Đồng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

3.11 H31.102.12 
Trường Mầm non 
Việt Hưng 

Thôn Thanh Miếu, xã Đại Đồng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

3.12 H31.102.13 
Trường Mầm non 
Đại Đồng 

Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

3.13 H31.102.14 
Trường Mầm non 
tư thục Sao Mai 

Thôn Khuyến Thiện, xã Đại 
Đồng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

3.14 H31.102.15 
Trường Tiểu học 
Việt Hưng 

Thôn Thanh Miếu, xã Đại Đồng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

3.15 H31.102.16 
Trường Tiểu học 
Đại Đồng 

Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

4 Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ   

4.1 H31.103.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

4.2 H31.103.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

4.3 H31.103.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

4.4 H31.103.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Thôn Vĩnh An, xã Nghĩa Trụ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

4.5 H31.103.06 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hóa - Xã hội 

Thôn Như Phượng Thượng, xã 
Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

4.6 H31.103.07 
Trạm Y tế Nghĩa 
Trụ 

Thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

4.7 H31.103.08 
Trạm Y tế Long 
Hưng 

Thôn Như Phượng Thượng, xã 
Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

4.8 H31.103.09 
Trạm Y tế Vĩnh 
Khúc 

Thôn Đọ, xã Nghĩa Trụ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 



31 
 

4.9 H31.103.10 
Trường Mầm non 
Tô Quyền 

Thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

4.10 H31.103.11 
Trường Mầm non 
Long Hưng 

Thôn Lại Ốc, xã Nghĩa Trụ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

4.11 H31.103.12 
Trường Mầm non 
Vĩnh Khúc 

Thôn Vĩnh An, xã Nghĩa Trụ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

4.12 H31.103.13 
Trường Tiểu học 
Long Hưng 

Thôn Lại Ốc, xã Nghĩa Trụ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

4.13 H31.103.14 
Trường Tiểu học 
Vĩnh Khúc 

Thôn Vĩnh An, xã Nghĩa Trụ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

4.14 H31.103.15 
Trường Tiểu học 
và THCS Tô Hiệu 

Thôn Đồng Tỉnh, xã Nghĩa Trụ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

4.15 H31.103.16 
Trường THCS 
Vĩnh Khúc 

Thôn Vĩnh An, xã Nghĩa Trụ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

4.16 H31.103.17 
Trường THCS 
Long Hưng 

Thôn Lại Ốc, xã Nghĩa Trụ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

5 Uỷ ban nhân dân xã Phụng Công   

5.1 H31.104.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Đường 379B, thôn Hạ, xã Phụng 
Công, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

5.2 H31.104.03 Phòng Kinh tế 
Đường 379B, thôn Hạ, xã Phụng 
Công, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

5.3 H31.104.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Đường 379B, thôn Hạ, xã Phụng 
Công, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

5.4 H31.104.05 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hoá - Xã hội 

Đường 379B, thôn Hạ, xã Phụng 
Công, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

5.5 H31.104.06 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng xã 
Phụng Công 

Đường 379B, thôn Hạ, xã Phụng 
Công, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

5.6 H31.104.07 
Trạm Y tế Xuân 
Quan  

Thôn 1, xã Phụng Công, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

5.7 H31.104.08 
Trạm Y tế xã 
Phụng Công 

Thôn Đại, xã Phụng Công, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

5.8 H31.104.09 
Trường Tiểu học 
và THCS Cửu Cao 

Thôn Nguyễn, Thôn Vàng, xã 
Phụng Công, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

5.9 H31.104.10 
Trường Tiểu học 
và THCS Phụng 
Công  

Thôn Đại, xã Phụng Công, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

5.10 H31.104.11 
Trường Tiểu học 
và THCS Xuân 
Quan 

Thôn 5, xã Phụng Công, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

5.11 H31.104.12 
Trường Mầm non 
Cửu Cao 

Thôn Nguyễn, xã Phụng Công, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

5.12 H31.104.13 
Trường Mầm non 
Phụng Công 

Thôn Bến, xã Phụng Công, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

5.13 H31.104.14 
Trường Mầm non 
Xuân Quan 

Thôn 5, xã Phụng Công, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

6 Ủy ban nhân dân xã Văn Giang   

6.1 H31.105.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Công Luận 1, xã Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

6.2 H31.105.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Công Luận 1, xã Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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6.3 H31.105.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Công Luận 1, xã Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

6.4 H31.105.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Phố Văn Giang, xã Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

6.5 H31.105.06 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hóa - Xã hội 

Phố Văn Giang, xã Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

6.6 H31.105.07 
Trạm Y tế xã Văn 
Giang 

Thôn Vĩnh Lộc, xã Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

6.7 H31.105.08 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Tân Tiến 

Thôn Hòa Bình Hạ, xã Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

6.8 H31.105.09 
Trường Trung học 
cơ sở Chu Mạnh 
Trinh 

Phố Văn Giang, xã Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

6.9 H31.105.10 
Trường Trung học 
cơ sở Văn Giang 

Thôn Công Luận 1, xã Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

6.10 H31.105.11 
Trường Trung học 
cơ sở Liên Nghĩa 

Thôn Vĩnh Tuy, xã Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

6.11 H31.105.12 
Trường Mầm non 
Tân Tiến 

Thôn Đa Ngưu, xã Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

6.12 H31.105.13 
Trường Mầm non 
Văn Giang 

Thôn Đan Nhiễm, xã Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

6.13 H31.105.14 
Trường Mầm non 
Liên Nghĩa 

Thôn Phi Liệt, xã Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

6.14 H31.105.15 
Trường Tiểu học 
Văn Giang 

Thôn Công Luận 1, xã Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

6.15 H31.105.16 
Trường Tiểu học 
Liên Nghĩa 

Thôn Vĩnh Tuy, xã Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

7 Ủy ban nhân dân xã Mễ Sở   

7.1 H31.106.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

7.2 H31.106.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

7.3 H31.106.04 
Phòng Văn hóa – 
Xã hội 

Thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

7.4 H31.106.05 
Ban Quản lý dự án 
Đầu tư - Xây dựng 

Thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

7.5 H31.106.06 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hóa - Xã hội 

Thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

7.6 H31.106.07 
Trạm Y tế Bình 
Minh 

Thôn Bằng Nha, xã Mễ Sở, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

7.7 H31.106.08 Trạm Y tế Mễ Sở 
Thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

7.8 H31.106.09 
Trạm Y tế Thắng 
Lợi 

Thôn Dương Hạ, xã Mễ Sở, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

7.9 H31.106.10 
Trường Mầm non 
Bình Minh 

Thôn Đa Hòa, xã Mễ Sở, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

7.10 H31.106.11 
Trường Mầm non 
Mễ Sở 

Thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

7.11 H31.106.12 
Trường Mầm non 
Thắng Lợi 

Thôn Tân Lợi, xã Mễ Sở, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 
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7.12 H31.106.13 
Trường Tiểu học 
Bình Minh 

Thôn Bằng Nha, xã Mễ Sở, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

7.13 H31.106.14 
Trường THCS 
Bình Minh 

Thôn Bằng Nha, xã Mễ Sở, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

7.14 H31.106.15 
Trường 
TH&THCS Mễ Sở 

Thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

7.15 H31.106.16 
Trường 
TH&THCS Thắng 
Lợi 

Thôn Dương Hạ, xã Mễ Sở, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

8 Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào   

8.1 H31.107.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Số 23, đường Nguyễn Thiện 
Thuật, phường Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

8.2 H31.107.03 
Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

Số 23, đường Nguyễn Thiện 
Thuật, phường Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

8.3 H31.107.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Số 23, đường Nguyễn Thiện 
Thuật, phường Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

8.4 H31.107.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 23, đường Nguyễn Thiện 
Thuật, phường Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

8.5 H31.107.06 
Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao 

Số 62, đường Nguyễn Thiện 
Thuật, phường Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

8.6 H31.107.07 Trạm Y tế phường 
Đường Nguyễn Lân, TDP Bần, 
phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng yên. 

Cấp mới 

8.7 H31.107.08 
Trường Trung học 
cơ sở Cẩm Xá 

Đường Tô Hiệu, Tổ dân phố 
Cẩm Sơn, phường Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng yên 

Cấp mới 

8.8 H31.107.09 
Trường Trung học 
cơ sở Lê Hữu Trác 

Phố Lê Hữu Trác, tổ dân phố 
Cộng Hòa, phường Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

8.9 H31.107.10 
Trường Trung học 
cơ sở Nhân Hòa 

Đường Đỗ Thế Diên, Tổ dân phố 
Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

8.10 H31.107.11 
Trường Tiểu học 
Bần Yên Nhân số 
1 

Khu đô thị Lạc Hồng Phúc, tổ 
dân phố Nguyễn Xá, phường Mỹ 
Hào, tình Hưng Yên 

Cấp mới 

8.11 H31.107.12 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Bần Yên Nhân 

Số 55, phố Phạm Công Trứ, 
phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

8.12 H31.107.13 
Trường Tiểu học 
Nhân Hòa 

Đường Đỗ Thế Diên, tổ dân phố 
Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

8.13 H31.107.14 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Phan Đình Phùng 

Đường Phan Đình Phùng, tổ dân 
phố Kim Huy, phường Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

8.14 H31.107.15 
Trường Tiểu học 
Cẩm Xá 

Đường Tô Hiệu, Tổ dân phố 
Cẩm Sơn, phường Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng yên 

Cấp mới 
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8.15 H31.107.16 
Trường Mầm non 
Bần Yên Nhân 

Đường Nguyễn Lân ,Tổ dân phố 
phố Bần, phường Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

8.16 H31.107.17 
Trường Mầm non 
Nhân Hòa 

Đường Đỗ Thế Diên, Tổ dân phố 
Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

8.17 H31.107.18 
Trường Mầm non 
Phan Đình Phùng 

Đường Dương Phúc Tư. Tổ dân 
phố Kim Huy, phường Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

8.18 H31.107.19 
Trường Mầm non 
Cẩm Xá 

Đường Tô Hiệu, Tổ dân phố 
Cẩm Sơn, phường Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng yên 

Cấp mới 

9 Ủy ban nhân dân phường Đường Hào   

9.1 H31.108.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Số 126, đường Trần Thị Khang, 
phường Đường Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

9.2 H31.108.03 
Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị  

Số 126, đường Trần Thị Khang, 
phường Đường Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

9.3 H31.108.04 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hoá - Xã hội 

TDP Nghĩa Lộ, phường Đường 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

9.4 H31.108.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

TDP Nghĩa Lộ, phường Đường 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

9.5 H31.108.06 Trạm Y tế Dị Sử 
TDP Sài, phường Đường Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

9.6 H31.108.07 
Trạm Y tế Hưng 
Long 

TDP Phú Sơn, phường Đường 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

9.7 H31.108.08 
Trạm Y tế Ngọc 
Lâm 

TDP Hoè Lâm, phường Đường 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

9.8 H31.108.09 
Trạm Y tế Xuân 
Dục 

TDP Xuân Nhân, phường Đường 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

9.9 H31.108.10 
Trường Tiểu học 
Dị Sử 

TDP Sài, phường Đường Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

9.10 H31.108.11 
Trường THCS Dị 
Sử 

TDP Sài, phường Đường Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

9.11 H31.108.12 
Trường Mầm non 
Dị Sử 

TDP Tháp, phường Đường Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

9.12 H31.108.13 
Trường Mầm non 
Hưng Long 

TDP Phú Sơn, phường Đường 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

9.13 H31.108.14 
Trường Tiểu học 
và THCS Hưng 
Long 

TDP Phú Sơn, phường Đường 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

9.14 H31.108.15 
Trường Mầm non 
Phùng Chí Kiên 

TDP Ngọc Lập, phường Đường 
Hào, Tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

9.15 H31.108.16 
Trường THCS 
Phùng Chí Kiên 

TDP Nghĩa Lộ, phường Đường 
Hào, Tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

9.16 H31.108.17 
Trường Tiểu học 
Phùng Chí Kiên 

TDP Nghĩa Lộ, phường Đường 
Hào, Tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

9.17 H31.108.18 
Trường Mầm non 
Xuân Dục 

TDP Xuân Nhân, phường Đường 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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9.18 H31.108.19 
Trường Tiểu học 
và THCS Xuân 
Dục 

TDP Xuân Nhân, phường Đường 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

9.19 H31.108.20 
Trường Mầm non 
Ngọc Lâm 

TDP Hoè Lâm, phường Đường 
Hào, Tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

9.20 H31.108.21 
Trường Tiểu học 
và THCS Ngọc 
Lâm 

TDP Hoè Lâm, phường Đường 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

10 Ủy ban nhân dân phường Thượng Hồng   

10.1 H31.109.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Số 1288, đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Thượng Hồng, 
tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

10.2 H31.109.03 
Phòng Kinh tế, hạ 
tầng và Đô thị 

Số 1288, đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Thượng Hồng, 
tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

10.3 H31.109.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Số 1288, đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Thượng Hồng, 
tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

10.4 H31.109.05 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hoá - Xã hội 

Đường Phạm Bạch Hổ, TDP Vân 
Dương, phường Thượng Hồng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

10.5 H31.109.06 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng  

Đường Phạm Bạch Hổ, TDP Vân 
Dương, phường Thượng Hồng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

10.6 H31.109.07 Trạm Y tế phường 
TDP Phong Cốc, Phường 
Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

10.7 H31.109.08 
Trường Mầm non 
Dương Quang 

TDP Bùi Bồng, phường Thượng 
Hồng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

10.8 H31.109.09 
Trường Mầm non 
Bạch Sam 

TDP Ngo, phường Thượng 
Hồng, tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

10.9 H31.109.10 
Trường Mầm non 
Minh Đức 

TDP Dương Hòa, Phường 
Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

10.10 H31.109.11 
Trường Mầm non 
Hòa Phong 

TDP Vân Dương, phường 
Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

10.11 H31.109.12 
Trường Tiểu học 
Hòa Phong 

TDP Phúc Miếu, phường 
Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

10.12 H31.109.13 
Trường Trung học 
cơ sở Hòa Phong 

TDP, Phúc Miếu, phường 
Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

10.13 H31.109.14 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Minh Đức 

Đường Nguyễn văn Linh,TDP 
Dương Hòa, phường Thượng 
Hồng, tỉnh Hưng  

Cấp mới 

10.14 H31.109.15 
Trường Tiểu học 
và  Trung học cơ 
sở Dương Quang 

TDP Dương Phú, phường 
Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

10.15 H31.109.16 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Bạch Sam 

TDP Ngo, phường Thượng 
Hồng, tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

11 Ủy ban nhân dân xã Yên Mỹ   

11.1 H31.110.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Thư Thị, xã Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên  

Cấp mới 
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11.2 H31.110.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Thư Thị, xã Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên  

Cấp mới 

11.3 H31.110.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Thư Thị, xã Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên  

Cấp mới 

11.4 H31.110.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.5 H31.110.06 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hóa - Thể thao 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.6 H31.110.07 Trạm Y tế xã Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.7 H31.110.08 
Trường Tiểu học 
Tân Lập 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.8 H31.110.09 
Trường Tiểu học 
Tân Việt 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.9 H31.110.10 
Trường Tiểu học 
Trung Hưng 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.10 H31.110.11 
Trường Tiểu học 
Yên Mỹ 2 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.11 H31.110.12 
Trường Tiểu học 
Yên Mỹ 1 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.12 H31.110.13 
Trường Tiểu học 
Trung Hòa 1 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.13 H31.110.14 
Trường Tiểu học 
Trung Hòa 2 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.14 H31.110.15 
Trường Trung học 
cơ sở Tân Lập 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.15 H31.110.16 
Trường Trung học 
cơ sở Trung Hưng 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.16 H31.110.17 
Trường Trung học 
cơ sở Đoàn Thị 
Điểm 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.17 H31.110.18 
Trường Trung học 
cơ sở Trung Hòa 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.18 H31.110.19 
Trường Trung học 
cơ sở Yên Mỹ 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.19 H31.110.20 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Lý Thường Kiệt 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.20 H31.110.21 
Trường Mầm non 
Trung Hòa 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.21 H31.110.22 
Trường Mầm non 
Lý Thường Kiệt 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.22 H31.110.23 
Trường Mầm non 
Tân Lập 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.23 H31.110.24 
Trường Mầm non 
Trung Hưng 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.24 H31.110.25 
Trường Mầm non 
Yên Mỹ 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.25 H31.110.26 
Trường Mầm non 
Tân Việt 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

11.26 H31.110.27 
Trường Trung học 
cơ sở Tân Việt 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 
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11.27 H31.110.28 
Trường Mầm non 
Sơn Ca 

Xã Yên Mỹ, tỉnh  Hưng yên  Cấp mới 

12 Ủy ban nhân dân xã Việt Yên   

12.1 H31.111.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Lực Điền, xã Việt Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

12.2 H31.111.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Lực Điền, xã Việt Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

12.3 H31.111.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Lực Điền, xã Việt Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

12.4 H31.111.05 
Trung tâm Dịch vụ 
văn hóa - Xã hội 

Thôn Lực Điền, xã Việt Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

12.5 H31.111.06 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Thôn Thanh Xá, xã Việt Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

12.6 H31.111.07 
Trạm Y tế xã Việt 
Yên 

Thôn Lực Điền, xã Việt Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

12.7 H31.111.08 
Trường TH & 
THCS Việt Cường 

Thôn Mỹ Xá, xã Việt Yên, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

12.8 H31.111.09 
Trường TH & 
THCS Thanh Long 

Thôn Thượng Tài và Đặng Xá xã 
Việt Yên, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

12.9 H31.111.10 
Trường TH & 
THCS Yên Hòa 

Thôn Khoá Nhu 1 và Khoá Nhu 
2, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

12.10 H31.111.11 
Trường Trung học 
cơ sở Yên Phú 

Thôn Từ Hồ, xã Việt Yên, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

12.11 H31.111.12 
Trường TH & 
THCS Minh Châu 

Thôn Lực Điền, xã Việt Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

12.12 H31.111.13 
Trường Mầm non 
Yên Hòa 

Thôn Khóa Nhu 1, xã Việt Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

12.13 H31.111.14 
Trường Mầm non 
Yên Phú 

Thôn Mễ Hạ - Xã Việt Yên - 
Tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

12.14 H31.111.15 
Trường Mầm non 
Việt Cường 

Thôn Thanh Xá, xã Việt Yên Cấp mới 

12.15 H31.111.16 
Trường Mầm non 
Thanh Long 

Thôn Thượng Tài xã Việt Yên Cấp mới 

12.16 H31.111.17 
Trường Mầm non 
Minh Châu 

Thôn Lực Điền , xã Việt Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

12.17 H31.111.18 
Trường Tiểu học 
Yên Phú 

Thôn Mễ Hạ, xã Việt Yên, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

13 Ủy ban nhân dân xã Hoàn Long   

13.1 H31.112.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

13.2 H31.112.03 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

13.3 H31.112.04 Phòng Kinh tế 
Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

13.4 H31.112.05 
Trung tâm dịch vụ 
Văn hóa - Xã hội 

Thôn Tráng Vũ, xã Hoàn Long, 
tỉnh hưng Yên 

Cấp mới 

13.5 H31.112.06 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Thôn Tráng Vũ, xã Hoàn Long, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

13.6 H31.112.07 
Trường Tiểu học 
& Trung học cơ sở 
Đông Tảo 

Thôn Đông Tảo Nam, xã Hoàn 
Long, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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13.7 H31.112.08 
Trường Mầm non 
Đông Tảo 

Thôn Đông Tảo Nam, xã Hoàn 
Long, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

13.8 H31.112.09 
Trường Tiêu học 
Đồng Than 

Thôn Tráng Vũ, xã Hoàn Long, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

13.9 H31.112.10 
Trường Mầm non 
Đồng Than 

Thôn Chương Kênh Cầu, xã 
Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

13.10 H31.112.11 
Trường Trung học 
cơ sở Đồng Than 

Thôn Tráng Vũ, xã Hoàn Long, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

13.11 H31.112.12 
Trường Tiêu học 
& Trung học cơ sở 
Hoàn Long 

Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

13.12 H31.112.13 
Trường Mầm non 
Hoàn Long 

Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

14 Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Linh   

14.1 H31.113.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Ngọc Tỉnh, xã Nguyễn 
Văn Linh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

14.2 H31.113.03 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Ngọc Tỉnh, xã Nguyễn 
Văn Linh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

14.3 H31.113.04 Phòng Kinh tế 
Thôn Ngọc Tỉnh, xã Nguyễn 
Văn Linh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

14.4 H31.113.05 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hoá - Xã hội 

Thôn Yên Lão, xã Nguyễn Văn 
Linh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

14.5 H31.113.06 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Thôn Yên Lão, xã Nguyễn Văn 
Linh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

14.6 H31.113.07 
Trạm Y tế Giai 
Phạm 

Thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn 
Linh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

14.7 H31.113.08 Trạm Y tế Liêu Xá 
Thôn Liêu Trung, xã Nguyễn 
Văn Linh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

14.8 H31.113.09 
Trạm Y tế Nghĩa 
Hiệp 

Xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

14.9 H31.113.10 
Trạm Y tế Ngọc 
Long 

Xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

14.10 H31.113.11 
Trường Tiểu học 
Nguyễn Văn Linh 

Thôn tử cầu, xã Nguyễn Văn 
Linh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

14.11 H31.113.12 
Trường THCS 
Nguyễn Văn Linh 

Thôn Yên phú, xã Nguyễn Văn 
Linh, tỉnh Hưng Yên. 

Cấp mới 

14.12 H31.113.13 
Trường Tiểu học 
và THCS Nghĩa 
Hiệp 

Thôn Yên lão, xã Nguyễn Văn 
Linh, tỉnh Hưng Yên. 

Cấp mới 

14.13 H31.113.14 
Trường Mầm non 
Nghĩa Hiệp 

Thôn Yên lão, xã Nguyễn Văn 
Linh, tỉnh Hưng Yên. 

Cấp mới 

14.14 H31.113.15 
Trường Tiểu học 
và THCS Ngọc 
Long 

Thôn Ngọc Tỉnh, xã Nguyễn 
Văn Linh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

14.15 H31.113.16 
Trường THCS 
Liêu Xá 

Thôn Liêu trung, xã Nguyễn Văn 
Linh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

14.16 H31.113.17 
Trường Mầm non 
Ngọc Long 

Thôn Đông Phòng, xã Nguyễn 
Văn Linh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

14.17 H31.113.18 
Trường Mầm non 
Liêu Xá 

Thôn Liêu Trung, xã Nguyễn 
Văn Linh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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14.18 H31.113.19 
Trường Mầm non 
Nguyễn Văn Linh 

Thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn 
Linh, tỉnh Hưng yên 

Cấp mới 

14.19 H31.113.20 
Trường Tiểu học 
Liêu Xá 

Thôn liêu trung, xã Nguyễn Văn 
Linh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

15 Ủy ban nhân dân xã Khoái Châu   

15.1 H31.114.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Số 66 đường Nguyễn Khoái, xã 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

15.2 H31.114.03 Phòng Kinh tế 
Số 66 đường Nguyễn Khoái, xã 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

15.3 H31.114.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Số 66 đường Nguyễn Khoái, xã 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

15.4 H31.114.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 66 đường Nguyễn Khoái, xã 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

15.5 H31.114.06 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hoá - Xã hội 

Số 103 đường Sài Thị, xã Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

15.6 H31.114.07 
Trạm Y tế xã 
Khoái Châu 

Số 76 đường Sài Thị, xã Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

15.7 H31.114.08 
Trường Tiểu học 
Đông Kết 

Thôn Đông Kết, xã Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

15.8 H31.114.09 
Trường Tiểu học 
Phùng Hưng 

Thôn Kim Quan, xã Khoái Châu 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

15.9 H31.114.10 
Trường Trung học 
cơ sở Khoái Châu 

Thôn Thông Quan Thượng, xã 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

15.10 H31.114.11 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Bình Kiều 

Thôn Bình Kiều, xã Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

15.11 H31.114.12 
Trường Trung học 
cơ sở Phùng Hưng 

Thôn Kim Quan, xã Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

15.12 H31.114.13 
Trường Trung học 
cơ sở Đông Kết 

Thôn Đông Kết, xã Khoái Châu 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

15.13 H31.114.14 
Trường Trung học 
cơ sở Nguyễn 
Thiện Thuật 

Số 55 đường Nguyễn Thiện 
Thuật, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

15.14 H31.114.15 
Trường Tiểu học 
Khoái Châu 

Thôn Thông Quan Thượng, xã 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

15.15 H31.114.16 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Liên Khê 

Thôn Kênh Thượng, xã Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

15.16 H31.114.17 
Trường Mầm non 
Bình Kiều 

Thôn Bình Kiều, xã Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

15.17 H31.114.18 
Trường Mầm non 
Đông Kết 

thôn Đông Kết,xã Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

15.18 H31.114.19 
Trường Mầm non 
Liên Khê 

Thôn Kênh Thượng, xã Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

15.19 H31.114.20 
Trường Mầm non 
Phùng Hưng 

Thôn Thị Tứ, xã Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

15.20 H31.114.21 
Trường Mầm non 
Khoái Châu 

Thôn Thông Quan Hạ, xã Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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16 Ủy ban nhân dân xã Triệu Việt Vương   

16.1 H31.115.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Dương Trạch, xã Triệu 
Việt Vương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

16.2 H31.115.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Dương Trạch, xã Triệu 
Việt Vương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

16.3 H31.115.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Dương Trạch, xã Triệu 
Việt Vương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

16.4 H31.115.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Thôn Trung, xã Triệu Việt 
Vương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

16.5 H31.115.06 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hoá - Xã hội 

Thôn Trung, xã Triệu Việt 
Vương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

16.6 H31.115.07 Trạm Y tế xã 
Thôn Dương Trạch, xã Triệu 
Việt Vương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

16.7 H31.115.08 
Trường Tiểu học 
Dạ Trạch 

Thôn Đức Nhuận Thượng, xã 
Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

16.8 H31.115.09 
Trường Tiểu học 
Tân Dân 

Thôn Bãi Sậy 2, xã Triệu Việt 
Vương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

16.9 H31.115.10 
Trường Trung học 
cơ sở An Vĩ 

Thôn Trung, xã Triệu Việt 
Vương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

16.10 H31.115.11 
Trường Trung học 
cơ sở Dạ Trạch 

Thôn Đức Nhuận Thượng, xã 
Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

16.11 H31.115.12 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Ông Đình 

Thôn 2, xã Triệu Việt Vương, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

16.12 H31.115.13 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Hàm Tử 

Thôn An Cảnh, xã Triệu Việt 
Vương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

16.13 H31.115.14 
Trường Mầm non 
Hàm Tử 

Thôn An Cảnh, xã Triệu Việt 
Vương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

16.14 H31.115.15 
Trường Mầm non 
Dạ Trạch 

Thôn Đức Nhuận Thượng, xã 
Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

16.15 H31.115.16 
Trường Mầm non 
Ông Đình 

Thôn 2, xã Triệu Việt Vương, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

16.16 H31.115.17 
Trường Tiểu học 
An Vĩ 

Thôn Trung, xã Triệu Việt 
Vương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

16.17 H31.115.18 
Trường Mầm non 
An Vĩ 

Thôn Trung, xã Triệu Việt 
Vương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

16.18 H31.115.19 
Trường Mầm non 
Tân Dân 

Thôn Thọ Bình, xã Triệu Việt 
Vương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

16.19 H31.115.20 
Trường Trung học 
cơ sở Tân Dân 

Thôn An Dân, xã Triệu Việt 
Vương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

17 Ủy ban nhân dân xã Việt Tiến   

17.1 H31.116.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Thổ Khối, xã Việt Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

17.2 H31.116.03 
Phòng Văn hoá - 
Xã hội 

Thôn Thổ Khối, xã Việt Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

17.3 H31.116.04 Phòng Kinh tế 
Thôn Thổ Khối, xã Việt Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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17.4 H31.116.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Thôn Vân Ngoại, xã Việt Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

17.5 H31.116.06 
Trạm Y tế Việt 
Hòa 

Thôn Lôi Cầu, xã Việt Tiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

17.6 H31.116.07 
Trạm Y tế Hồng 
Tiến 

Thôn Vân Ngoại, xã Việt Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

17.7 H31.116.08 
Trạm Y tế Dân 
Tiến 

Thôn Đào Viên, xã Việt Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

17.8 H31.116.09 
Trạm Y tế Đồng 
Tiến 

Thôn Thổ Khối, xã Việt Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

17.9 H31.116.10 
Trường Mầm non 
Việt Hòa 

Thôn Lôi Cầu, xã Việt Tiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

17.10 H31.116.11 
Trường Mầm non 
Hồng Tiến 

Thôn Vân Ngoại, xã Việt Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

17.11 H31.116.12 
Trường Mầm non 
Đồng Tiến 

Thôn Thổ Khối, xã Việt Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

17.12 H31.116.13 
Trường Mầm non 
Dân Tiến 

Thôn Mậu Lâm, xã Việt Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

17.13 H31.116.14 
Trường TH Hồng 
Tiến 

Thôn Vân Ngoạ, xã Việt Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

17.14 H31.116.15 
Trường TH Dân 
Tiến 

Thôn Yên Lịch, xã Việt Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

17.15 H31.116.16 
Trường TH-THCS 
Việt Hòa 

Thôn Lôi Cầu, xã Việt Tiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

17.16 H31.116.17 
Trường TH-THCS 
Đồng Tiến 

Thôn An Lạc, xã Việt Tiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

17.17 H31.116.18 
Trường THCS 
Hồng Tiến 

Bô Thời, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

17.18 H31.116.19 
Trường THCS Dân 
Tiến 

Thôn Yên Lịch, xã Việt Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

18 Ủy ban nhân dân xã Chí Minh   

18.1 H31.117.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn 3 Thuần Hưng, xã Chí 
Minh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

18.2 H31.117.03 Phòng Kinh tế 
Thôn 2, Đại Hưng, xã Chí Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

18.3 H31.117.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn 2, Đại Hưng, xã Chí Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

18.4 H31.117.05 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hoá - Xã hội 

Thôn Hương Quất 2, xã Chí 
Minh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

18.5 H31.117.06 Ban Quản lý dự án 
Thôn Hương Quất 2, xã Chí 
Minh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

18.6 H31.117.07 Trạm Y tế xã 
Thôn 3 Đại Hưng, xã Chí Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

18.7 H31.117.08 
Trường Tiểu học 
& THCS Thuần 
Hưng 

Thôn 1, Thuần Hưng, xã Chí 
Minh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

18.8 H31.117.09 
Trường Trung học 
cơ sở Đại Hưng 

Thôn1, Đại Hưng, Chí Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

18.9 H31.117.10 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Chí Tân 

Thôn Nghi Xuyên, xã Chí Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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18.10 H31.117.11 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Nhuế Dương 

Thôn Thành Công, xã Chí Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

18.11 H31.117.12 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Thành Công 

Thôn Sài Quất, Thành Công, xã 
Chí Minh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

18.12 H31.117.13 
Trường Mầm non 
Đại Hưng 

Thôn 2, Đại Hưng, xã Chí Minh , 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

18.13 H31.117.14 
Trường Mầm non 
Thuần Hưng 

Thôn 3, Thuần Hưng, xã Chí 
Minh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

18.14 H31.117.15 
Trường Mầm non 
Nhuế Dương 

Thôn Thành Công, xã Chí Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

18.15 H31.117.16 
Trường Mầm non 
Thành Công 

Đội 10, thôn Sài Quất, xã Chí 
Minh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

18.16 H31.117.17 
Trường Mầm non 
Chí Tân 

Thôn Nghi Xuyên , xã Chí Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

18.17 H31.117.18 
Trường Tiểu học 
Đại Hưng 

Thôn 2, Đại Hưng, xã Chí Minh , 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

19 Uỷ ban nhân dân xã Châu Ninh   

19.1 H31.118.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Hồng Quang, xã Châu 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

19.2 H31.118.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Hồng Quang, xã Châu 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

19.3 H31.118.04 
Phòng Văn hoá - 
Xã hội 

Thôn Hồng Quang, xã Châu 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

19.4 H31.118.05 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hóa - Xã hội 

Thôn Nhân Lý, xã Châu Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

19.5 H31.118.06 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Thôn Nhân Lý, xã Châu Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

19.6 H31.118.07 Trạm Y tế 
Thôn Hồng Quang, xã Châu 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

19.7 H31.118.08 
Trường Tiểu học 
Tân Châu 

Thôn Hồng Quang, xã Châu 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

19.8 H31.118.09 
Trường Trung học 
cơ sở Tứ Dân 

Thôn Toàn Thắng, xã Châu 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

19.9 H31.118.10 
Trường Trung học 
cơ sở Tân Châu 

Thôn Hồng Quang, xã Châu 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

19.10 H31.118.11 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Đại Tập 

Thôn Chí Linh, xã Châu Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

19.11 H31.118.12 
Trường Mầm non 
Tứ Dân 

Thôn Toàn Thắng, xã Châu 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

19.12 H31.118.13 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Đông Ninh 

Thôn Tử Lý, xã Châu Ninh, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

19.13 H31.118.14 
Trường Mầm non 
Đông Ninh 

Thôn Nội Doanh, xã Châu Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

19.14 H31.118.15 
Trường Mầm non 
Tân Châu 

Thôn Hồng Quang, xã Châu 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

19.15 H31.118.16 
Trường Mầm non 
Đại Tập 

Thôn Chí Linh, xã Châu Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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19.16 H31.118.17 
Trường Tiểu học 
Tứ Dân 

Thôn Toàn Thắng, xã Châu 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

20 Ủy ban nhân dân xã Ân Thi   

20.1 H31.119.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND xã Ân 
Thi 

Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

20.2 H31.119.03 
Phòng Văn hóa – 
Xã hội xã Ân Thi 

Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

20.3 H31.119.04 
Phòng Kinh tế xã 
Ân Thi 

Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

20.4 H31.119.05 
Trung tâm dịch vụ 
Văn hóa - Xã hội 
xã Ân Thi 

Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

20.5 H31.119.06 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng xã 
Ân Thi 

Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

20.6 H31.119.07 Trạm Y tế Ân Thi Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

20.7 H31.119.08 
Trạm y tế Quang 

Vinh 

Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

20.8 H31.119.09 
Trạm y tế Tân 

Phúc 

Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

20.9 H31.119.10 
Trạm y tế Hoàng 

Hoa Thám 

Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

20.10 H31.119.11 
Trường Mầm non 
Ân Thi Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

20.11 H31.119.12 
Trường Tiểu học 
Ân Thi Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

20.12 H31.119.13 
Trường THCS 
Phạm Huy Thông Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

20.13 H31.119.14 
Trường Mầm non 
Quang Vinh Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

20.14 H31.119.15 
Trường Tiểu học 
và THCS Quang 
Vinh 

Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

20.15 H31.119.16 
Trường Mầm non 
Tân Phúc Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

20.16 H31.119.17 
Trường Tiểu học 
và THCS Tân 
Phúc 

Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

20.17 H31.119.18 
Trường Mầm non 
Hoàng Hoa Thám Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

20.18 H31.119.19 
Trường Tiểu học 
và THCS Hoàng 
Hoa Thám 

Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 
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21 Ủy ban nhân dân xã Xuân Trúc   

21.1 H31.120.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Cù Tư, xã Xuân Trúc, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

21.2 H31.120.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Cù Tư, xã Xuân Trúc, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

21.3 H31.120.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Cù Tư, xã Xuân Trúc, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

21.4 H31.120.05 Trạm Y tế Xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

21.5 H31.120.06 
Trường Mầm non 
Quảng Lãng 

Xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

21.6 H31.120.07 
Trường Mầm non 
Xuân Trúc 

Xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

21.7 H31.120.08 
Trường Mầm non 
Vân Du 

Xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

21.8 H31.120.09 
Trường Tiểu học 
Xuân Trúc 

Xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

21.9 H31.120.10 
Trường Tiểu học 
Vân Du 

Xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

21.10 H31.120.11 
Trường Tiểu học 
và THCS Quảng 
Lãng 

Xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

21.11 H31.120.12 
Trường Trung học 
cơ sở Xuân Trúc 

Xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

21.12 H31.120.13 
Trường Trung học 
cơ sở Vân Du 

Xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

22 Ủy ban nhân dân xã Phạm Ngũ Lão   

22.1 H31.121.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Phần Hà, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

22.2 H31.121.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Phần Hà, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

22.3 H31.121.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Phần Hà, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

22.4 H31.121.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng xã  

Thôn Sa Lung, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

22.5 H31.121.06 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hoá - Xã hội 

Thôn Sa Lung, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

22.6 H31.121.07 
Trạm Y tế xã 
Phạm Ngũ Lão 

Thôn An Khải, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

22.7 H31.121.08 
Trường Trung học 
cơ sở Bắc Sơn 

Thôn An Khải, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

22.8 H31.121.09 
Trường Trung học 
cơ sở Bãi Sậy 

Thôn Nhân Đòng, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

22.9 H31.121.10 
Trường Trung học 
cơ sở Đào Dương 

Thôn Đào Xá, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

22.10 H31.121.11 
Trường Trung học 
cơ sở Phù Ủng 

Thôn Sa Lung, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

22.11 H31.121.12 
Trường Mầm non 
Đào Dương 

Thôn Đào Xá, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

22.12 H31.121.13 
Trường Mầm non 
Phù Ủng 

Thôn La Mát, xã Phạm Ngũ Lão, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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22.13 H31.121.14 
Trường Tiểu học 
Bắc Sơn 

Thôn An Khải, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

22.14 H31.121.15 
Trường Tiểu học 
Bãi Sậy 

Thôn Nhân Đòng, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

22.15 H31.121.16 
Trường Tiểu học 
Phù Ủng 

Thôn Sa Lung, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

22.16 H31.121.17 
Trường Tiểu học 
Đào Dương 

Thôn Nhuệ Giang, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

22.17 H31.121.18 
Trường Mầm non 
Bắc Sơn 

Thôn An Khải, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

22.18 H31.121.19 
Trường Mầm non 
Bãi Sậy 

Thôn Bối Khê, xã Phạm Ngũ 
Lão, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

23 Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Trãi   

23.1 H31.122.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

23.2 H31.122.03 Phòng Kinh tế Xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

23.3 H31.122.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

23.4 H31.122.05 Ban Quản lý dự án  Xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

23.5 H31.122.06 Trạm Y tế Xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

23.6 H31.122.07 
Trường Tiểu học 
Đặng Lễ 

Thôn Đặng Xuyên, Nguyễn Trãi, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

23.7 H31.122.08 
Trường TH & 
THCS Văn Nhuệ 

Thôn Văn Nhuệ, Nguyễn Trãi, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

23.8 H31.122.09 
Trường TH & 
THCS Cẩm Ninh 

Thôn Đông Bạn, Nguyễn Trãi, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

23.9 H31.122.10 
Trường Trung học 
cơ sở Đa Lộc 

Thôn Bắc Cả, Nguyễn Trãi, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

23.10 H31.122.11 
Trường Trung học 
cơ sở Đặng Lễ 

Thôn Đặng Xuyên, Nguyễn Trãi, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

23.11 H31.122.12 
Trường TH & 
THCS Nguyễn 
Trãi 

Thôn Mễ Xá, Nguyễn Trãi, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

23.12 H31.122.13 
Trường Mầm non 
Đặng Lễ 

Thôn Đặng Xuyên, Nguyễn Trãi, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

23.13 H31.122.14 
Trường Mầm non 
Nguyễn Trãi 

Thôn Mễ Xá, Nguyễn Trãi, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

23.14 H31.122.15 
Trường Tiểu học 
Đa Lộc 

Thôn Đa Lộc, Nguyễn Trãi, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

23.15 H31.122.16 
Trường Mầm non 
Văn Nhuệ 

Thôn Văn Nhuệ, Nguyễn Trãi, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

23.16 H31.122.17 
Trường Mầm non 
Cẩm Ninh 

Thôn Đông Bạn, Nguyễn Trãi, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

23.17 H31.122.18 
Trường Mầm non 
Đa Lộc 

Thôn Đa Lộc, Nguyễn Trãi, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

24 Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang   

24.1 H31.123.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

24.2 H31.123.03 Phòng Kinh tế Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 
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24.3 H31.123.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

24.4 H31.123.05 
Ban Quản lý dự án 
Xã Hồng Quang 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

24.5 H31.123.06 
Trung tâm dịch vụ 
Văn hóa - Xã hội 
xã Hồng Quang 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

24.6 H31.123.07 
Trạm Y tế Xã 
Hồng Quang 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

24.7 H31.123.08 
Trường Tiểu học 
Hồ Tùng Mậu 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

24.8 H31.123.09 
Trường Trung học 
cơ sở Hồ Tùng 
Mậu 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

24.9 H31.123.10 
Trường Mầm non 
Hồng Vân 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

24.10 H31.123.11 
Trường Mầm non 
Hạ Lễ 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

24.11 H31.123.12 
Trường Mầm non 
Tiền Phong 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

24.12 H31.123.13 
Trường Mầm non 
Hồ Tùng Mậu 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

24.13 H31.123.14 
Trường Tiểu học 
và THCS Hồng 
Quang 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

24.14 H31.123.15 
Trường Tiểu học 
và THCS Hồng 
Vân 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

24.15 H31.123.16 
Trường Tiểu học 
và THCS Hạ Lễ 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

24.16 H31.123.17 
Trường Tiểu học 
và THCS Tiền 
Phong 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

24.17 H31.123.18 
Trường Mầm non 
Hồng Quang 

Xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

25 Ủy ban nhân dân xã Lương Bằng   

25.1 H31.124.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

408 Nguyễn Bình, xã Lương 
Bằng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

25.2 H31.124.03 Phòng Kinh tế 
408 Nguyễn Bình, xã Lương 
Bằng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

25.3 H31.124.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

408 Nguyễn Bình, xã Lương 
Bằng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

25.4 H31.124.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Ngõ 289 đường Nguyễn Lương 
Bằng, xã Lương Bằng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

25.5 H31.124.06 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hóa - Xã hội 

Đường 20 tháng 8 khu dân cư 
mới, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

25.6 H31.124.07 
Trạm Y tế Chính 
Nghĩa 

Thôn Tạ Hạ, xã Lương Bằng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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25.7 H31.124.08 
Trạm Y tế Phạm 
Ngũ Lão 

Thôn Cốc Ngang, xã Lương 
Bằng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

25.8 H31.124.09 
Trạm Y tế Nhân 
La 

Thôn Mát, xã Lương Bằng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

25.9 H31.124.10 Trạm Y tế Vũ Xá 
Thôn Cao Xá, xã Lương Bằng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

25.10 H31.124.11 
Trường Mầm non 
Lương Bằng 

Thôn Bằng Ngang, xã Lương 
Bằng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

25.11 H31.124.12 
Trường Mầm non 
Vũ Xá 

Thôn Cao Xá, xã Lương Bằng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

25.12 H31.124.13 
Trường Mầm non 
Phạm Ngũ Lão 

Thôn Cốc Khê, xã Lương Bằng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

25.13 H31.124.14 
Trường Mầm non 
Nhân La 

Thôn Mát, xã Lương Bằng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

25.14 H31.124.15 
Trường Mầm non 
Chính Nghĩa 

Thôn Tạ Trung xã Lương Bằng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

25.15 H31.124.16 
Trường Tiểu học 
Lương Bằng 

Số 511, đường Nguyễn Bình, xã 
Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

25.16 H31.124.17 
Trường Trung học 
cơ sở Lương Bằng 

Thôn Bằng Ngang, xã Lương 
Bằng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

25.17 H31.124.18 
Trường Tiểu học 
và THCS Chính 
Nghĩa 

Thôn Dưỡng Phú, xã Lương 
Bằng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

25.18 H31.124.19 
Trường Tiểu học 
và THCS Phạm 
Ngũ Lão 

Thôn Cốc Ngang, xã Lương 
Bằng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

25.19 H31.124.20 
Trường Tiểu học 
và THCS Vũ Xá 

Thôn Cao Xá, xã Lương Bằng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

25.20 H31.124.21 
Trường Tiểu học 
và THCS Nhân La 

Thôn Mát, xã Lương Bằng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

25.21 H31.124.22 
Trường Trung học 
cơ sở Lê Quý Đôn 

Thôn Lương Hội, xã Lương 
Bằng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

26 Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Dân   

26.1 H31.125.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Đồng An, xã Nghĩa Dân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

26.2 H31.125.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Đồng An, xã Nghĩa Dân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

26.3 H31.125.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Đồng An, xã Nghĩa Dân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

26.4 H31.125.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

26.5 H31.125.06 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hóa - Xã hội 

Thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

26.6 
H31.125.07 Trạm Y tế Toàn 

Thắng 

Thôn Đồng An, xã Nghĩa Dân, 

tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

26.7 
H31.125.08 Trạm Y tế Nghĩa 

Dân 

Thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân, 

tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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26.8 
H31.125.09 Trạm Y tế Vĩnh Xá Thôn Toàn Tiến, xã Nghĩa Dân, 

tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

26.9 
H31.125.10 Trạm Y tế Đồng 

Thanh 

Thôn Vĩnh Tiền, xã Nghĩa Dân, 

tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

26.10 H31.125.11 
Trường Mầm non 
Vĩnh Xá 

Thôn Đào Xá, xã Nghĩa Dân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

26.11 H31.125.12 
Trường Mầm non 
Toàn Thắng 

Thôn Đồng An, xã Nghĩa Dân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

26.12 H31.125.13 
Trường Mầm non 
Nghĩa Dân 

Thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

26.13 H31.125.14 
Trường Mầm non 
Đồng Thanh 

Thôn Vĩnh Tiền, xã Nghĩa Dân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

26.14 H31.125.15 
Trường Tiểu học 
Vĩnh Xá 

Thôn Đào Xá, xã Nghĩa Dân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

26.15 H31.125.16 
Trường Tiểu học 
Toàn Thắng 

Thôn Đồng An, xã Nghĩa Dân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

26.16 H31.125.17 
Trường Tiểu học 
Nghĩa Dân 

Thôn Đào Xá, xã Nghĩa Dân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

26.17 H31.125.18 
Trường 
TH&THCS Đồng 
Thanh 

Thôn Bùi Xá, xã Nghĩa Dân, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

26.18 H31.125.19 
Trường Trung học 
cơ sở Vĩnh Xá 

Thôn Đào Xá, xã Nghĩa Dân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

26.19 H31.125.20 
Trường Trung học 
cơ sở Toàn Thắng 

Thôn An Xá, xã Nghĩa Dân, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

26.20 H31.125.21 
Trường Trung học 
cơ sở Nghĩa Dân 

Thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

27 Ủy ban nhân dân xã Hiệp Cường   

27.1 H31.126.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Thanh Cù, xã Hiệp Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

27.2 H31.126.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Thanh Cù, xã Hiệp Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

27.3 H31.126.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Thanh Cù, xã Hiệp Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

27.4 H31.126.05 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hóa- Xã hội 

Thôn Thanh Cù, xã Hiệp Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

27.5 H31.126.06 Trạm Y tế 
Thôn Thanh Cù, xã Hiệp Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

27.6 H31.126.07 
Trường Mầm non 
Song Mai 

Thôn Mai Xá, xã Hiệp Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

27.7 H31.126.08 
Trường Mầm non 
Ngọc Thanh 

Thôn Duyên Yên, xã Hiệp 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

27.8 H31.126.09 
Trường Mầm non 
Hùng An 

Thôn Lai Hạ, xã Hiệp Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

27.9 H31.126.10 
Trường Tiểu học 
Hiệp Cường 

Thôn Trà Lâm, xã Hiệp Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

27.10 H31.126.11 
Trường Tiểu học - 
THCS Song Mai 

Thôn Mai Xá, xã Hiệp cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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27.11 H31.126.12 
Trường Tiểu học 
Ngọc Thanh 

Thôn Duyên Yên, xã Hiệp 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

27.12 H31.126.13 
Trường Tiểu học- 
THCS  Hùng An 

Thôn Lai Hạ, xã Hiệp Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

27.13 H31.126.14 
Trường Trung học 
cơ sở Ngọc Thanh 

Thôn Duyên Yên, xã Hiệp 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

27.14 H31.126.15 
Trường Trung học 
cơ sở Hiệp Cường 

Thôn Trà Lâm, xã Hiệp Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

27.15 H31.126.16 
Trường Mầm non 
Hiệp Cường 

Thôn Trà Lâm, xã Hiệp Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

28 Ủy ban nhân dân xã Đức Hợp   

28.1 H31.127.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Nho Lâm, xã Đức Hợp, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

28.2 H31.127.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Bắc Nam Phú, xã Đức 
Hợp, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

28.3 H31.127.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Bắc Nam Phú, xã Đức 
Hợp, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

28.4 H31.127.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Thôn Bắc Nam Phú, xã Đức 
Hợp, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

28.5 H31.127.06 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hóa - Xã hội 

Thôn Bắc Nam Phú, xã Đức 
Hợp, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

28.6 H31.127.07 
Trạm Y tế Đức 
Hợp 

Thôn Đức An, xã Đức Hợp, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

28.7 H31.127.08 
Trạm Y tế Mai 
Động 

Thôn Nho Lâm, xã Đức Hợp, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

28.8 H31.127.09 
Trạm Y tế Phú 
Thịnh 

Thôn Quảng Lạc, xã Đức Hợp, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

28.9 H31.127.10 
Trạm Y tế Thọ 
Vinh 

Thôn Bắc Nam Phú, xã Đức 
Hợp, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

28.10 H31.127.11 
Trường Mầm non 
Phú Thịnh 

Thôn Trung Hoà, xã Đức Hợp, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

28.11 H31.127.12 
Trường Tiểu học 
Đức Hợp 

Thôn Đức Quang xã Đức Hợp, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

28.12 H31.127.13 
Trường Trung học 
cơ sở Đức Hợp 

Thôn Đức Quang, xã Đức Hợp, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

28.13 H31.127.14 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Thọ Vinh 

Thôn Tây Thịnh, xã Đức Hợp, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

28.14 H31.127.15 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Phú Thịnh 

Thôn Trung Hoà, xã Đức Hợp, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

28.15 H31.127.16 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Mai Động 

Thôn Nho Lâm, xã Đức Hợp, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

28.16 H31.127.17 
Trường Mầm non 
Đức Hợp 

Thôn Đức Trung, xã Đức Hợp, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

28.17 H31.127.18 
Trường Mầm non 
Mai Động 

Thôn Nho Lâm, xã Đức Hợp, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

28.18 H31.127.19 
Trường Mầm non 
Thọ Vinh 

Thôn Bắc Nam Phú, xã Đức 
Hợp, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

29 Ủy ban nhân dân xã Quang Hưng   
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29.1 H31.128.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Số 303 đường La Tiến, thôn Cao 
Xá, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng 
Yên  

Cấp mới 

29.2 H31.128.03 Phòng Kinh tế 
Số 303 đường La Tiến, thôn Cao 
Xá, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng 
Yên  

Cấp mới 

29.3 H31.128.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Số 303 đường La Tiến, thôn Cao 
Xá, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng 
Yên  

Cấp mới 

29.4 H31.128.05 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hoá - Xã hội 

Số 102/k2, đường Tống Trân, 
thôn Cao Xá, xã Quang Hưng, 
tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

29.5 H31.128.06 
Ban Quản lý đầu 
tư xây dựng xã 

Số 303, đường La Tiến, thôn Cao 
Xá, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng 
Yên  

Cấp mới 

29.6 H31.128.07 
Trạm Y tế Tống 
phan 

Thôn Tống Xá, xã Quang Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

29.7 H31.128.08 
Trạm Y tế Trần 
Cao 

Thôn Trần Hạ, xã Quang Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

29.8 H31.128.09 
Trạm Y tế Minh 
Tân 

Thôn Duyệt Văn, xã Quang 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

29.9 H31.128.10 
Trạm Y tế Quang 
Hưng 

Thôn Quang Xá, xã Quang 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

29.10 H31.128.11 
Trường Mầm non 
Minh Tân 

Thôn Duyệt Văn, xã Quang 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

29.11 H31.128.12 
Trường Mầm non 
Quang Hưng 

Thôn Quang Xá, xã Quang 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

29.12 H31.128.13 
Trường Mầm non 
Trần Cao 

Thôn Cao Xá, xã Quang Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

29.13 H31.128.14 
Trường Mầm non 
Tống Phan 

Thôn Cát Dương, xã Quang 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

29.14 H31.128.15 
Trường Tiểu học 
Quang Hưng 

Thôn Quang Xá, xã Quang 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

29.15 H31.128.16 
Trường Tiểu học 
Tống Phan 

Thôn Tống Xá, xã Quang Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

29.16 H31.128.17 
Trường Tiểu học 
Trần Cao 

Thôn Cao Xá, xã Quang Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

29.17 H31.128.18 
Trường Tiểu học 
và Trung học sơ sở 
Minh Tân 

Thôn Duyệt Văn, xã Quang 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

29.18 H31.128.19 
Trường Trung học 
cơ sở Phù Cừ 

Thôn Cao Xá, xã Quang Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

29.19 H31.128.20 
Trường Trung học 
cơ sở Quang Hưng 

Thôn Quang Xá, xã Quang 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

29.20 H31.128.21 
Trường Trung học 
cơ sở Tống Phan 

Thôn Tống Xá, xã Quang Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

29.21 H31.128.22 
Trường Trung học 
cơ sở Trần Cao 

Thôn Cao Xá, xã Quang Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

30 Ủy ban nhân dân xã Đoàn Đào   

30.1 H31.129.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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30.2 H31.129.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

30.3 H31.129.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

30.4 H31.129.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng xã 
Đoàn Đào 

Thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

30.5 H31.129.06 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hóa - Xã hội 
xã Đoàn Đào 

Thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

30.6 H31.129.07 
Trạm Y tế xã Đoàn 
Đào 

Thôn Đông Cáp, xã Đoàn Đào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

30.7 H31.129.08 
Trường Mầm non 
Minh Hoàng 

Thôn Ngọc Trúc, xã Đoàn Đào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

30.8 H31.129.09 
Trường Mầm non 
Đoàn Đào 

Thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

30.9 H31.129.10 
Trường Mầm non 
Phan Sào Nam 

Thôn Trà Bồ, xã Đoàn Đào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

30.10 H31.129.11 
Trường 
TH&THCS Minh 
Hoàng 

Thôn Ngọc Trúc, xã Đoàn Đào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

30.11 H31.129.12 
Trường TH Đoàn 
Đào 

Thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

30.12 H31.129.13 
Trường THCS 
Đoàn Đào 

Thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

30.13 H31.129.14 
Trường 
TH&THCS Phan 
Sào Nam 

Thôn Trà Bồ, xã Đoàn Đào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

31 Ủy ban nhân dân xã Tiên Tiến   

31.1 H31.130.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

31.2 H31.130.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

31.3 H31.130.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

31.4 H31.130.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư và xây dựng 
xã Tiên Tiến 

Thôn Đình Cao, xã Tiên Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

31.5 H31.130.06 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hóa- Xã hội 
xã Tiên Tiến 

Thôn Nhật Lệ, xã Tiên Tiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

31.6 H31.130.07 Trạm Y tế Xã 
Thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

31.7 H31.130.08 
Trường Mầm non 
Đình Cao 

Thôn Duyên Linh, xã Tiên Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

31.8 H31.130.09 
Trường Mầm non 
Nhật Quang 

Thôn Nhật Lệ, xã Tiên Tiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

31.9 H31.130.10 
Trường Mầm non 
Tiên Tiến 

Thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

31.10 H31.130.11 
Trường Mầm non 
Minh Tiến 

Thôn Kim Phương, xã Tiên Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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31.11 H31.130.12 
Trường Tiểu học 
Đình Cao 

Thôn Duyên Linh, xã Tiên Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

31.12 H31.130.13 
Trường Tiểu học 
Minh Tiến 

Thôn Phù Oanh, xã Tiên Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

31.13 H31.130.14 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Nhật Quang 

Thôn Nhật Lệ, xã Tiên Tiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

31.14 H31.130.15 
Trường Trung học 
cơ sở Đình Cao 

Thôn Duyên Linh, xã Tiên Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

31.15 H31.130.16 
Trường Trung học 
cơ sở Minh Tiến 

Thôn Phù Oanh, xã Tiên Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

31.16 H31.130.17 
trường Tiểu học và 
Trung học cơ sở 
Tiên Tiến 

Thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

32 Uỷ ban nhân dân xã Tống Trân    

32.1 H31.131.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Thị Giang, xã Tống Trân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

32.2 H31.131.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Thị Giang, xã Tống Trân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

32.3 H31.131.04 
Phòng Văn hóa – 
Xã hội 

Thôn Thị Giang, xã Tống Trân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

32.4 H31.131.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

ThônThị Giang, xã Tống Trân, 
tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

32.5 H31.131.06 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hóa - Xã hội 

Thôn Thị Giang, xã Tống Trân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

32.6 H31.131.07 Trạm Y tế Tam Đa 
Thôn Cự Phú, xã Tống Trân, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

32.7 H31.131.08 
Trạm Y tế Tống 
Trân 

Thôn An Cầu, xã Tống Trân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

32.8 H31.131.09 
Trạm Y tế Nguyên 
Hòa 

Thôn Thị Giang, xã Tống Trân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

32.9 H31.131.10 
Trường Mầm non 
Tống Trân 

Thôn An Cầu, xã Tống Trân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

32.10 H31.131.11 
Trường Mầm non 
Nguyên Hòa 

Thôn La Tiến, xã Tống Trân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

32.11 H31.131.12 
Trường Mầm non 
Tam Đa 

Thôn Tam Đa, xã Tống Trân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

32.12 H31.131.13 
Trường Tiểu học 
Tống Trân 

Thôn An Cầu, xã Tống Trân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

32.13 H31.131.14 
Trường Trung học 
cơ sở Tống Trân 

Thôn An Cầu, xã Tống Trân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

32.14 H31.131.15 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Nguyên Hòa 

Thôn Thị Giang, xã Tống Trân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

32.15 H31.131.16 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Tam Đa 

Thôn Ngũ Phúc, xã Tống Trân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33 Ủy ban nhân dân xã Hoàng Hoa Thám   

33.1 H31.132.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Tiên Xá, xã Hoàng Hoa 
Thám, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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33.2 H31.132.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Tiên Xá, xã Hoàng Hoa 
Thám, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.3 H31.132.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Tiên Xá, xã Hoàng Hoa 
Thám, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.4 H31.132.05 Trạm Y tế xã 
Thôn Hòa Bình, xã Hoàng Hoa 
Thám, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.5 H31.132.06 
Trường Trung học 
cơ sở Hưng Đạo 

Hưng Đạo, xã Hoàng Hoa Thám, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.6 H31.132.07 
Trường Trung học 
cơ sở Nhật Tân 

Nhật Tân, xã Hoàng Hoa Thám, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.7 H31.132.08 
Trường Trung học 
cơ sở An Viên 

An Viên, xã Hoàng Hoa Thám, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.8 H31.132.09 
Trường Trung học 
cơ sở Tiên Lữ 

Thôn Tiên Xá, xã Hoàng Hoa 
Thám, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.9 H31.132.10 
Trường Trung học 
cơ sở Dị Chế 

Dị Chế, xã Hoàng Hoa Thám, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.10 H31.132.11 
Trường Mầm non 
Hưng Đạo 

Hưng Đạo, xã Hoàng Hoa Thám, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.11 H31.132.12 
Trường Mầm non 
Nhật Tân 

Nhật Tân, xã Hoàng Hoa Thám, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.12 H31.132.13 
Trường Mầm non 
An Viên 

An Viên, xã Hoàng Hoa Thám, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.13 H31.132.14 
Trường Mầm non 
Ngô Quyền 

Ngô Quyền, xã Hoàng Hoa 
Thám, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.14 H31.132.15 
Trường Mầm non 
Dị Chế 

Dị Chế, xã Hoàng Hoa Thám, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.15 H31.132.16 
Trường Mầm non 
19/8 

thôn Hòa Bình, xã Hoàng Hoa 
Thám, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.16 H31.132.17 
Trường Tiểu học 
Dị Chế 

Dị Chế, xã Hoàng Hoa Thám, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.17 H31.132.18 
Trường Tiểu học 
Thị trấn Vương 

Thị trấn Vương, xã Hoàng Hoa 
Thám, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.18 H31.132.19 
Trường Tiểu học 
An Viên 

An Viên, xã Hoàng Hoa Thám, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.19 H31.132.20 
Trường Tiểu học 
Nhật Tân 

Nhật Tân, xã Hoàng Hoa Thám, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.20 H31.132.21 
Trường Tiểu học 
Hưng Đạo 

Hưng Đạo, xã Hoàng Hoa Thám, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

33.21 H31.132.22 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Ngô Quyền 

Ngô Quyền, xã Hoàng Hoa 
Thám, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

34 Ủy ban nhân dân xã Tiên Lữ   

34.1 H31.133.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn An Lạc, xã Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

34.2 H31.133.03 Phòng Kinh tế 
Thôn An Lạc, xã Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

34.3 H31.133.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn An Lạc, xã Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

34.4 H31.133.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Thôn Thụy Lôi, xã Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 
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34.5 H31.133.06 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hóa - Xã hội 

Thôn Thụy Lôi, xã Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

34.6 H31.133.07 
Trạm Y tế xã Tiên 
Lữ 

Xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

34.7 H31.133.08 
Trường Trung học 
cơ sở Thiện Phiến 

Thôn Lam Sơn, xã Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

34.8 H31.133.09 
Trường Mầm non 
Thiện Phiến 

Thôn Diệt Pháp, xã Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên  

Cấp mới 

34.9 H31.133.10 
Trường Mầm non 
Thụy Lôi 

Thôn Thụy Lôi, xã Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên  

Cấp mới 

34.10 H31.133.11 
Trường Mầm non 
Đức Thắng 

Thôn An Lạc, xã Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

34.11 H31.133.12 
Trường Mầm non 
Hải Triều 

Thôn Hải Yến,, xã Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

34.12 H31.133.13 
Trường Tiểu học 
Thiện Phiến 

Thôn Toàn Tiến, xã Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

34.13 H31.133.14 
Trường Tiểu học 
Thụy Lôi 

Thôn Thụy Lôi, xã Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

34.14 H31.133.15 
Trường Tiểu học 
& THCS Hải Triều 

Thôn Triều Dương, xã Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

34.15 H31.133.16 
Trường Tiểu học 
và TH cơ sở Đức 
Thắng 

Thôn An Lạc, xã Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

35 Ủy ban nhân dân xã Tiên Hoa   

35.1 H31.134.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng yên Cấp mới 

35.2 H31.134.03 Phòng Kinh tế Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng yên Cấp mới 

35.3 H31.134.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng yên Cấp mới 

35.4 H31.134.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng yên Cấp mới 

35.5 H31.134.06 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hóa - Xã hội 

Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng yên Cấp mới 

35.6 H31.134.07 Trạm Y tế xã Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng yên Cấp mới 

35.7 H31.134.08 
Trường Trung học 
cơ sở Lệ Xá 

Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng yên Cấp mới 

35.8 H31.134.09 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Minh Phượng 

Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng yên Cấp mới 

35.9 H31.134.10 
Trường Trung học 
cơ sở Cương 
Chính 

Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng yên Cấp mới 

35.10 H31.134.11 
Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở 
Trung Dũng 

Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng yên Cấp mới 

35.11 H31.134.12 
Trường Mầm non 
Lệ Xá 

Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng yên Cấp mới 

35.12 H31.134.13 
Trường Mầm non 
Minh Phượng 

Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng yên Cấp mới 

35.13 H31.134.14 
Trường Mầm non 
Cương Chính 

Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng yên Cấp mới 
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35.14 H31.134.15 
Trường Mầm non 
Trung Dũng 

Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng yên Cấp mới 

35.15 H31.134.16 
Trường Tiểu học 
Lệ Xá 

Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng yên Cấp mới 

35.16 H31.134.17 
Trường Tiểu học 
Cương Chính 

Xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng yên Cấp mới 

36 Ủy ban nhân dân phường Phố Hiến   

36.1 H31.135.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Số 568 đường Triệu Quang 
Phục, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

36.2 H31.135.03 
Phòng Kinh tế, hạ 
tầng và Đô thị 

Số 568 đường Triệu Quang 
Phục, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

36.3 H31.135.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Số 568 đường Triệu Quang 
Phục, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

36.4 H31.135.05 Trạm Y tế phường 
Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

36.5 H31.135.06 
Trường Mầm non 
Hiến Nam 

Đường Nguyễn Thiện Kế, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

36.6 H31.135.07 
Trường Mầm non 
Lê Hồng Phong 

Số 116 đường Bạch Đằng, 
phường Phố Hiến , Tỉnh Hưng 
yên 

Cấp mới 

36.7 H31.135.08 
Trường Mầm non 
Liên Phương 

Tổ dân phố An Chiểu 1, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

36.8 H31.135.09 
Trường Mầm non 
Phố Hiến 

Số 153 đường Bãi Sậy, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

36.9 H31.135.10 
Trường Mầm non 
Trung Nghĩa 

Tổ dân phố Đặng Cầu, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

36.10 H31.135.11 
Trường Tiểu học 
An Tảo 

Số 6 đường Trương Định, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên. 

Cấp mới 

36.11 H31.135.12 
Trường Tiểu học 
Hiến Nam 

Đường Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên. 

Cấp mới 

36.12 H31.135.13 
Trường Tiểu học 
Hoàng Lê 

Số 22 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên. 

Cấp mới 

36.13 H31.135.14 
Trường Tiểu học 
Liên Phương 

Đội 2, thôn An Chiểu 2, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

36.14 H31.135.15 
Trường 
TH&THCS Minh 
Khai 

Số 115A, đường Nguyễn Thiện 
Thuật, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

36.15 H31.135.16 
Trường 
TH&THCS Quang 
Trung 

Số 54, đường Trưng Trắc, 
Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

36.16 H31.135.17 
Trường Mầm non 
19/5 

Số 02 Kim Đồng, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên. 

Cấp mới 

36.17 H31.135.18 
Trường Mầm non 
An Tảo 

Đường Hoàng Ngân, phường 
phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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36.18 H31.135.19 
Trường Tiểu học 
Trung Nghĩa 

Đội 14, thôn Đào Đặng, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

36.19 H31.135.20 
Trường Trung học 
cơ sở An Tảo 

Số 9, đường Trương Định, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

36.20 H31.135.21 
Trường Trung học 
cơ sở Hiến Nam 

Số 04 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên  

Cấp mới 

36.21 H31.135.22 
Trường Trung học 
cơ sở Lê Lợi 

Số 12 Trưng Nhị, phường Phố 
Hiên, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

36.22 H31.135.23 
Trường Trung học 
cơ sở Liên Phương 

Tổ dân phố An Chiểu 2, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

36.23 H31.135.24 
Trường Trung học 
cơ sở Trung Nghĩa 

Thôn Đào Đặng, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

36.24 H31.135.25 
Trường 
TH&THCS Hưng 
Yên 

Đường chu Văn An phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

37 Uỷ ban nhân dân phường Sơn Nam   

37.1 H31.136.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Cao, phường Sơn Nam, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

37.2 H31.136.03 
Phòng Văn hoá - 
Xã hội 

Thôn Cao, phường Sơn Nam, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

37.3 H31.136.04 
Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

Thôn Cao, phường Sơn Nam, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

37.4 H31.136.05 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hoá - Xã hội 

Thôn Cao, phường Sơn Nam, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

37.5 H31.136.06 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Tổ dân phố Kim Đằng, phường 
Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

37.6 H31.136.07 
Trạm Y tế Bảo 
Khê 

Thôn Cao, phường Sơn Nam, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

37.7 H31.136.08 
Trạm Y tế Hùng 
Cường 

Thôn  Tân Hưng, phường Sơn 
Nam, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

37.8 H31.136.09 
Trạm Y tế Phú 
Cường 

Thôn  Kệ Châu  I, phường Sơn 
Nam, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

37.9 H31.136.10 
Trạm Y tế Lam 
Sơn 

Tổ dân phố Kim Đằng, phường 
Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

37.10 H31.136.11 
Trường Mầm non 
Bảo Khê 

Thôn Cao, phường Sơn Nam, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

37.11 H31.136.12 
Trường Tiểu học 
và THCS Bảo Khê 

Thôn Cao, phường Sơn Nam, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

37.12 H31.136.13 
Trường Mầm non 
Hùng Cường 

Thôn  Tân Hưng, phường Sơn 
Nam, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

37.13 H31.136.14 
Trường Tiểu học 
và THCS Hùng 
Cường 

Thôn  Tân Hưng, phường Sơn 
Nam, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

37.14 H31.136.15 
Trường Mầm non 
Phú Cường 

Thôn  Kệ Châu  I, phường Sơn 
Nam, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

37.15 H31.136.16 
Trường Tiểu học 
và THCS Phú 
Cường 

Thôn  Kệ Châu  I, phường Sơn 
Nam, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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37.16 H31.136.17 
Trường Mầm non 
Lam Sơn 

Tổ dân phố Kim Đằng, phường 
Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

37.17 H31.136.18 
Trường Tiểu học 
và THCS Lam Sơn 

Tổ dân phố Kim Đằng, phường 
Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

37.18 H31.136.19 
Trường Tiểu học 
Nguyễn Tất Thành 

Tổ dân phố Kim Đằng, phường 
Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

38 Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu   

38.1 H31.137.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND phường 

Số 01 đường Dương Hữu Miên, 
phường Hồng Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

38.2 H31.137.03 
Phòng Kinh tế, hạ 
tầng và Đô thị 
phường 

Số 100 đường Phố Hiến, phường 
Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

38.3 H31.137.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội phường 

Số 100 đường Phố Hiến, phường 
Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

38.4 H31.137.05 

Trung tâm dịch vụ 
Văn hóa- Xã hội 
phường Hồng 
Châu 

Tổ dân phố Hà Châu, phường 
Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

38.5 H31.137.06 

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 
phường Hồng 
Châu 

Tổ dân phố Hà Châu, phường 
Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

38.6 H31.137.07 
Trường Mầm non 
Quảng Châu 

Tổ dân phố 2, phường Hồng 
Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Cấp mới 

38.7 H31.137.08 
Trường Mầm non 
Hoàng Hanh 

Tổ dân phố An Châu 2, phường 
Hồng Châu , tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

38.8 H31.137.09 
Trường Mầm non 
Hồng Châu 

Số 76, đường Phương Độ, 
phường Hồng Châu, tỉnh Hưng 
Yên. 

Cấp mới 

38.9 H31.137.10 
Trường Tiểu học 
Quảng Châu 

Tổ dân phố 2, phường Hồng 
Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Cấp mới 

38.10 H31.137.11 
Trường Tiểu học 
và THCS Hồng 
Châu 

Số 100, đường Phương Độ, 
phường Hồng Châu, tỉnh Hưng 
Yên. 

Cấp mới 

38.11 H31.137.12 
Trường THCS 
Quảng Châu 

Tổ dân phố 2, phường Hồng 
Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Cấp mới 

38.12 H31.137.13 
Trường Tiểu học 
và THCS Hoàng 
Hanh 

Tổ dân phố An Châu 2, xã 
Hoàng Hanh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

38.13 H31.137.14 
Trạm y tế Hoàng 
Hanh 

Tổ dân phố An Châu 2, Phường 
Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

38.14 H31.137.15 
Trạm y tế Hồng 
Châu 

Số 80 đường Phương Độ, 
Phường Hồng Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

38.15 H31.137.16 
Trạm y tế Quảng 
Châu 

Tổ dân phố 2, Phường Hồng 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

39 Uỷ ban nhân dân xã Tân Hưng   

39.1 H31.138.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Phương Thượng, xã Tân 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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39.2 H31.138.03 
Phòng Văn hoá - 
Xã hội 

Thôn Phương Thượng, xã Tân 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

39.3 H31.138.04 Phòng Kinh tế 
Thôn Phương Thượng, xã Tân 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

39.4 H31.138.05 
Trung tâm Dịch vụ 
Văn hoá - Xã hội 

Thôn Lê Như Hổ, xã Tân Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

39.5 H31.138.06 
 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng  

Thôn Lê Như Hổ, xã Tân Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

39.6 H31.138.07 
Trạm Y tế Tân 
Hưng 

Thôn Quang Trung, xã Tân 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

39.7 H31.138.08 
Trường Mầm non 
Hồng Nam 

Thôn Lê Như Hổ, xã Tân Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

39.8 H31.138.09 
Trường Tiểu học 
và THCSTân 
Hưng 

Thôn Quang Trung, xã Tân 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

39.9 H31.138.10 
Trường Mầm non 
Phương Chiểu 

Thôn Phương Trung, xã Tân 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

39.10 H31.138.11 
Trường Tiểu học 
và THCS Hồng 
Nam 

Thôn Lê Như Hổ, xã Tân Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

39.11 H31.138.12 
Trường 
TH&THCS 
Phương Chiểu 

Thôn Phương Trung, xã Tân 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

39.12 H31.138.13 
Trường Mầm non 
Tân Hưng 

Thôn Quang Trung, xã Tân 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

39.13 H31.138.14 
Trường Tiểu học 
Thủ Sỹ 

Thôn Thống Nhất, xã Tân Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

39.14 H31.138.15 
Trường THCS Thủ 
Sỹ 

Thôn Ba Hàng, xã Tân Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

39.15 H31.138.16 
Trường Mầm non 
Thủ Sỹ 

Thôn Ba Hàng, xã Tân Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

40 Uỷ ban nhân dân phường Thái Bình   

40.1 H31.139.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Tổ dân phố Dinh, phường Thái 

Bình, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

40.2 H31.139.03 
Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

Tổ dân phố Dinh, phường Thái 

Bình, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

40.3 H31.139.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Số 229, đường Lý Bôn, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

40.4 H31.139.05 
Ban Quản lý Dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 164, đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường Thái Bình, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

40.5 H31.139.06 Trạm Y tế Tân Hoà 
Tổ dân phố Đại Đồng, phường 

Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 
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40.6 H31.139.07 
Trạm Y tế Phúc 

Thành 

Tổ dân phố Phúc Trung Bắc, 

phường Thái Bình, tỉnh Hưng 

Yên 

Cấp mới 

40.7 H31.139.08 
Trạm Y tế Tân 

Phong 

Tổ dân phố Ô Mễ 2, phường Thái 

Bình, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

40.8 H31.139.09 
Trạm Y tế Thái 

Bình 

Tổ dân phố Tú Linh, phường Thái 

Bình, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

40.9 H31.139.10 
Trạm Y tế Tiền 

Phong 

Số 206,  Lý bôn, Tổ 5 Tiền 

Phong, phường Thái Bình, tỉnh 

Hưng Yên 

Cấp mới 

40.10 H31.139.11 
Trạm Y tế Lê Hồng 

Phong 

Số 30, Phan Bội Châu, tổ 3 Lê 

Hồng Phong, phường Thái Bình, 

tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

40.11 H31.139.12 
Trạm Y tế Bồ 

Xuyên 

SN 66, đường Bồ Xuyên, tổ 5 Bồ 

Xuyên, phường Thái Bình, tỉnh 

Hưng Yên 

Cấp mới 

40.12 H31.139.13 
Trường Mầm non 
Sơn Ca - Tiền 
Phong 

Đường Phạm Đôn Lễ, Tổ 21 
Tiền Phong, phường Thái Bình, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

40.13 H31.139.14 
Trường Mầm non 
1/6-Lê Hồng 
Phong 

Số 2, đường Hoàng Diệu, 
phường Thái Bình, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

40.14 H31.139.15 
Trường Mầm non 
Bồ Xuyên 

Tổ 15 Bồ Xuyên, đường Trần 

Thánh Tông, phường Thái Bình, 

tỉnh Hưng Yên 
 

Cấp mới 

40.15 H31.139.16 
Trường Mầm non 
Phúc Thành 

Tổ dân phố Phúc Trung Bắc, 

phường Thái Bình, tỉnh Hưng 

Yên 

Cấp mới 

40.16 H31.139.17 
Trường Mầm non 
Tân Hòa 

Tổ dân phố Đại Hội, phường 

Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

40.17 H31.139.18 
Trường Mầm non 
Tân Phong 

Tổ dân phố Ô Mễ 4, phường 

Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

40.18 H31.139.19 
Trường Mầm non 
Tân Bình 

Tổ dân phố Tú Linh, phường 

Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 
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40.19 H31.139.20 
Trường Tiểu học 
Tiền Phong 

Số 2, ngõ 248, đường Bùi Sĩ 

Tiêm, phường Thái Bình, tỉnh 

Hưng Yên 

Cấp mới 

40.20 H31.139.21 
Trường Tiểu học 
Lê Hồng Phong 

Số 01, đường Đào Nguyển Phổ, 

phường Thái Bình, tỉnh Hưng 

Yên 

Cấp mới 

40.21 H31.139.22 
Trường Tiểu học 
Lý Tự Trọng 

Phố Ngô Quang Bích, phường 

Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

40.22 H31.139.23 
Trường Tiểu học 
Tân Hòa 

Tổ dân phố Đại Đồng, phường 

Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

40.23 H31.139.24 
Trường Tiểu học 
Tân Phong 

Tổ dân phố Ô Mễ 2, phường 

Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

40.24 H31.139.25 
Trường 
TH&THCS Tân 
Bình 

Tổ dân phố Tú Linh, phường 

Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

40.25 H31.139.26 
Trường 
TH&THCS Phúc 
Thành 

Thôn Phúc Trung Bắc, phường 

Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

40.26 H31.139.27 
Trường THCS 
Tiền Phong 

Số 246, đường Bùi Sỹ Tiêm, 

phường Thái Bình, tỉnh Hưng 

Yên 

Cấp mới 

40.27 H31.139.28 
Trường THCS Lê 
Hồng Phong 

Số 12A đường Lê Lợi, phường 

Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

40.28 H31.139.29 
Trường THCS 
Minh Thành 

Số 02, đường Bồ Xuyên, phường 

Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

40.29 H31.139.30 
Trường THCS Tân 
Hòa 

Tổ dân phố Đại Đồng, phường 

Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

40.30 H31.139.31 
Trường THCS Tân 
Phong 

Tổ dân phố Ô Mễ 2, phường 

Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

40.31 H31.139.32 
Trường Mầm non 
TT Mai Anh 
Academy 

Tổ dân phố Tú Linh, phường 

Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

41 Uỷ ban nhân dân phường Trần Lãm   
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41.1 H31.140.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Số 418, đường Lý Thường Kiệt, 
phường Trần Lãm, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

41.2 H31.140.03 
Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

Số 418, đường Lý Thường Kiệt, 
phường Trần Lãm, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

41.3 H31.140.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Số 418, đường Lý Thường Kiệt, 
phường Trần Lãm, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

41.4 H31.140.05 Trạm Y tế phường 
Đường số 25, tổ 22, phường 
Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

41.5 H31.140.06 
Trường Mầm non 
Tâm Việt 

Tổ 13 phường Trần Lãm, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

41.6 H31.140.07 
Trường Mầm non 
Bill Gates 

Lô 23B7, khu TĐC Trần Lãm, tổ 
22, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

41.7 H31.140.08 
Trường Mầm non 
Hoa Thuỷ Tiên 

Số 15 Đường Lý Thái Tổ, Tổ 5 – 
Kỳ Bá, Phường Trần Lãm, tỉnh 
Hưng Yên  

Cấp mới 

41.8 H31.140.09 
Trường Mầm non 
Sunflower 

Tổ 13 – Kỳ Bá, Phường Trần 
Lãm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

41.9 H31.140.10 
Trường Mầm non 
Hoa Anh Đào 
Montessori 

KĐT Hateco, đường số 7, tổ 23 
phường Trần Lãm, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

41.10 H31.140.11 
Trường Mầm non 
Thảo Hiền 

180, Nguyễn Đình Chính, 
phường Trần Lãm, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

41.11 H31.140.12 
Trường Mầm non 
Chất lượng cao Kỳ 
Bá 

Số 555 đường số 2 KĐT Kỳ Bá 
phường Trần Lãm tỉnh Hưng 
Yên  

Cấp mới 

41.12 H31.140.13 
Trường Mầm non 
Trần Lãm 

Tổ 5 Phường Trần Lãm, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

41.13 H31.140.14 
Trường Mầm non 
Kỳ Bá 

Ngõ 221, Lê Đại Hành, phường 
Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

41.14 H31.140.15 
Trường Mầm non 
Vũ Lạc 

Thôn Nam Hưng, phường Trần 
Lãm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

41.15 H31.140.16 
Trường Mầm non 
Vũ Đông 

Thôn Quang Trung, phường 
Trần Lãm, tình Hưng Yên 

Cấp mới 

41.16 H31.140.17 
Trường Mầm non 
Vũ Chính 

Thôn Đông Hải, phường Trần 
Lãm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

41.17 H31.140.18 
Trường Mầm non 
Vũ Tây 

Thôn Quang Minh, phường Trần 
Lãm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

41.18 H31.140.19 
Trường Mầm non 
Vũ Sơn 

Thôn Đại Du, phường Trần Lãm, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

41.19 H31.140.20 
Trường Tiểu học 
Trần Lãm 

Số 576, tổ 15, phường Trần Lãm, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

41.20 H31.140.21 
Trường Tiểu học 
Kỳ Bá 

Số 24, Nguyễn Đình Chính, tổ 8 
– Kỳ Bá, phường Trần Lãm, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

41.21 H31.140.22 
Trường Tiểu học 
Vũ Chính 

Thôn Trung Hoà, phường Trần 
Lãm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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41.22 H31.140.23 
Trường Tiểu học 
Vũ Đông 

Thôn Quang Trung phường Trần 
Lãm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

41.23 H31.140.24 
Trường Tiểu học 
Vũ Lạc 

Thôn Nam Hưng phường Trần 
Lãm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

41.24 H31.140.25 
Trường Tiểu học 
Vũ Tây 

Thôn Bình Sơn, phường Trần 
Lãm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

41.25 H31.140.26 
Trường Tiểu học 
&THCS Vũ Sơn 

Thôn Quyết Tiến, phường Trần 
Lãm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

41.26 H31.140.27 
Trường THCS 
Trần Lãm 

Tổ 5, phường Trần Lãm, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

41.27 H31.140.28 
Trường THCS Kỳ 
Bá 

Số 22, Nguyễn Đình Chính, Tổ 
8-Kỳ Bá, phường Trần Lãm, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

41.28 H31.140.29 
Trường THCS Vũ 
Chính 

Thôn Tống Vũ, phường Trần 
Lãm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

41.29 H31.140.30 
Trường THCS Vũ 
Đông 

Thôn Quang Trung, phường 
Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

41.30 H31.140.31 
Trường THCS Vũ 
Lạc 

Thôn Thượng Cầm, phường Trần 
Lãm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

41.31 H31.140.32 
Trường THCS Vũ 
Tây 

Thôn Bình Sơn, phường Trần 
Lãm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

41.32 H31.140.33 

Trường Tiểu học, 
THCS & THPT 
Marie Curie Thái 
Bình 

Số 1, đường Lý Thái Tổ, tổ 5 – 
Kỳ Bá, phường Trần Lãm, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

41.33 H31.140.34 
Trường Tiểu học, 
THCS & THPT 
Asahi 

Đường Hoàng Văn Thái, thôn 
Vũ Trường, phường Trần Lãm, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

42 Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo   

42.1 H31.141.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Số 71 Trần Phú, phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

42.2 H31.141.03 
Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

Số 71 Trần Phú, phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

42.3 H31.141.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Số 71 Trần Phú, phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

42.4 H31.141.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

42.5 H31.141.06 
Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao 

Số 71 Trần Phú, Phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

42.6 H31.141.07 Trạm Y tế phường 
Số 633 Lý Thái Tổ, phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

42.7 H31.141.08 
Trường THCS Phú 
Xuân 

Thôn Phú Lạc, Phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

42.8 H31.141.09 
Trường Mầm non 
Phú Xuân 

Thôn Đại Lai 2, phường Trần 
Hưng Đạo,Tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

42.9 H31.141.10 
Trường Mầm non 
Hồng Nhung 1 

Tổ 8 - phường Trần Hưng Đạo, 
Tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

42.10 H31.141.11 
Trường Mầm non 
Sao sáng 

Lô CT4, Khu ĐT 379, đường 
Phan Bá Vành, phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 



63 
 

42.11 H31.141.12 
Trường Mầm non 
Fairy Dream 

Đường số 5, khu đô thị Petro 
Thăng Long, phường Trần Hưng 
Đạo, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

42.12 H31.141.13 
Trường Mầm non 
Đề Thám 

Tổ 6, Phường Trần Hưng Đạo, 
tình Hưng Yên 

Cấp mới 

42.13 H31.141.14 
Trường Tiểu học 
Trần Hưng Đạo 

Khu đô thị 4 tổ 5 Phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

42.14 H31.141.15 
Trường Mầm non 
Quang Trung 

Tổ 15, phường Trần Hưng Đạo, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

42.15 H31.141.16 
Trường Tiểu học 
Phú Xuân 

Thôn Phú Lạc, Phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

42.16 H31.141.17 
Trường Tiểu học 
Quang Trung 

Số 27, đường Trần Quang Diệu, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên  

Cấp mới 

42.17 H31.141.18 
Trường THCS Tây 
Sơn 

Số 12, đường Hoàng Công Chất, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

42.18 H31.141.19 
Trường THCS 
Trần Phú 

Số 2 phố Đốc Nhưỡng, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

42.19 H31.141.20 
Trường Tiểu học 
Kim Đồng 

Số 01. Phố Đốc Nhưỡng. 
Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

42.20 H31.141.21 
Trường THCS 
Lương Thế Vinh 

Số 18, phố Trần Phú, Phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

42.21 H31.141.22 
Trường Mầm non 
Hoa Phượng 

Tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

42.22 H31.141.23 
Trường Mầm non 
Hoa Hồng 

Tổ 8, phường Trần Hưng Đạo 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

42.23 H31.141.24 
Trường Mầm non 
Hồng Nhung 2 

Lô 2021, Khu 26 Ha, phường 
Trần Hưng Đạo,  tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43 Ủy ban nhân dân phường Trà Lý   

43.1 H31.142.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Tổ dân phố An Lễ, phường Trà 
Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.2 H31.142.03 
Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

Tổ dân phố An Lễ, phường Trà 
Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.3 H31.142.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Tổ dân phố An Lễ, phường Trà 
Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.4 H31.142.05 
Trạm Y tế Hoàng 
Diệu 

Đường Long Hưng, Tổ 8, 
phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.5 H31.142.06 
Trạm Y tế Đông 
Hòa 

Tổ dân phố Nam Cầu Nhân, 
phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.6 H31.142.07 
Trạm Y tế Đông 
Mỹ 

Tổ dân phố An Lễ, phường Trà 
Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.7 H31.142.08 
Trạm Y tế Đông 
Thọ 

Tổ dân phố Thống Nhất, phường 
Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.8 H31.142.09 
Trạm Y tế Đông 
Dương 

Tổ dân phố Thượng Đạt, phường 
Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.9 H31.142.10 
Trường THCS 
Đông Mỹ 

Tổ dân phố Gia Lễ, phường Trà 
Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.10 H31.142.11 
Trường THCS 
Hoàng Diệu 

đường Bế Văn Đàn, tổ 7, phường 
Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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43.11 H31.142.12 
Trường THCS 
Đông Hòa 

Tổ dân phố Nam Cầu Nhân, 
phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.12 H31.142.13 
Trường Tiểu học 
Đông Dương 

Tổ dân phố Phương Đài, phường 
Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.13 H31.142.14 
Trường Mầm non 
Đông Dương 

Tổ dân phố Phương Đài, phường 
Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.14 H31.142.15 
Trường Mầm non 
Đông Mỹ 

Tổ dân phố Gia Lễ, phường Trà 
Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.15 H31.142.16 
Trường Tiểu học 
Đông Mỹ 

Tổ dân phố Gia Lễ, phường Trà 
Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.16 H31.142.17 
Trường Mầm non 
Đông Hòa 

Tổ dân phố Hiệp Trung, phường 
Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.17 H31.142.18 
Trường Tiểu học 
Đông Hòa 

Tổ dân phố Nam Cầu Nhân, 
phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.18 H31.142.19 
Trường Mầm non 
Hoàng Diệu 

Đường Bế Văn Đàn, Tổ 7, 
phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.19 H31.142.20 
Trường Mầm non 
Đông Thọ 

Tổ dân phố Thống Nhất, phường 
Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.20 H31.142.21 
Trường 
TH&THCS Đông 
Thọ 

Tổ dân phố Thống Nhất, phường 
Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

43.21 H31.142.22 
Trường Tiểu học 
Hoàng Diệu 

Tổ 7, phường Trà Lý, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

43.22 H31.142.23 
Trường Mầm non 
SOS 

Tổ 1, phường Trà Lý, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

44 Ủy ban nhân dân phường Vũ Phúc   

44.1 H31.143.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Bắc Sơn, Phường Vũ Phúc, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

44.2 H31.143.03 
Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị 

Thôn Bắc Sơn, Phường Vũ Phúc, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

44.3 H31.143.04 
Phòng Văn Hóa - 
Xã hội 

Thôn Bắc Sơn, Phường Vũ Phúc, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

44.4 H31.143.05 
Trạm Y tế Vũ 
Phúc 

Thôn Thanh Miếu, Phường Vũ 
Phú, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

44.5 H31.143.06 
Trạm Y tế Phú 
Khánh 

km 4 đường Ngô Gia khảm, 
phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng yên 

Cấp mới 

44.6 H31.143.07 
Trạm Y tế Song 
An 

Thôn Quý Sơn, phường Vũ 
Phúc, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

44.7 H31.143.08 
Trạm Y tế Trung 
An 

Thôn An Lộc, phường Vũ Phúc, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

44.8 H31.143.09 
Trạm Y tế Nguyên 
Xá  

Thôn Kiến Xá, Phường Vũ Phúc, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

44.9 H31.143.10 
Trường Mầm non 
Vũ Phúc  

Thôn Bắc Sơn, Phường Vũ Phúc, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

44.10 H31.143.11 
Trường Mầm non 
Hoa Sen 

Tổ 4, Phường Vũ Phúc, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

44.11 H31.143.12 
Trường Mầm non 
Song An 

Thôn Quý Sơn, phường Vũ 
Phúc, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

44.12 H31.143.13 
Trường Mầm non 
Trung An  

Thôn An Lộc, Phường Vũ Phúc, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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44.13 H31.143.14 
Trường Mầm non 
Nguyên Xá  

Thôn Kiến Xá, phường Vũ Phúc, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

44.14 H31.143.15 
Trường Tiểu học 
Vũ Phúc  

Thôn Bắc Sơn , Phường Vũ 
Phúc, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

44.15 H31.143.16 
Trường Tiểu học 
Phúc Khánh 

Tổ 4, phường Vũ Phúc, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

44.16 H31.143.17 
Trường Tiểu học 
Trung An 

Thôn An Lộc, phường Vũ Phúc, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

44.17 H31.143.18 
Trường Tiểu học 
Nguyên Xá 

Thôn Kiến Xá , phường Vũ 
Phúc, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

44.18 H31.143.19 
Trường THCS Vũ 
Phúc 

Thôn Bắc Sơn , Phường Vũ 
Phúc, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

44.19 H31.143.20 
Trường THCS Phú 
Khánh 

Tổ 2, phường Vũ Phúc, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

44.20 H31.143.21 
Trường THCS 
Trung An 

Thôn An Lộc, phường Vũ Phúc, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

44.21 H31.143.22 
Trường THCS 
Nguyên Xá 

Thôn Kiến Xá , phường Vũ 
Phúc, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

44.22 H31.143.23 
Trường Tiểu học 
và THCS Song An 

Thôn Quý Sơn, phường Vũ 
Phúc, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45 Ủy ban nhân dân xã xã Thái Thụy   

45.1 H31.144.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND  

Tổ dân phố số 6, xã Thái Thụy, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.2 H31.144.03 Phòng Kinh tế 
Tổ dân phố số 6, xã Thái Thụy, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.3 H31.144.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Tổ dân phố số 6, xã Thái Thụy, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.4 H31.144.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Tổ dân phố Bao Trình, xã Thái 
Thụy, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.5 H31.144.06 
Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao 

Tổ dân phố Bao Trình, xã Thái 
Thụy, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.6 H31.144.07 
Trạm Y tế Diêm 
Điền 

TPD Hổ đội 2, xã Thái Thụy, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.7 H31.144.08 
Trạm Y tế Thụy 
Hải 

Thôn Quang Lang, xã Thái 
Thụy, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.8 H31.144.09 
Trạm Y tế Thụy 
Trình 

Thôn Đoài, xã Thái Thụy, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

45.9 H31.144.10 
Trạm Y tế Thụy 
Liên 

Thôn Trung Tỉnh, xã Thái Thụy, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.10 H31.144.11 
Trạm Y tế Thụy 
Bình 

Thôn An Ninh, xã Thái Thụy, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.11 H31.144.12 
Trường Mầm non 
Thụy Lương 

Tổ dân phố Hổ Đội 2, xã Thái 
Thụy, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.12 H31.144.13 
Trường Mầm non 
Thụy Hà 

Tổ dân phố Bao Trình, xã Thái 
Thụy, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.13 H31.144.14 
Trường Mầm non 
Diêm Điền 

Tổ dân phố số 7, xã Thái Thụy, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.14 H31.144.15 
Trường Mầm non 
Thụy Hải 

Thôn Quang Lang Đông, xã Thái 
Thụy, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.15 H31.144.16 
Trường Mầm non 
Thụy Trình 

Thôn Đoài, xã Thái Thuỵ, tỉnh 
Hưng Yên  

Cấp mới 
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45.16 H31.144.17 
Trường Mầm non 
Thụy Bình 

Thôn Trà Hồi, xã Thái Thụy, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.17 H31.144.18 
Trường Mầm non 
Thụy Liên 

Thôn Trung An, xã Thái Thuy, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.18 H31.144.19 
Trường Tiểu học  
Diêm Điền 

Tổ dân phố số 2, xã Thái Thụy, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.19 H31.144.20 
Trường Tiểu học 
Thụy Liên 

Thôn Trung Tỉnh, xã Thái Thụy- 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.20 H31.144.21 
Trường 
TH&THCS Thụy 
Lương 

Hổ Đội 2, xã Thái Thụy, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

45.21 H31.144.22 
Trường 
TH&THCS Thụy 
Hà 

Mai Diêm,xã  Thái Thuỵ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

45.22 H31.144.23 
Trường 
TH&THCS Thụy 
Hải 

Quang Lang Đông, xã Thái 
Thụy, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.23 H31.144.24 
Trường 
TH&THCS Thụy 
Trình 

Thôn Đoài, xã Thái Thuỵ, tỉnh 
Hưng Yên  

Cấp mới 

45.24 H31.144.25 
Trường 
TH&THCS Thụy 
Bình 

Thôn An Ninh, xã Thái Thụy, 
tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

45.25 H31.144.26 
Trường THCS 
Diêm Điền 

Tổ dân phố số 6, xã Thái Thụy, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.26 H31.144.27 
Trường THCS 
Nguyễn Đức Cảnh 

Tổ dân phố số 7, xã Thái Thụy, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

45.27 H31.144.28 
Trường THCS 
Thụy Liên 

Thôn Đoài Nghĩa, xã Thái Thụy, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46 Uỷ ban nhân dân xã Đông Thụy Anh   

46.1 H31.145.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Vạn Xuân Đông, xã Đông 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46.2 H31.145.03 
Phòng Văn hóa – 
Xã hội 

Thôn Vạn Xuân Đông, xã Đông 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46.3 H31.145.04 Phòng Kinh tế 
Thôn Vạn Xuân Đông, xã Đông 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46.4 H31.145.05 
Trường Mầm non 
Thụy Xuân 

Thôn Bình An, xã Đông Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46.5 H31.145.06 
Trường Mầm non 
Thụy Trường 

Thôn Chỉ Bồ, xã Đông Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46.6 H31.145.07 
Trường Mầm non 
Thụy Tân 

Thôn Tân An, xã Đông Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46.7 H31.145.08 
Trường Mầm non 
Thụy An 

Thôn An Cố Nam, xã Đông 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46.8 H31.145.09 
Trường Mầm non 
Thụy Hồng 

Thôn Vạn Đồn, xã Đông Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46.9 H31.145.10 
Trường Mầm non 
Thụy Dũng 

Thôn Diêm Tỉnh, xã Đông Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46.10 H31.145.11 
Trường Mầm non 
Hồng Quỳnh 

Thôn Nam Bình, xã Đông Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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46.11 H31.145.12 
Trường Tiểu học 
Thụy Xuân 

Thôn Bình An, xã Đông Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46.12 H31.145.13 
Trường Tiểu học 
Thụy Trường 

Thôn Tri Chỉ Nam, xã Đông 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46.13 H31.145.14 
Trường THCS 
Thụy Xuân 

Thôn Bình An, xã Đông Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46.14 H31.145.15 
Trường THCS 
Thụy Trường 

Thôn Tri Chỉ Nam, xã Đông 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46.15 H31.145.16 
Trường 
TH&THCS Thụy 
Tân 

Thôn Tân An, xã Đông Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46.16 H31.145.17 
Trường 
TH&THCS Thụy 
An 

Thôn An Cố Nam, xã Đông 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46.17 H31.145.18 
Trường 
TH&THCS Thụy 
Hồng 

Thôn Lưu Đồn, xã Đông Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46.18 H31.145.19 
Trường 
TH&THCS Thụy 
Dũng 

Thôn Diêm Tỉnh, xã Đông Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

46.19 H31.145.20 
Trường 
TH&THCS Hồng 
Quỳnh 

Thôn Nam Bình, xã Đông Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

47 Uỷ ban nhân dân xã Bắc Thụy Anh   

47.1 H31.146.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn 2 An Định, xã Bắc Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

47.2 H31.146.03 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn 2 An Định, xã Bắc Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

47.3 H31.146.04 Phòng Kinh tế 
Thôn 2 An Định, xã Bắc Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

47.4 H31.146.05 Trạm Y tế xã 
Thôn 2 An Định, xã Bắc Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

47.5 H31.146.06 
Trường Tiểu học 
và THCS Thụy 
Việt 

Thôn Hòa Đồng, xã Bắc Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

47.6 H31.146.07 
Trường Mầm non 
Thụy Việt 

Thôn An Cúc Đông, xã Bắc 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

47.7 H31.146.08 
Trường Mầm non 
Thụy Quỳnh 

Thôn Kha Lý, xã Bắc Thụy Anh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

47.8 H31.146.09 
Trường Tiểu học 
Thụy Quỳnh 

Thôn Quỳnh Lý, xã Bắc Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

47.9 H31.146.10 
Trường Trung học 
cơ sở Thụy Quỳnh 

Thôn Kha Lý, xã Bắc Thụy Anh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

47.10 H31.146.11 
Trường Mầm non 
Thụy Văn 

Thôn 2 An Định, xã Bắc Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

47.11 H31.146.12 
Trường Tiểu học 
& THCS Thụy 
Văn 

Thôn 1 An Định, xã Bắc Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

48 Uỷ ban nhân dân xã Thụy Anh   

48.1 H31.147.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Lai Triều, xã Thụy Anh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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48.2 H31.147.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Lai Triều, xã Thụy Anh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

48.3 H31.147.04 
Phòng Văn hóa – 
Xã hội 

Thôn Lai Triều, xã Thụy Anh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

48.4 H31.147.05 
Trạm Y tế Thụy 
Sơn 

Thôn Nhạo Sơn, Xã Thụy Anh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

48.5 H31.147.06 
Trạm Y tế Thuy 
Hưng  

Thôn Cao Dương Thượng, xã 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

48.6 H31.147.07 
Trạm Y tế Dương 
Phúc  

Thôn Lai Triều, xã Thụy Anh, 
tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

48.7 H31.147.08 
Trường Tiểu học 
Thụy Sơn 

Thôn Nhạo Sơn, xã Thụy Anh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

48.8 H31.147.09 
Trường THCS 
Thụy Sơn  

Thôn Nhạo Sơn, xã Thụy Anh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

48.9 H31.147.10 
Trường 
TH&THCS Thuy 
Hưng  

Thôn Cao Dương Hạ, xã Thuỵ 
Anh, tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

48.10 H31.147.11 
Trường 
TH&THCS Thụy 
Phúc  

Thôn Thuyền Đỗ, xã Thụy Anh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

48.11 H31.147.12 
Trường 
TH&THCS Thụy 
Dương  

Thôn Lai Triều, xã Thụy Anh, 
tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

48.12 H31.147.13 
Trường Mầm non 
Thụy Sơn 

Thôn Nhạo Sơn, xã Thụy Anh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

48.13 H31.147.14 
Trường Mầm non 
Thụy Phúc 

Thôn Thuyền Đỗ, xã Thụy Anh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

48.14 H31.147.15 
Trường Mầm non 
Thụy Dương 

Thôn Lai Triều, xã Thụy Anh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

48.15 H31.147.16 
Trường Mầm non 
Thụy Hưng 

Thôn Cao Dương Thượng, xã 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

49 Ủy ban nhân dân xã Nam Thụy Anh   

49.1 H31.148.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn 2 Phong Lam, xã Nam 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

49.2 H31.148.03 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn 2 Phong Lam, xã Nam 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

49.3 H31.148.04 Phòng Kinh tế 
Thôn 2 Phong Lam, xã Nam 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

49.4 H31.148.05 
Trạm Y tế Thụy 
Duyên 

Thôn Hóa Tài, xã Nam Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

49.5 H31.148.06 
Trạm Y tế Thụy 
Thanh 

Thôn Vô Hối Đông, xã Nam 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

49.6 H31.148.07 
Trạm Y tế Thụy 
Phong 

Thôn 2 Phong Lam, xã Nam 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

49.7 H31.148.08 
Trường Mầm non 
Thụy Duyên 

Thôn Duyên Nghĩa, xã Nam 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

49.8 H31.148.09 
Trường Mầm non 
Thụy Thanh 

Thôn Vô Hối Đông, xã Nam 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

49.9 H31.148.10 
Trường Mầm non 
Thụy Phong 

Thôn 2 Phong Lam, xã Nam 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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49.10 H31.148.11 
Trường Tiểu học 
Thụy Phong 

Thôn 1 Phong Lam, xã Nam 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

49.11 H31.148.12 
Trường THCS 
Thụy Phong 

Thôn 3 Đồng Hòa, xã Nam Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

49.12 H31.148.13 
Trường 
TH&THCS Thụy 
Duyên 

Thôn Hóa Tài, xã Nam Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

49.13 H31.148.14 
Trường 
TH&THCS Thụy 
Thanh 

Thôn Vô Hối Đông, xã Nam 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

50 Ủy ban nhân dân xã Bắc Thái Ninh   

50.1 H31.149.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Đoàn Kết, xã Bắc Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

50.2 H31.149.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Đoàn Kết, xã Bắc Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

50.3 H31.149.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Đoàn Kết, xã Bắc Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

50.4 H31.149.05 Trạm Y tế xã 
Thôn Đoàn Kết, xã Bắc Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

50.5 H31.149.06 
Trường 
TH&THCS Thái 
Dương 

Thôn Đoàn Kết, xã Bắc Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

50.6 H31.149.07 
Trường Mầm non 
Thái Dương 

Thôn Đồng Tỉnh, xã Bắc Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

50.7 H31.149.08 
Trường Mầm non 
Thái Thủy 

Thôn Kiên Thắng,  xã Bắc Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

50.8 H31.149.09 
Trường Mầm non 
Thái Hồng 

Thôn Vị Dương Đông, xã Bắc 
Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

50.9 H31.149.10 
Trường Mầm non 
Thái Phúc 

Thôn Nha Xuyên, xã Bắc Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

50.10 H31.149.11 
Trường 
TH&THCS Thái 
Phúc 

Thôn Kỳ Nha, xã Bắc Thái Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

50.11 H31.149.12 
Trường 
TH&THCS Thái 
Thủy 

Thôn Minh Khai, xã Bắc Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

50.12 H31.149.13 
Trường 
TH&THCS Thái 
Hồng 

Thôn Vị Dương Đoài, xã Bắc 
Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

51 Ủy ban nhân dân xã Thái Ninh   

51.1 H31.150.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Tiền Phong, xã Thái Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

51.2 H31.150.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Tiền Phong, xã Thái Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

51.3 H31.150.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Tiền Phong, xã Thái Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

51.4 H31.150.05 Trạm Y tế xã Xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

51.5 H31.150.06 
Trường Mầm non 
Thái Hưng 

Thôn Văn Hàn Trung. xã Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

51.6 H31.150.07 
Trường Mầm non 
Thái Hòa 

Thôn Tiền Phong, xã Thái Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 



70 
 

51.7 H31.150.08 
Trường 
TH&THCS Thái 
Thượng 

Thôn Các Đông, xã Thái Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

51.8 H31.150.09 
Trường 
TH&THCS Thái 
Hưng 

Thôn Văn Hàn Tây, xã Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

51.9 H31.150.10 
Trường Mầm non 
Thái Nguyên 

Thôn Thanh Lương, xã Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

51.10 H31.150.11 
Trường Mầm non 
Thái Thượng 

Thôn Các Đông, xã Thái Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

51.11 H31.150.12 
Trường 
TH&THCS Thái 
Nguyên 

Thôn Hà My, xã Thái Ninh, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

51.12 H31.150.13 
Trường 
TH&THCS Thái 
Hòa 

Thôn Tiền Phong, xã Thái Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

51.13 H31.150.14 
Trường 
TH&THCS Thái 
An 

Thôn Lễ Thần, xã Thái Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

51.14 H31.150.15 
Trường Mầm non 
Thái An 

Thôn Lễ Thần, xã Thái Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

52 Ủy ban nhân dân xã Đông Thái Ninh   

52.1 H31.151.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Lục Bắc, xã Đông Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

52.2 H31.151.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Lục Bắc, xã Đông Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

52.3 H31.151.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Lục Bắc, xã Đông Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

52.4 H31.151.05 Trạm Y tế Thái Đô 
Thôn NamDuyên, xã Đông Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

52.5 H31.151.06 Trạm Y tế Mỹ Lộc 
Thôn Chỉ Thiện, xã Đông Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

52.6 H31.151.07 
Trạm Y tế Thái 
Xuyên 

Thôn Lục Nam, xã Đông Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

52.7 H31.151.08 
Trạm Y tế Tân 
Học 

Thôn Nghĩa Hồng, xã Đông Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

52.8 H31.151.09 
Trường Mầm non 
Thái Đô 

Thôn Nam Duyên, xã Đông Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

52.9 H31.151.10 
Trường Mầm non 
Mỹ Lộc 

Thôn Chỉ Thiện, xã Đông Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

52.10 H31.151.11 
Trường Mầm non 
Thái Xuyên 

Thôn Lục Bắc, xã Đông Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

52.11 H31.151.12 
Trường Mầm non 
Thái Tân 

Thôn Nghĩa Hồng, xã Đông Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

52.12 H31.151.13 
Trường Mầm non 
Thái Học 

Thôn Bắc, xã Đông Thái Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

52.13 H31.151.14 
Trường 
TH&THCS Thái 
Đô 

Thôn Nam Duyên, xã Đông Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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52.14 H31.151.15 
Trường 
TH&THCS Mỹ 
Lộc 

Thôn Cao Mỹ Lũng, xã Đông 
Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

52.15 H31.151.16 
Trường 
TH&THCS Thái 
Xuyên 

Thôn Lục Bấc, xã Đông Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

52.16 H31.151.17 
Trường 
TH&THCS Thái 
Tân 

Thôn Nghĩa Hồng, xã Đông Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

52.17 H31.151.18 
Trường 
TH&THCS Thái 
Học 

Thôn Bắc, xã Đông Thái Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

53 Ủy ban nhân dân xã Nam Thái Ninh   

53.1 H31.152.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Bắc Thịnh, xã Nam Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

53.2 H31.152.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Bắc Thịnh, xã Nam Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

53.3 H31.152.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Bắc Thịnh, xã Nam Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

53.4 H31.152.05 
Trạm Y xã Nam 
Thái Ninh 

Thôn Bắc Thịnh, xã Nam Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

53.5 H31.152.06 
Trường 
TH&THCS Thái 
Thành 

Thôn Tuân Nghĩa, xã Nam Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

53.6 H31.152.07 
Trường Mầm non 
Thái Thành 

Thôn Tuân Nghĩa, xã Nam Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

53.7 H31.152.08 
Trường Mầm non 
Thái Thuần 

Thôn Đồng Kinh, xã Nam Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

53.8 H31.152.09 
Trường Mầm non 
Thái Thọ 

Thôn Hanh Lập, xã Nam Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

53.9 H31.152.10 
Trường Mầm non 
Thái Thịnh 

Thôn Phúc Thịnh xã Nam Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

53.10 H31.152.11 
Trường 
TH&THCS Thái 
Thuần 

Thôn Vị Nguyên, xã Nam Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

53.11 H31.152.12 
Trường 
TH&THCS Thái 
Thịnh 

Thôn Phúc Thịnh xã Nam Thái 
Ninh. tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

53.12 H31.152.13 
Trường 
TH&THCS Thái 
Thọ 

Thôn Độc Lập, xã Nam Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

54 Ủy ban nhân dân xã Tây Thái Ninh   

54.1 H31.153.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Phất Lộc Tây, xã Tây Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

54.2 H31.153.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Phất Lộc Tây, xã Tây Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

54.3 H31.153.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Phất Lộc Tây, xã Tây Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

54.4 H31.153.05 Trạm Y tế xã 
Thôn Phất Lộc Tây, xã Tây Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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54.5 H31.153.06 
Trường Mầm non 
Thái Sơn 

Thôn Kim Thành, xã Tây Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

54.6 H31.153.07 
Trường Mầm non 
Thái Hà 

Thôn Nam Cường, xã Tây Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

54.7 H31.153.08 
Trường Mầm non 
Thái Giang 

Thôn Nha, xã Tây Thái Ninh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

54.8 H31.153.09 
Trường 
TH&THCS Thái 
Hà 

Thôn Đông Hưng, xã Tây Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

54.9 H31.153.10 
Trường 
TH&THCS Thái 
Giang 

Thôn Phất Lộc Tây, xã Tây Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

54.10 H31.153.11 
Trường 
TH&THCS Thái 
Sơn 

Thôn Kim Thành, xã Tây Thái 
Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

55 Ủy ban nhân dân xã Tây Thụy Anh   

55.1 H31.154.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Đông Mai, xã Tây Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

55.2 H31.154.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Đông Mai, xã Tây Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

55.3 H31.154.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Đông Mai, xã Tây Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

55.4 H31.154.05 Trạm Y tế xã 
Thôn Đông Mai, xã Tây Thụy 
anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

55.5 H31.154.06 
Trường Mầm non 
Thụy Chính 

Thôn Chính, xã Tây Thụy Anh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

55.6 H31.154.07 
Trường Mầm non 
Thụy Dân 

Thôn An Tiêm 3, xã Tây Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

55.7 H31.154.08 
Trường Mầm non 
Thụy Ninh 

Thôn Đông Mai, xã Tây Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

55.8 H31.154.09 
Trường 
TH&THCS Thụy 
Ninh 

Thôn Đông Mai, xã Tây Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

55.9 H31.154.10 
Trường 
TH&THCS Thụy 
Chính 

Thôn Chính, xã Tây Thụy Anh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

55.10 H31.154.11 
Trường 
TH&THCS Thụy 
Dân 

Thôn An Tiêm 3, xã Tây Thụy 
Anh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

56 Ủy ban nhân dân xã Tiền Hải   

56.1 H31.155.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Đường Ngô Quang Bích, Thôn số 2 
xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

56.2 H31.155.03 Phòng Kinh tế Đường Ngô Quang Bích, Thôn 
số 2 xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

56.3 H31.155.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Đường Ngô Quang Bích, Thôn 
số 2 xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

56.4 H31.155.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Đường Ngô Quang Bích, Thôn 
số 2 xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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56.5 H31.155.06 
Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao 

Đường Ngô Quang Bích, Thôn 
số 2 xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

56.6 H31.155.07 Trạm Y tế xã Thôn  số 2, xã Tiền Hải, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

56.7 H31.155.08 
Trường THCS Bùi 
Viện 

Thôn Trình Trung Đông , xã Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

56.8 H31.155.09 
Trường Tiểu học 
Ngô Quang Bích 

Thôn Trình Trung Đông , xã Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

56.9 H31.155.10 
Trường Mầm non 
Vũ Trọng 

Thôn Trình Trung Đông , xã Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

56.10 H31.155.11 
Trường Tiểu học 
và THCS Vũ Lăng 

Thôn Lê Lợi , xã Tiền Hải, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

56.11 H31.155.12 
Trường Mầm non 
Vũ Lăng 

Thôn Lê Lợi , xã Tiền Hải, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

56.12 H31.155.13 
Trường Tiểu học 
Tây Sơn 

Thôn Trung Sơn, xã Tiền Hải, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

56.13 H31.155.14 
Trường Mầm non 
Tây Sơn 

Thôn Trung Sơn, xã Tiền Hải, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

56.14 H31.155.15 
Trường THCS 
Hưng Đạo 

Thôn Nghĩa, xã Tiền Hải, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

56.15 H31.155.16 
Trường Tiểu học 
Tây Lương 

Thôn Nghĩa, xã Tiền Hải, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

56.16 H31.155.17 
Trường Mầm non 
Tây Lương 

Thôn Nghĩa, xã Tiền Hải, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

56.17 H31.155.18 
Trường Tiểu học 
Tây Ninh 

Thôn Lạc Thành Bắc, xã Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

56.18 H31.155.19 
Trường Mầm non 
Tây Ninh 

Thôn Lạc Thành Bắc, xã Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

56.19 H31.155.20 
Trường Tiểu học 
Tây An 

Đường Hoàng Văn Thái, thôn An 
Khang  xã Tiền Hải, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

56.20 H31.155.21 
Trường Mầm non 
Tây An 

Đường Hoàng Văn Thái, thôn An 
Khang  xã Tiền Hải, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

56.21 H31.155.22 
Trường Tiểu học 
Tiền Hải 

Đường Lương Văn Sảng Thôn 
Tiểu Hoàng  xã Tiền Hải, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

56.22 H31.155.23 
Trường Mầm non 
Tiền Hải 

Đường Bùi Sính,  thôn số 3 xã 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

56.23 H31.155.24 
Trường THCS 
Nguyễn Công Trứ 

Đường 14-10, thôn số 5 xã Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

56.24 H31.155.25 
Trường THCS 14-
10 

Đường Hoàng Văn Thái, thôn số 
2, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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57 Ủy ban nhân dân xã TâyTiền Hải   

57.1 H31.156.02 
Vãn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Quân Bác Đoài, xã Tây 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

57.2 H31.156.03 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Quân Bác Đoài, xã Tây 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

57.3 H31.156.04 Phòng Kinh tế 
Thôn Quân Bác Đoài, xã Tây 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

57.4 H31.156.05 Trạm Y tế Bắc Hải 
Thôn An Phú, xã Tây Tiền Hải, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

57.5 H31.156.06 
Trạm Y tế Vân 
Trường 

Thôn Quân Bác Đoài, xã Tây 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

57.6 H31.156.07 
Trạm Y tế Phương 
Công 

Thôn Cổ Rồng, xã Tây Tiền Hải, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

57.7 H31.156.08 
Trường Mầm non 
Bắc Hải 

Thôn An Phú, xã Tây Tiền Hải, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

57.8 H31.156.09 
Trường Mầm non 
Vân Trường 

Thôn Quân Bác Đình, xã Tây 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

57.9 H31.156.10 
Trường Mầm non 
Phương Công 

Thôn Phương Trạch Tây, xã Tây 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

57.10 H31.156.11 
Trường Tiểu học 
và THCS Bắc Hàỉ 

Thôn An Nhân Hưng, xã Tây 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

57.11 H31.156.12 
Trường Tiểu học 
và THCS Vân 
Trường 

Thôn Bác Trạch Đông, xã Tây 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

57.12 H31.156.13 
Trường Tiểu học 
và THCS Phương 
Công 

Thôn Công Bồi Đông, xã Tây 
Tiền Hảỉ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

58 Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc   

58.1 H31.157.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Bắc, xã Ái Quốc, tình 
Hưng Yên 

Cấp mới 

58.2 H31.157.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Bắc, xã Ái Quốc, tình 
Hưng Yên 

Cấp mới 

58.3 H31.157.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Bắc, xã Ái Quốc, tình 
Hưng Yên 

Cấp mới 

58.4 H31.157.05 
Trạm Y tế Tây 
Giang 

Thôn Bắc, xã Ái Quốc, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

58.5 H31.157.06 Trạm Y tế Ái Quốc 
Thôn Riêm Trì, xã Ái Quốc, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

58.6 H31.157.07 
Trường Mầm non 
Tây Phong 

Thôn Riêm Trì, xã Ái Quốc, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

58.7 H31.157.08 
Trường Mầm non 
Tây Giang 

Thôn Băc, xã Ái Quốc, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

58.8 H31.157.09 
Trường Mầm non 
Tây Tiến 

Thôn Đông Cao 1, xã Ái Quốc, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

58.9 H31.157.10 
Trường Tiểu học 
Tây Phong 

Thôn Riêm Trì, xã Ái Quốc, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

58.10 H31.157.11 
Trường Tiếu học 
Tây Giang 

Thôn Băc, xã Ái Quổc, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

58.11 H31.157.12 
Trường THCS 
Giang Phong 

Thôn Bắc, xã Ái Quốc, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 
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58.12 H31.157.13 
Trường Tiểu học 
và THCS Tây Tiến 

Thôn Nguyệt Lũ, xã Ái Quốc, 
tinh Hưng Yên 

Cấp mới 

59 Ủy ban nhân dân xã Đồng Châu   

59.1 H31.158.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Minh Châu, xã Đồng Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

59.2 H31.158.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Minh Châu, xã Đồng Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

59.3 H31.158.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Minh Châu, xã Đồng Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

59.4 H31.158.05 Trạm Y tế xã 
Thôn Đông Hoàng, xã Đồng 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

59.5 H31.158.06 
Trường Tiểu học 
Đông Hoàng 

Thôn Mỹ Đức, xã Đồng Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

59.6 H31.158.07 
Trường Tiểu học 
và THCS Đông Cơ 

Thôn Mỹ Đức, xã Đồng Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

59.7 H31.158.08 
Trường Mầm non 
Đông Cơ 

Thôn Trinh Cát, xã Đồng Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

59.8 H31.158.09 
Trường THCS 
Đông Minh 

Thôn Minh Châu, xã Đồng Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

59.9 H31.158.10 
Trường Mầm non 
Đông Lâm 

Thôn Minh Châu, xã Đồng Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

59.10 H31.158.11 
Trường THCS 
Đông Hoàng 

Thôn Mỹ Đức, xã Đồng Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

59.11 H31.158.12 
Trường Tiểu học 
Đông Minh 

Thôn Minh Châu, xã Đồng Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

59.12 H31.158.13 
Trường Mầm non 
Đông Hoàng 

Thôn Mỹ Đức, xã Đồng Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

59.13 H31.158.14 
Trường Tiểu học 
và THCS Đông 
Lâm 

Thôn Thanh Đông, xã Đồng 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

59.14 H31.158.15 
Trường Mầm non 
Đông Minh 

Thôn Minh Châu, xã Đồng Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60 Ủy ban nhân dân xã Đông Tiền Hải   

60.1 H31.159.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Kênh Xuyên, xã Đông 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60.2 H31.159.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Kênh Xuyên, xã Đông 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60.3 H31.159.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Kênh Xuyên, xã Đông 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60.4 H31.159.05 Trạm Y tế xã 
Thôn Kênh Xuyên, xã Đông 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60.5 H31.159.06 
Trường Tiểu học 
và THCS Đông 
Trung 

Thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60.6 H31.159.07 
Trường Mầm non 
Đông Trà 

Thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60.7 H31.159.08 
Trường Tiểu học 
và THCS Đông 
Phong 

Thôn Vũ Xá, xã Đông Tiền Hải, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60.8 H31.159.09 
Trường Mầm non 
Đông Phong 

Thôn Vũ Xá, xã Đông Tiền Hải, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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60.9 H31.159.10 
Trường THCS 
Đông Trà 

Thôn Định Cư Đông, xã Đông 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60.10 H31.159.11 
Trường Tiểu học 
và THCS Đông 
Long 

Thôn Hưng Long Nam, xã Đông 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60.11 H31.159.12 
Trường Tiểu học 
Đông Trà 

Thôn Định Cư Đông, xã Đông 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60.12 H31.159.13 
Trường Tiểu học 
và THCS Đông 
Quý 

Thôn Hải Nhuận , xã Đông Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60.13 H31.159.14 
Trường Mầm non 
Đông Quý 

Thôn Hải Nhuận , xã Đông Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60.14 H31.159.15 
Trường Mầm non 
Đông Long 

Thôn Hưng Thinh, xã Đông Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60.15 H31.159.16 
Trường Mầm non 
Đông Trung 

Thôn Mỹ Đức , xã Đông Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60.16 H31.159.17 
Trường Tiểu học 
và THCS Đông 
Xuyên 

Thôn Kênh Xuyên, xã Đông 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60.17 H31.159.18 
Trường Mầm non 
Đông Xuyên 

Thôn Kênh Xuyên, xã Đông 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60.18 H31.159.19 
Trường Mầm non 
Đông Hải 

Thôn Thành Long, xã Đông Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

60.19 H31.159.20 
Trường Tiểu học 
Đông Hải  

Thôn Tân Hải, xã Đông Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

61 Ủy ban nhân dân xã Nam Cường   

61.1 H31.160.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Ái Quốc, xã Nam Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

61.2 H31.160.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Ái Quốc, xã Nam Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

61.3 H31.160.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Ái Quốc, xã Nam Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

61.4 H31.160.05 Trạm Y tế xã 
Thôn Nam Đồng Bắc, xã Nam 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

61.5 H31.160.06 
Trường THCS 
Nam Thắng 

Thôn Nam Đồng Bắc, xã Nam 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

61.6 H31.160.07 
Trường Mầm non 
Nam Chính 

Thôn Năng Tĩnh, xã Nam 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

61.7 H31.160.08 
Trường Tiểu học 
Nam Thanh 

Thôn Ái Quốc, xã Nam Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

61.8 H31.160.09 
Trường Mầm non 
Nam Cường 

Thôn Đức Cường, xã Nam 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

61.9 H31.160.10 
Trường Tiểu học 
Nam Chính 

Thôn Năng Tĩnh, xã Nam 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

61.10 H31.160.11 
Trường Tiểu học 
Nam Thắng 

Thôn Nam Đồng Bắc, xã Nam 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

61.11 H31.160.12 
Trường Tiểu học 
Nam Cường 

Thôn Đức Cường, xã Nam 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

61.12 H31.160.13 
Trường Mầm non 
Nam Thịnh 

Thôn Thiện Châu, xã Nam 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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61.13 H31.160.14 
Trường THCS 
Nam Chính 

Thôn Năng Tĩnh, xã Nam 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

61.14 H31.160.15 
Trường Mầm non 
Nam Thanh 

Thôn Ái Quốc, xã Nam Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

61.15 H31.160.16 
Trường THCS 
Nam Thanh 

Thôn Ái Quốc, xã Nam Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

61.16 H31.160.17 
Trường Tiểu học 
Nam Thịnh 

Thôn Hợp Châu, xã Nam Cường, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

61.17 H31.160.18 
Trường Mầm non 
Nam Thắng 

Thôn Nam Đồng Bắc, xã Nam 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

61.18 H31.160.19 
Trường THCS 
Nam Thịnh 

Thôn Thiện Châu, xã Nam 
Cường, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

62 Ủy ban nhân dân xã Hưng Phú   

62.1 H31.161.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Tân Trào, xã Hưng Phú, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

62.2 H31.161.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Tân Trào, xã Hưng Phú, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

62.3 H31.161.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Tân Trào, xã Hưng Phú, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

62.4 H31.161.05 
Trạm Y tế  xã 
Hưng Phú 

Thôn Lộc Ninh, xã Hưng Phú, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

62.5 H31.161.06 
Trường THCS 
Nam Trung 

Thôn Ái Quốc , xã Hưng Phú, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

62.6 H31.161.07 
Trường Mầm non 
Nam Hưng 

Thôn Tân Trào, xã Hưng Phú, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

62.7 H31.161.08 
Trường Tiểu học 
Nam Trung 

Thôn  Độc Lập, xã Hưng Phú, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

62.8 H31.161.09 
Trường Mầm non 
Nam Phú 

Thôn Thúy Lạc, xã Hưng Phú, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

62.9 H31.161.10 
Trường Mầm non 
Nam Trung 

Thôn  Ái Quốc, xã Hưng Phú, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

62.10 H31.161.11 
Trường Tiểu học 
và THCS Nam 
Hưng 

Thôn Tân Trào, xã Hưng Phú, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

62.11 H31.161.12 
Trường Tiểu học 
và THCS Nam Phú 

Thôn  Thúy Lạc, xã Hưng Phú, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

63 Ủy ban nhân dân xã Nam Tiền Hải   

63.1 H31.162.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Tam Bảo, xã Nam Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

63.2 H31.162.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Tam Bảo, xã Nam Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

63.3 H31.162.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Tam Bảo, xã Nam Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

63.4 H31.162.05 Trạm Y tế xã 
Thôn Tam Bảo, xã Nam Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

63.5 H31.162.06 
Trường Mầm non 
Nam Hải 

Thôn Nội Lang Trung, xã Nam 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

63.6 H31.162.07 
Trường THCS 
Nam Hồng 

Thôn Tam Bảo, xã Nam Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

63.7 H31.162.08 
Trường Tiểu học 
Nam Hà 

Thôn Đông Hào xã Nam Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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63.8 H31.162.09 
Trường THCS 
Nam Hải 

Thôn Trung Trung Lang, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

63.9 H31.162.10 
Trường Tiểu học 
Nam Hồng 

Thôn Tam Bảo xã Nam Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

63.10 H31.162.11 
Trường Tiểu học 
Nam Hải 

Thôn Thục Thiện xã Nam Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

63.11 H31.162.12 
Trường Mầm non 
Nam Hồng 

Thôn Tam Bảo xã Nam Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

63.12 H31.162.13 
Trường THCS 
Nam Hà 

Thôn Đông Hào,xã Nam Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

63.13 H31.162.14 
Trường Mầm non 
Nam Hà 

Thôn Hướng Tân xã Nam Tiền 
Hải, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

64 Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Phụ   

64.1 H31.163.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Số 215 đường Trần Hưng Đạo, 
xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

64.2 H31.163.03 Phòng Kinh tế 
Số 215 đường Trần Hưng Đạo, 
xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

64.3 H31.163.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Số 215 đường Trần Hưng Đạo, 
xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

64.4 H31.163.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 86 đường Nguyễn Quang 
Cáp, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

64.5 H31.163.06 
Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao 

Số 117, đường Trần Hưng Đạo, 
xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

64.6 H31.163.07 Trạm Y tế Xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

64.7 H31.163.08 
Trường Tiểu học 
và THCS Quỳnh 
Mỹ 

Địa chỉ Thôn Châu Tiến, xã 
Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

64.8 H31.163.09 
Trường Mầm non 
Quỳnh Hưng 

Thôn Tài Giá, xã Quỳnh Phụ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

64.9 H31.163.10 
Trường Mầm non 
Quỳnh Hồng 

Thôn Quỳnh Ngọc, xã Quỳnh 
Phụ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

64.10 H31.163.11 
Trường Mầm non 
Quỳnh Mỹ 

Địa chỉ Thôn Quang Trung, xã 
Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

64.11 H31.163.12 
Trường Mầm non 
Quỳnh Hội 

Thôn Phụng Công, xã Quỳnh 
Phụ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

64.12 H31.163.13 
Trường Mầm non 
Quỳnh Hải 

Thôn Lê Xá, xã Quỳnh Phụ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

64.13 H31.163.14 
Trường Tiểu học 
Quỳnh Hải 

Thôn Lê Xá, xã Quỳnh Phụ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

64.14 H31.163.15 
Trường THCS Thị 
trấn Quỳnh Côi 

Số 180 đường Nguyễn Du, xã 
Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

64.15 H31.163.16 
Trường Tiểu học 
Quỳnh Hội 

Thôn Đông Xá, xã Quỳnh Phụ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

64.16 H31.163.17 
Trường THCS 
Quỳnh Hồng 

Thôn Bình Ngọc, xã Quỳnh Phụ, 
tỉnh Hưng yên 

Cấp mới 

64.17 H31.163.18 
Trường THCS 
Quỳnh Hải 

Thôn Lê Xá, xã Quỳnh Phụ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

64.18 H31.163.19 
Trường THCS 
Quỳnh Hội 

Thôn Đông Xá, xã Quỳnh Phụ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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64.19 H31.163.20 
Trường Mầm non 
thị trấn Quỳnh Côi 

Số 50 đường Nguyễn Quang 
Cáp, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

64.20 H31.163.21 
Trường Tiểu học 
Quỳnh Hồng 

Thôn Lương Cụ Nam, xã Quỳnh 
Phụ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

64.21 H31.163.22 
Trường Tiểu học 
Thị trấn Quỳnh 
Côi 

Số 180 đường Nguyễn Du, xã 
Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

64.22 H31.163.23 
Trường Tiểu học 
và THCS Quỳnh 
Hưng 

Địa chỉ Thôn Mỹ Giá, xã Quỳnh 
Phụ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

65 Ủy ban nhân dân xã Minh Thọ   

65.1 H31.164.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn An Ký Trung, xã Minh 
Thọ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

65.2 H31.164.03 Phòng Kinh tế 
Thôn An Ký Trung, xã Minh 
Thọ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

65.3 H31.164.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn An Ký Trung, xã Minh 
Thọ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

65.4 H31.164.05 Trạm Y tế 
Thôn An Ký Trung, xã Minh 
Thọ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

65.5 H31.164.06 
Trường Tiểu học 
và THCS Quỳnh 
Hoa 

Thôn Bái Trang, xã Minh Thọ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

65.6 H31.164.07 
Trường Tiểu học 
và THCS Quỳnh 
Minh 

Thôn An Ký Tây, xã Minh Thọ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

65.7 H31.164.08 
Trường Mầm non 
Quỳnh Minh 

Thôn An Ký Trung, xã Minh 
Thọ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

65.8 H31.164.09 
Trường Mầm non 
Quỳnh Giao 

Thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

65.9 H31.164.10 
Trường Mầm non 
Quỳnh Thọ 

Thôn Minh Đức, xã Minh Thọ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

65.10 H31.164.11 
Trường Mầm non 
Quỳnh Hoa 

Thôn Bái Trang, xã Minh Thọ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

65.11 H31.164.12 
Trường Tiểu học 
và THCS Quỳnh 
Thọ 

Thôn Hưng Đạo, xã Minh Thọ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

65.12 H31.164.13 
Trường Tiểu học 
và THCS Quỳnh 
Giao 

Thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

66 Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Du   

66.1 H31.165.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Thượng Thọ, xã Nguyễn 
Du, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

66.2 H31.165.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Thượng Thọ, xã Nguyễn 
Du, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

66.3 H31.165.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Thượng Thọ, xã Nguyễn 
Du, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

66.4 H31.165.05 
Trạm Y tế xã 
Nguyễn Du 

Thôn Thượng Thọ, xã Nguyễn 
Du, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

66.5 H31.165.06 
Trạm Y tế Quỳnh 
Nguyên 

Thôn Trình Uyên, xã Nguyễn 
Du, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 



80 
 

66.6 H31.165.07 
Trạm Y tế Quỳnh 
Khê 

Thôn Kỹ Trang, xã Nguyễn Du, 
tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

66.7 H31.165.08 
Trường Mầm non 
Quỳnh Châu 

Thôn Hoàng Xá, xã Nguyễn Du, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

66.8 H31.165.09 
Trường Mầm non 
Quỳnh Nguyên 

Thôn Hải An, xã Nguyễn Du, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

66.9 H31.165.10 
Trường Mầm non 
Quỳnh Sơn 

Thôn Thượng Thọ, xã Nguyễn 
Du- Tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

66.10 H31.165.11 
Trường Mầm non 
Quỳnh Khê 

Thôn Kỹ Trang, xã Nguyễn Du, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

66.11 H31.165.12 
Trường Tiểu học 
và THCS Quỳnh 
Châu 

Thôn Hoàng Xá, xã Nguyễn Du, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

66.12 H31.165.13 
Trường Tiểu học 
và THCS Quỳnh 
Nguyên 

Thôn Trình Uyên, xã Nguyễn 
Du, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

66.13 H31.165.14 
Trường Tiểu học 
và THCS Quỳnh 
Khê 

Thôn Kỹ Trang, xã Nguyễn Du, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

66.14 H31.165.15 
Trường Tiểu học 
và THCS Quỳnh 
Sơn 

Thôn An Khoái, xã Nguyễn Du, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67 Uỷ ban nhân dân xã Quỳnh An   

67.1 H31.166.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Khang Ninh, xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.2 H31.166.03 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Khang Ninh, xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.3 H31.166.04 Phòng Kinh tế 
Thôn Khang Ninh, xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.4 H31.166.05 
Trạm Y tế Quỳnh 
Bảo 

Thôn Đông Hồng, xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.5 H31.166.06 
Trạm Y tế Quỳnh 
Trang 

Thôn Khang Ninh xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.6 H31.166.07 
Trạm Y tế Quỳnh 
Xá 

Thôn Đông Hồng 1, xã Quỳnh 
An, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.7 H31.166.08 
Trạm Y tế An 
Vinh 

Thôn Hương hòa, xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.8 H31.166.09 
Trạm Y tế Đông 
Hải 

Thôn Đồng Cừ, xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.9 H31.166.10 
Trường Mầm non 
Quỳnh Bảo 

Thôn Đông Hồng, xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.10 H31.166.11 
Trường Tiểu học 
và THCS Quỳnh 
Bảo 

Thôn Đông Hồng, Xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.11 H31.166.12 
Trường Mầm non 
Quỳnh Trang 

Thôn Khang Ninh, xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.12 H31.166.13 
Trường Tiểu học 
và THCS Quỳnh 
Trang 

Thôn Khang Ninh, xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.13 H31.166.14 
Trường Mầm non 
Quỳnh Xá 

Thôn Xuân La, xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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67.14 H31.166.15 
Trường Tiểu học 
và THCS Quỳnh 
Xá 

Thôn Xuân La, Xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.15 H31.166.16 
Trường Mầm non 
An Vinh 

Thôn Hương Hoà, xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.16 H31.166.17 
Trường Tiểu học 
An Vinh 

Thôn Hương Hòa, xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.17 H31.166.18 
Trường THCS An 
Vinh 

Thôn Gia hòa I- xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.18 H31.166.19 
Trường Mầm non 
Đông Hải 

Thôn Đồng Cừ, xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.19 H31.166.20 
Trường Tiểu học 
Đông Hải 

Thôn Đồng Cừ, xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

67.20 H31.166.21 
Trường THCS 
Đông Hải 

Thôn Đồng Cừ, xã Quỳnh An, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

68 Ủy ban nhân dân xã Ngọc Lâm   

68.1 H31.167.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Quỳnh Lang, xã Ngọc 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

68.2 H31.167.03 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội  

Thôn Quỳnh Lang, xã Ngọc 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

68.3 H31.167.04 Phòng Kinh tế 
Thôn Quỳnh Lang, xã Ngọc 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

68.4 H31.167.05 
Trạm Y tế xã Ngọc 
Lâm 

Thôn Quỳnh Lang, xã Ngọc 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

68.5 H31.167.06 
Trạm Y tế Quỳnh 
Hoàng 

Thôn Ngõ Mưa, xã Ngọc Lâm, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

68.6 H31.167.07 
Trạm Y tế Quỳnh 
Lâm 

Thôn Ngọc Tiến, xã Ngọc Lâm, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

68.7 H31.167.08 
Trường Mầm non 
Quỳnh Ngọc 

Thôn Bương Hạ Tây, xã Ngọc 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

68.8 H31.167.09 
Trường Mầm non 
Quỳnh Hoàng 

Thôn Vạn Niên, xã Ngọc Lâm, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

68.9 H31.167.10 
Trường Mầm non 
Quỳnh Lâm 

Thôn Ngọc Tiến, xã Ngọc Lâm, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

68.10 H31.167.11 
Trường Tiểu học 
Quỳnh Ngọc 

Thôn Đông Châu, xã Ngọc Lâm, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

68.11 H31.167.12 
Trường THCS 
Quỳnh Ngọc 

Thôn  Quỳnh Lang, xã Ngọc 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

68.12 H31.167.13 
Trường TH và 
THCS Quỳnh 
Hoàng 

Thôn Ngõ Mưa, xã Ngọc Lâm, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

68.13 H31.167.14 
Trường TH và 
THCS Quỳnh Lâm 

Thôn  Ngọc Tiến, xã Ngọc Lâm, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

69 Ủy ban nhân dân xã Đồng Bằng   

69.1 H31.168.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Xuân Lai, xã Đồng Bằng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

69.2 H31.168.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Xuân Lai, xã Đồng Bằng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

69.3 H31.168.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Xuân Lai, xã Đồng Bằng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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69.4 H31.168.05 Trạm Y tế An Cầu 
Thôn Trung Châu Đông, xã 
Đồng Bằng, tỉnh Hưng yên 

Cấp mới 

69.5 H31.168.06 Trạm Y tế An Quý 
Thôn Lai Ổn, xã Đồng Bằng, 
Tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

69.6 H31.168.07 Trạm Y tế An Ấp 
Thôn Xuân Lai, xã Đồng Bằng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

69.7 H31.168.08 Trạm Y tế An Lễ  
Thôn Đào Động, xã Đông Bằng, 
Tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

69.8 H31.168.09 
Trường Tiểu học 
và THCS An Ấp 

Thôn Xuân Lai, xã Đồng Bằng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

69.9 H31.168.10 
Trường Mầm non 
An Quý 

Thôn Lai Ổn, xã Đồng Bằng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

69.10 H31.168.11 
Trường Tiểu học 
An Lễ 

Thôn Đào Động, xã Đồng Bằng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

69.11 H31.168.12 
Trường Mầm non 
An Ấp 

Thôn Xuân Lai, xã Đồng Bằng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

69.12 H31.168.13 
Trường Mầm non 
An Cầu 

Thôn Trung Châu Đông , xã 
Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

69.13 H31.168.14 
Trường Mầm non 
An Lễ 

Thôn Đồng Bằng, xã Đồng 
Bằng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

69.14 H31.168.15 
Trường Tiểu học 
và THCS An Cầu 

Thôn Trung Châu Đông, xã 
Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

69.15 H31.168.16 
Trường Tiểu học 
và THCS An Quý 

Thôn Lai Ổn, xã Đồng Bằng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

69.16 H31.168.17 
Trường THCS An 
Lễ 

Thôn Đồng Bằng, xã Đồng 
Bằng, tỉnh Hưng Yên  

Cấp mới 

70 Ủy ban nhân dân xã A Sào   

70.1 H31.169.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Trung, xã A Sào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

70.2 H31.169.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Trung, xã A Sào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

70.3 H31.169.04 
Phòng Văn hóa – 
Xã hội 

Thôn Nguyên Xá 1, xã A Sào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

70.4 H31.169.05 Trạm Y tế An Khê 
Thôn Lộng Khê 5, xã A Sào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

70.5 H31.169.06 
Trạm Y tế An 
Đồng 

Thôn Vũ Xá, xã A Sào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

70.6 H31.169.07 Trạm Y tế An Hiệp 
Thôn Nguyên Xá 1, xã A Sào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

70.7 H31.169.08 Trạm Y tế An Thái 
Thôn Trung, xã A Sào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

70.8 H31.169.09 
Trường THCS An 
Khê 

Thôn Lộng Khê 5, xã A Sào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

70.9 H31.169.10 
Trường Tiểu học 
An Khê 

Thôn Lộng Khê 5, xã A Sào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

70.10 H31.169.11 
Trường Mầm non 
An Khê 

Thôn Lộng Khê 5, xã A Sào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

70.11 H31.169.12 
Trường THCS An 
Đồng 

Thôn Vũ Xá, xã A Sào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

70.12 H31.169.13 
Trường Tiểu học 
An Đồng 

Thôn Tây Lễ Văn, xã A Sào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 
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70.13 H31.169.14 
Trường Mầm non 
An Đồng 

Thôn Vũ Xá, xã A Sào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

70.14 H31.169.15 
Trường 
THCS&TH An 
Hiệp 

Thôn Nguyên Xá 1, xã A Sào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

70.15 H31.169.16 
Trường Mầm non 
An Hiệp 

Thôn Nguyên Xá 1, xã A Sào, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

70.16 H31.169.17 
Trường 
THCS&TH An 
Thái 

Thôn Trung, xã A Sào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

70.17 H31.169.18 
Trường Mầm non 
An Thái 

Thôn Trung, xã A Sào, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

71 Ủy ban nhân dân xã Phụ Dực   

71.1 H31.170.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Số 21 đường Trần Hưng Đạo, xã 
Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

71.2 H31.170.03 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Số 21 đường Trần Hưng Đạo, xã 
Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

71.3 H31.170.04 Phòng Kinh tế 
Số 21 đường Trần Hưng Đạo, xã 
Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

71.4 H31.170.05 
Trạm Y tế xã Phụ 
Dực 

Thôn Đông Linh 1, xã Phụ Dực, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

71.5 H31.170.06 
Trường Tiểu học 
và THCS An Vũ 

Thôn Đại Điền, xã Phụ Dực, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

71.6 H31.170.07 
Trường Tiểu học 
An Ninh 

Thôn Phố Lầy, xã Phụ Dực, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

71.7 H31.170.08 
Trường Mầm non 
An Mỹ 

Thôn Tô Xuyên, xã Phụ Dực, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

71.8 H31.170.09 
Trường Tiểu học 
An Bài 

Số 21, đường Trần Hưng Đạo, xã 
Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

71.9 H31.170.10 
Trường Tiểu học 
An Mỹ 

Thôn Tô Đê, xã Phụ Dực, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

71.10 H31.170.11 
Trường Mầm non 
An Thanh 

Thôn Đông, xã Phụ Dực, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

71.11 H31.170.12 
Trường Mầm non 
An Vũ 

Thôn Đại Điền, xã Phụ Dực, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

71.12 H31.170.13 
Trường Mầm non 
An Bài 

Đường Phạm Bôi, xã Phụ Dực, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

71.13 H31.170.14 
Trường Mầm non 
An Ninh 

Thôn Vạn Phúc, xã Phụ Dực, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

71.14 H31.170.15 
Trường THCS An 
Mỹ 

Thôn Tô Hồ, xã Phụ Dực, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

71.15 H31.170.16 
Trường Tiểu học 
và THCS An 
Thanh 

Thôn Đông, xã Phụ Dực, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

71.16 H31.170.17 
Trường THCS An 
Ninh 

Thôn Phố Lầy, xã Phụ Dực, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

71.17 H31.170.18 
Trường THCS An 
Bài 

Số 21, đường Trần Hưng Đạo, xã 
Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

72 Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến   

72.1 H31.171.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Đông Hoè, xã Tân Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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72.2 H31.171.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Đông Hoè, xã Tân Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

72.3 H31.171.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Đông Hoè, xã Tân Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

72.4 H31.171.05 
Trạm Y tế Đồng 
Tiến 

Thôn Đông Hoè, xã Tân Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

72.5 H31.171.06 
Trường Tiểu học 
Đồng Tiến 

Xã Tân Tiến, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

72.6 H31.171.07 
Trường Mầm non 
Đồng Tiến 

Xã Tân Tiến, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

72.7 H31.171.08 
Trường Mầm non 
An Tràng 

Xã Tân Tiến, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

72.8 H31.171.09 
Trường Tiểu học 
và THCS An 
Tràng 

Xã Tân Tiến, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

72.9 H31.171.10 
Trường Mầm non 
An Dục 

Xã Tân Tiến, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

72.10 H31.171.11 
Trường Tiểu học 
và THCS An Dục 

Xã Tân Tiến, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

72.11 H31.171.12 
Trường THCS 
Đồng Tiến 

Xã Tân Tiến, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

73 Ủy ban nhân dân xã Đông Hưng   

73.1 H31.172.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Số 18 đường Nguyễn Văn Năng, 
xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

73.2 H31.172.03 Phòng Kinh tế 
Số 18 đường Nguyễn Văn Năng, 
xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

73.3 H31.172.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Số 18 đường Nguyễn Văn Năng, 
xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

73.4 H31.172.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

73.5 H31.172.06 
Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao 

Xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

73.6 H31.172.07 
Trạm Y tế Đông 
La 

Thôn Anh Dũng, xã Đông Hưng 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

73.7 H31.172.08 
Trạm Y tế Đông 
Các 

Thôn Đông Các, xã Đông Hưng, 
tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

73.8 H31.172.09 
Trạm Y tế Đông 
Hợp 

Thôn Long Bối Đông, xã Đông 
Hưng, Tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

73.9 H31.172.10 
Trạm Y tế Đông 
Sơn 

Thôn Trung, xã Đông Hưng, 
Tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

73.10 H31.172.11 
Trạm Y tế Nguyên 
Xá 

Thôn Trần Phú, xã Đông Hưng, 
Tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

73.11 H31.172.12 
Trạm Y tế Đông 
Hưng 

Tổ 2, xã Đông Hưng, Tỉnh Hưng 
Yên Cấp mới 

73.12 H31.172.13 
Trường THCS 
Phạm Huy Quang 

Tổ 5, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

73.13 H31.172.14 
Trường Tiểu học 
Đông Sơn 

thôn Trung, xã Đông Hưng, tỉnh 
Hưng Yên  

Cấp mới 

73.14 H31.172.15 
Trường THCS 
Đông Sơn 

Thôn Trung, xã Đông Hưng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 
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73.15 H31.172.16 
Trường Mầm non 
Đông Sơn 

Thôn trung, xã Đông Hưng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

73.16 H31.172.17 
Trường Mầm non 
Đông Hợp 

Thôn Long Bối Đông, xã Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

73.17 H31.172.18 
Trường 
TH&THCS Đông 
Các 

Thôn Đông Các, xã Đông Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

73.18 H31.172.19 
Trường 
TH&THCS 
Nguyên Xá 

Thôn Trần Phú, xã Đông Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

73.19 H31.172.20 
Trường Tiểu học 
Đông Hợp 

Thôn Long Bối Đông, xã Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

73.20 H31.172.21 
Trường THCS 
Hợp Hưng 

Thôn Long Bối Đông, xã Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

73.21 H31.172.22 
Trường THCS 
Đông La 

Thôn Bảo Châu, xã Đông Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

73.22 H31.172.23 
Trường Tiểu học 
Đông La 

Thôn  Bảo Châu, xã Đông Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

73.23 H31.172.24 
Trường Mầm non 
Liên Cơ 

Tổ 5, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

73.24 H31.172.25 
Trường Tiểu 
họcThị trấn 

Phố Phạm Hưng Văn, Tổ 3, xã 
Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

73.25 H31.172.26 
Trường Mầm non 
Đông La 

Thôn Cổ Dũng 1, xã Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

73.26 H31.172.27 
Trường Mầm non 
Đông Các 

Thôn Đông Các, xã Đông Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

73.27 H31.172.28 
Trường Mầm non 
Nguyên Xá 

Thôn Trần Phú, xã Đông Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74 Uỷ ban nhân dân xã Bắc Tiên Hưng   

74.1 H31.173.02 
Văn phòng UBND 
và HĐND 

Thôn Kim Châu 2, xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.2 H31.173.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Kim Châu 2, xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.3 H31.173.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Kim Châu 2, xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.4 H31.173.05 
Trạm y tế Bắc Tiên 
Hưng 

Thôn Kim Châu 2, xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.5 H31.173.06 
Trạm y tế Liên 
Giang 

Thôn Kim Ngọc 2, xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.6 H31.173.07 
Trạm y tế Lô 
Giang 

Thôn Hoàng Nông, xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.7 H31.173.08 
Trạm y tế Đô 
Lương 

Thôn 4, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

74.8 H31.173.09 Trạm y tế Mê Linh 
Thôn Tiền, xã Bắc Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.9 H31.173.10 
Trạm y tế Phú 
Lương 

Thôn Duyên Tục, xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.10 H31.173.11 
Trường Mầm non 
An Châu 

Thôn Kim Châu 2, xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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74.11 H31.173.12 
Trường Mầm non 
Mê Linh 

Thôn Hậu, xã Bắc Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.12 H31.173.13 
Trường Mầm non 
Phú Lương 

Thôn Duyên Trang Tây, xã Bắc 
Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.13 H31.173.14 
Trường Mầm non 
Đô Lương 

Thôn 4 Phú La, xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.14 H31.173.15 
Trường Mầm non 
Liên Giang 

Thôn Kim Ngọc 2, xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.15 H31.173.16 
Trường Mầm non 
Lô Giang 

Thôn Hoàng Nông, xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.16 H31.173.17 
Trường Tiểu học 
Phú Lương 

Thôn Duyên Trang Tây, xã Bắc 
Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.17 H31.173.18 
Trường Tiểu học 
Liên Giang 

Thôn Kim Ngọc 2, xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.18 H31.173.19 
Trường 
TH&THCS An 
Châu 

Thôn Kim Châu 2, xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.19 H31.173.20 
Trường 
TH&THCS Mê 
Linh 

Thôn Hậu, xã Bắc Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.20 H31.173.21 
Trường 
TH&THCS Đô 
Lương 

Thôn 4, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

74.21 H31.173.22 
Trường 
TH&THCS Lô 
Giang 

Thôn Hoàng Nông, xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

74.22 H31.173.23 
Trường THCS Phú 
Lương 

Thôn Duyên Trang Tây, xã Bắc 
Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

75 Ủy ban nhân dân xã Đông Tiên Hưng   

75.1 H31.174.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Tiến Thắng, xã Đông Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

75.2 H31.174.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Tiến Thắng, xã Đông Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

75.3 H31.174.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Tiến Thắng, xã Đông Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

75.4 H31.174.05 Trạm Y tế xã 
Thôn Tiến Thắng, xã Đông Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

75.5 H31.174.06 
Trường Mầm non 
Chương Dương 

Thôn Cao Mỗ, xã Đông Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

75.6 H31.174.07 
Trường Mầm non 
Hợp Tiến 

Thôn Tiến Thắng, xã Đông Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

75.7 H31.174.08 
Trường Mầm non 
Phong Châu 

Thôn Khuốc Tây, xã Đông Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

75.8 H31.174.09 
Trường 
TH&THCS Phú 
Châu 

Thôn Phạm, xã Đông Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

75.9 H31.174.10 
Trường 
TH&THCS Phong 
Châu 

Thôn Khuốc Tây, xã Đông Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

75.10 H31.174.11 
Trường Tiểu học 
Hợp Tiến 

Thôn Tiến Thắng, xã Đông Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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75.11 H31.174.12 
Trường Tiểu học 
Chương Dương 

Thôn Cao Mỗ, xã Đông Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

75.12 H31.174.13 
Trường THCS 
Dương Tiến 

Thôn Cao Mỗ Đông, xã Đông 
Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

75.13 H31.174.14 
Trường Mầm non 
Phú Châu 

Thôn Phạm, xã Đông Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

76 Ủy ban nhân dân xã Nam Đông Hưng   

76.1 H31.175.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Trung Thành, xã Nam 
Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

76.2 H31.175.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Trung Thành, xã Nam 
Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

76.3 H31.175.04 
Phòng Văn hóa – 
Xã hội 

Thôn Trung Thành, xã Nam 
Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

76.4 H31.175.05 
Trạm Y tế Đông 
Động 

Thôn Bến hòa, xã Nam Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

76.5 H31.175.06 
Trạm Y tế Đông 
Hoàng 

Thôn Thái Hòa 1, xã Nam Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

76.6 H31.175.07 
Trạm Y tế Đông 
Xuân 

Thôn Lê Lợi 2, xã Nam Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

76.7 H31.175.08 
Trạm Y tế Đông 
Quang 

Thôn Hồng Phong, xã Nam 
Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

76.8 H31.175.09 
Trường Mầm non 
Đông Động 

Thôn Trung Thành, xã Nam 
Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

76.9 H31.175.10 
Trường Tiểu học 
và THCS Đông 
Động 

Thôn Trung Thành, xã Nam 
Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

76.10 H31.175.11 
Trường Mầm non 
Đông Quang 

Thôn Trung Thành, xã Nam 
Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

76.11 H31.175.12 
Trường Tiểu học 
Đông Quang 

Thôn Hồng Phong, xã Nam 
Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

76.12 H31.175.13 
Trường THCS 
Quang Dương 

Thôn Cộng Hòa, Hồng Phong, xã 
Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

76.13 H31.175.14 
Trường Mầm non 
Đông Xuân 

Thôn Lê Lợi 1, xã Nam Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

76.14 H31.175.15 
Trường 
TH&THCS Đông 
Xuân 

Thôn Lê Lợi 1, xã Nam Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

76.15 H31.175.16 
Trường Mầm non 
Đông Hoàng 

Thôn Thái Hòa 1, xã Nam Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

76.16 H31.175.17 
Trường 
TH&THCS Đông 
Hoàng 

Thôn Thái Hòa 1, xã Nam Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

77 Ủy ban nhân dân xã Bắc Đông Quan   

77.1 H31.176.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Nam Tiến, xã Bắc Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

77.2 H31.176.03 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Nam Tiến, xã Bắc Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

77.3 H31.176.04 Phòng Kinh tế 
Thôn Nam Tiến, xã Bắc Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

77.4 H31.176.05 
Trạm y tế Đông 
Vinh 

Thôn Văn Ông Trung, xã Bắc 
Đông Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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77.5 H31.176.06 
Trạm y tế Đông 
Kinh 

Thôn Kinh Hào, xã Bắc Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

77.6 H31.176.07 
Trạm Y tế Bắc 
Đông Quan 

Thôn Nam Song, xã Bắc Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

77.7 H31.176.08 
Trường Mầm non 
Đông Kinh 

Thôn Duyên Hà, Xã Bắc Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

77.8 H31.176.09 
Trường Tiểu học 
và THCS Đông 
Kinh 

Thôn Duyên Hà, xã  Bắc Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

77.9 H31.176.10 
Trường Mầm non 
Đông Vinh 

Thôn Văn Ông Trung, xã Bắc 
Đông Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

77.10 H31.176.11 
Trường Tiểu học 
và THCS Đông 
Vinh 

Thôn Văn Ông Đông, xã Bắc 
Đông Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

77.11 H31.176.12 
Trường Mầm non 
Đông Giang 

Thôn Nam Tiến, xã Bắc Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

77.12 H31.176.13 
Trường Tiểu học 
và THCS Đông 
Giang 

Thôn Hoà Bình, xã Bắc Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

77.13 H31.176.14 
Trường Mầm non 
Đông Hà 

Thôn Tam Đồng, xã Bắc Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

77.14 H31.176.15 
Trường TH và 
THCS Đông Hà 

Thôn Nam Song, xã Bắc Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

78 Ủy ban nhân dân xã Bẳc Đông Hưng   

78.1 H31.177.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Trần Phú, xã Bắc Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

78.2 H31.177.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Trần Phú, xã Bắc Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

78.3 H31.177.04 
Phòng Văn hóa – 
Xã hội 

Thôn Trần Phú, xã Bắc Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

78.4 H31.177.05 
Trạm Y tế xã Bắc 
Đông Hưng 

Thôn Trung, xã Bắc Đông Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

78.5 H31.177.06 
Trạm Y tế Đông 
Cường 

Thôn Xuân Thọ, xã Bắc Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

78.6 H31.177.07 
Trạm Y tế Đông 
Xá 

Thôn Tây Bình Cách, xã Bắc 
Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

78.7 H31.177.08 
Trường Tiểu học 
Đông Phương 

Thôn Trần Phú, xã Bắc Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

78.8 H31.177.09 
Trường Tiểu học 
Đông Xá 

Thôn Tây Bình Cách, xã Bắc 
Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

78.9 H31.177.10 
Trường Mầm non 
Đông Phương 

Thôn Trần Phú, xã Bắc Đông 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

78.10 H31.177.11 
Trường THCS 
Phương Cường Xá 

Thôn Nam, xã Bắc Đông Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

78.11 H31.177.12 
Trường Mầm non 
Đông Xá 

Thôn Tây Bình Cách, xã Bắc 
Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

78.12 H31.177.13 
Trường Mầm non 
Đông Cường 

Xuân Thọ, xã Bắc Đông Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

78.13 H31.177.14 
Trường Tiểu học 
Đông Cường 

Xuân Thọ, xã Bắc Đông Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

79 Uỷ ban nhân dân xã Đông Quan   
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79.1 H31.178.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Cổ Hội Tây, xã Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

79.2 H31.178.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Cổ Hội Tây, xã Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

79.3 H31.178.04 
Phòng Văn hoá - 
Xã hội 

Thôn Cổ Hội Tây, xã Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

79.4 H31.178.05 Trạm Y tế xã 
Thôn Châu Giang, xã Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

79.5 H31.178.06 
Trường Mầm non 
Đông Huy 

Thôn Nam Roanh, xã Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

79.6 H31.178.07 
Trường Mầm non 
Đông Tân 

Thôn Thượng Liệt, Xã Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

79.7 H31.178.08 
Trường Tiểu học 
Đông Phong 

Thôn Cổ Hội Tây, xã Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

79.8 H31.178.09 
Trường 
TH&THCS Đông 
Á 

Thôn Trưng Trắc A, xã Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

79.9 H31.178.10 
Trường 
TH&THCS Đông 
Tân 

Thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

79.10 H31.178.11 
Trường Tiểu học 
Đông Lĩnh 

Thôn Đông An, xã Đông Quan, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

79.11 H31.178.12 
Trường Tiểu học 
Đông Huy 

Thôn Nam Roanh, xã Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

79.12 H31.178.13 
Trường Mầm non 
Đông Á 

Thôn Phú Xuân, xã Đông Quan, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

79.13 H31.178.14 
Trường Mầm non 
Đông Lĩnh 

Thôn Đông An, xã Đông Quan, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

79.14 H31.178.15 
Trường Mầm non 
Đông Phong 

Thôn Cổ Hội Tây, xã Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

79.15 H31.178.16 
Trường THCS 
Phong Huy Lĩnh 

Thôn Châu Giang, xã Đông 
Quan, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

80 Ủy ban nhân dân xã Nam Tiên Hưng   

80.1 H31.179.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Kim Bôi, xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

80.2 H31.179.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Kim Bôi, xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

80.3 H31.179.04 
Phòng Văn hoá - 
Xã hội 

Thôn Kim Bôi, xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

80.4 H31.179.05 
TrườngTiểu học 
Hồng Giang 

Thôn Nam An, xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

80.5 H31.179.06 
Trường Mầm non 
Hồng Giang 

Thôn Nam An, xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

80.6 H31.179.07 
Trường Tiểu học 
Trọng Quan 

Thôn Hưng Quan, xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

80.7 H31.179.08 
Trường THCS 
Trọng Quan 

Thôn Hưng Quan, xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

80.8 H31.179.09 
Trường Mầm non 
Trọng Quan 

Thôn Vinh Hoa, xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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80.9 H31.179.10 
Trường 
TH&THCS Hoa 
Lư 

Thôn Kim Bôi, xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

80.10 H31.179.11 
Trường Mầm non 
Hoa Lư 

Thôn Kim Bôi, xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

80.11 H31.179.12 
Trường 
TH&THCS Minh 
Châu 

Thôn Thọ Tiến, xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

80.12 H31.179.13 
Trường 
TH&THCS Đồng 
Phú 

Thôn Phú Vinh, xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

80.13 H31.179.14 
Trường Mầm non 
Đồng Phú 

Thôn Phú Vinh, xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

81 Ủy ban nhân dân xã Tiên Hưng   

81.1 H31.180.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

81.2 H31.180.03 Phòng Kinh tế Xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

81.3 H31.180.04 
Phòng Văn hoá - 
Xã hội 

Xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

81.4 H31.180.05 
Trạm Y tế Hồng 
Bạch 

Thôn Hưng Tiến, xã Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

81.5 H31.180.06 
Trạm Y tế Hồng 
Việt 

Thôn Đông, xã Tiên Hưng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

81.6 H31.180.07 
Trạm Y tế Thăng 
Long 

Thôn Cộng Hoà, xã Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

81.7 H31.180.08 Trạm Y Minh Tân 
Thôn Hưng Sơn, xã Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

81.8 H31.180.09 
Trường Mầm non 
Hồng Bạch 

Thôn Hậu Trung 1, xã Tiên 
Hưng,  tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

81.9 H31.180.10 
Trường Mầm non 
Hồng Châu 

Thôn Cộng Hòa, xã Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

81.10 H31.180.11 
Trường Mầm non 
Hồng Việt 

Thôn Đoài, xã Tiên Hưng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

81.11 H31.180.12 
Trường Mầm non 
Thăng Long 

Thôn Thần Khê , xã Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

81.12 H31.180.13 
Trường Mầm non 
Minh Tân 

Thôn Duy Tân, xã Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

81.13 H31.180.14 
Trường Tiểu học 
Bạch Đằng 

Thôn Hậu Trung 1, xã Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

81.14 H31.180.15 
Trường Tiểu học 
Hồng Châu 

Thôn Cộng Hòa, xã xã Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

81.15 H31.180.16 
Trường Tiểu học 
và THCS Hồng 
Việt 

Thôn Đoài, xã Tiên Hưng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

81.16 H31.180.17 
Trường Tiểu học 
và THCS Thăng 
Long 

Thôn Cộng Hòa, xã Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

81.17 H31.180.18 
Trường Tiểu học 
và THCS Minh 
Tân 

Thôn Hưng Sơn, xã Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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81.18 H31.180.19 
Trường THCS Hoa 
Hồng Bạch 

Thôn An Ri, xã Tiên Hưng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

82 Ủy ban nhân dân xã Hưng Hà   

82.1 H31.181.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Số 112 đường Long Hưng, xã 
Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

82.2 H31.181.03 Phòng Kinh tế 
Số 112 đường Long Hưng, xã 
Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

82.3 H31.181.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Số 112 đường Long Hưng, xã 
Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

82.4 H31.181.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Số 112 đường Long Hưng, xã 
Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

82.5 H31.181.06 
Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao 

Số 285 đường Long Hưng, TDP 
Nhân Cầu 2, xã Hưng Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

82.6 H31.181.07 Trạm Y tế Xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

82.7 H31.181.08 
Trường Mầm non 
Hồng Lĩnh 

Thôn Hợp Đông, xã Hưng Hà, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

82.8 H31.181.09 
Trường Mầm non 
Kim Trung 

Thôn Kim Sơn 2, xã Hưng Hà, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

82.9 H31.181.10 
Trường Mầm non 
Hòa Bình 

Thôn Bổng Thôn, xã Hưng Hà, 
tỉnh Thái Bình 

Cấp mới 

82.10 H31.181.11 
Trường Mầm non 
Lê Danh Phương 

TDP Thị Độc, xã Hưng Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

82.11 H31.181.12 
Trường Mầm non 
Minh Khai 

Thôn Tư La, xã Hưng Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

82.12 H31.181.13 
Trường THCS Lê 
Danh Phương 

TDP Nhân Cầu 3, xã Hưng Hà, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

82.13 H31.181.14 
Trường THCS 
Thống Nhất 

Thôn Lương Trang, xã Hưng Hà, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

82.14 H31.181.15 
Trường Tiểu học 
Thống Nhất 

Thôn Lương Trang, xã Hưng Hà, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

82.15 H31.181.16 
Trường TH và 
THCS Văn Lang 

Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Văn Lang 

Cấp mới 

82.16 H31.181.17 
Trường Tiểu học 
Kim Trung 

Thôn Lập Bái, xã Hưng Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

82.17 H31.181.18 
Trường THCS 
Kim Trung 

Thôn Lập Bái, xã Hưng Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

82.18 H31.181.19 
Trường Mầm non 
Văn Lang 

Thôn Vĩnh Truyền, xã Hưng Hà, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

82.19 H31.181.20 
Trường TH và 
THCS Hồng Lĩnh 

Thôn Vũ Đông, xã Hưng Hà, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

82.20 H31.181.21 
Trường TH và 
THCS Minh Khai 

Thôn Tư La, xã Hưng Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

82.21 H31.181.22 
Trường Mầm non 
Thống Nhất 

Thôn Lương Trang, xã Hưng Hà, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

82.22 H31.181.23 
Trường Tiểu học 
Lê Danh Phương 

Số 381, đường Long Hưng, xã 
Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

82.23 H31.181.24 
Trường Tiểu học 
Hòa Bình 

Thôn Bổng Thôn, xã Hưng Hà, 
tỉnh Thái Bình 

Cấp mới 

83 Ủy ban nhân dân xã Tiên La   
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83.1 H31.182.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Khánh Mỹ. Xã Tiên La, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

83.2 H31.182.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Khánh Mỹ. Xã Tiên La, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

83.3 H31.182.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Khánh Mỹ. Xã Tiên La, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

83.4 H31.182.05 Trạm Y tế xã 
Thôn Sòi 2,  Xã Tiên La, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

83.5 H31.182.06 
Trường Mầm non 
Tân Tiến 

Thôn Lương Ngọc, xã Tiên La, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

83.6 H31.182.07 
Trường Mầm non 
Phúc Khánh 

Thôn Sòi 1, xã Tiên La, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

83.7 H31.182.08 
Trường TH và 
THCS Tân Tiến 

Thôn Lương Ngọc, xã Tiên La, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

83.8 H31.182.09 
Trường THCS 
Thái Phương 

Thôn Trác Dương, xã Tiên La, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

83.9 H31.182.10 
Trường Mầm non 
Vũ Thị Thục 

Thôn Chấp Trung 1, xã Tiên La, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

83.10 H31.182.11 
Trường Mầm non 
Thái Phương 

Thôn Hà Nguyên, xã Tiên La, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

83.11 H31.182.12 
Trường TH và 
THCS Phúc Khánh 

Thôn Sòi 2, Xã Tiên La, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

83.12 H31.182.13 
Trường TH và 
THCS Vũ Thị 
Thục 

Thôn Chấp Trung 1, xã Tiên La, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

83.13 H31.182.14 
Trường Tiểu học 
Thái Phương 

Thôn Trác Dương, xã Tiên La, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

84 Ủy ban nhân dân xã Lê Quý Đôn   

84.1 H31.183.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND  

Khu Vạn Ninh, xã Lê Quý Đôn, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

84.2 H31.183.03 
Phòng Văn hóa – 
Xã hội 

Khu Vạn Ninh, xã Lê Quý Đôn, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

84.3 H31.183.04 Phòng Kinh tế 
Khu Vạn Ninh, xã Lê Quý Đôn, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

84.4 H31.183.05 
Trạm Y tế Minh 
Tân 

Thôn Kiều Trai, xã Lê Quý Đôn, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

84.5 H31.183.06 
Trạm Y tế Hồng 
An 

Thôn Tú Mậu, xã Lê Quý Đôn, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

84.6 H31.183.07 
Trạm Y tế Độc 
Lập 

Khu Vạn Ninh, xã Lê Quý Đôn, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

84.7 H31.183.08 
Trường  Mầm non 
Lê Quý Đôn 

Khu Vạn Ninh, xã Lê Quý Đôn, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

84.8 H31.183.09 
Trường 
TH&THCS Lê 
Quý Đôn 

Khu Vạn Ninh, xã Lê Quý Đôn, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

84.9 H31.183.10 
Trường Mầm non 
Minh Tân 

Thôn Kiều Trai, xã Lê Quý Đôn, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

84.10 H31.183.11 
Trường 
TH&THCS Minh 
Tân 

Thôn Kiều Trai, xã Lê Quý Đôn, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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84.11 H31.183.12 
Trường Mầm non 
Hồng An 

Thôn Quyết Tiến, xã Lê Quý 
Đôn, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

84.12 H31.183.13 
Trường Tiểu học 
Hồng An 

Thôn Tú Mậu, xã Lê Quý Đôn, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

84.13 H31.183.14 
Trường THCS 
Hồng An  

Thôn Đồng Trang, xã Lê Quý 
Đôn, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

85 Ủy ban nhân dân xã Hồng Minh   

85.1 H31.184.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

85.2 H31.184.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

85.3 H31.184.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

85.4 H31.184.05 
Trạm Y tế xã Hồng 
Minh 

Thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

85.5 H31.184.06 
Trường Mầm non 
Bùi Hữu Diên 

Thôn Vị Giang, xã Hồng Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

85.6 H31.184.07 
Trường Mầm non 
Lý Nam Đế 

Thôn Xuân Lôi, xã Hồng Minh 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

85.7 H31.184.08 
Trường Tiểu học 
Lý Nam Đế 

Thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

85.8 H31.184.09 
Trường Mầm non 
Trần Đức Thông 

Thôn Vĩnh Bảo, xã Hồng Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

85.9 H31.184.10 
Trường TH và 
THCS Trần Đức 
Thông 

Thôn Vị Khê, xã Hồng Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

85.10 H31.184.11 
Trường THCS Lý 
Nam Đế 

Thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

85.11 H31.184.12 
Trường TH và 
THCS Bùi Hữu 
Diên 

Thôn Vị Giang, xã Hồng Minh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

86 Ủy ban nhân dân xã Thần Khê   

86.1 H31.185.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần Khê, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

86.2 H31.185.03 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần Khê, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

86.3 H31.185.04 Phòng Kinh tế 
Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần Khê, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

86.4 H31.185.05 Trạm Y tế Tây Đô 
Thôn Nội Thôn, xã Thần Khê, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

86.5 H31.185.06 
Trạm Y tế Đông 
Đô 

Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần Khê, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

86.6 H31.185.07 Trạm Y tế Bắc Sơn 
Thôn Minh Đức, xã Thần Khê, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

86.7 H31.185.08 
Trạm Y tế Chi 
Lăng 

Thôn Trần Phú, xã Thần Khê, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

86.8 H31.185.09 
Trường Mầm non 
Tây Đô 

Thôn Nội Thôn, xã Thần Khê, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

86.9 H31.185.10 
Trường Mầm non 
Bắc Sơn 

Thôn Minh Đức, xã Thần Khê, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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86.10 H31.185.11 
Trường Mầm non 
Lê Tư Thành 

Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần Khê, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

86.11 H31.185.12 
Trường Mầm non 
Chi Lăng 

Thôn Trần Phú xã Thần Khê, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

86.12 H31.185.13 
Trường Tiểu học 
Lê Tư Thành 

Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần Khê, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

86.13 H31.185.14 
Trường Tiểu học 
Chi Lăng 

Thôn Minh Khai, xã Thần Khê, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

86.14 H31.185.15 
Trường THCS Lê 
Tư Thành 

Thôn Hữu Đô Kỳ, xã Thần Khê, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

86.15 H31.185.16 
Trường THCS 
Bình Lăng 

Thôn Tiền Phong xã Thần Khê, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

86.16 H31.185.17 
Trường Tiểu học 
& THCS Bắc Sơn 

Xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

86.17 H31.185.18 
Trường Tiểu học 
& THCS Tây Đô 

Thôn Duyên Trường, xã Thần 
Khê, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

87 Ủy ban nhân dân xã Diên Hà   

87.1 H31.186.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Khả Tân, xã Diên Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

87.2 H31.186.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Khả Tân, xã Diên Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

87.3 H31.186.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Khả Tân, xã Diên Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

87.4 H31.186.05 
Trạm Y tế Hùng 
Dũng 

Thôn Hà Lý, xã Diên Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

87.5 H31.186.06 
Trường Mầm non 
Hùng Dũng 

Thôn Hà Lý, xã Diên Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

87.6 H31.186.07 
Trường Mầm non 
Dân Chủ 

Thôn Đan Hội, xã Diên Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

87.7 H31.186.08 
Trường Mầm non 
Điệp Nông 

Thôn Ngũ Đoài, xã Diên Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

87.8 H31.186.09 
Trường Mầm non 
Duyên Hải 

Thôn Khả Tân, xã Diên Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

87.9 H31.186.10 
Trường Mầm non 
Kỳ Đồng 

Thôn Gia Lạp, xã Diên Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

87.10 H31.186.11 
Trường TH và 
THCS Kỳ Đồng 

Thôn Gia Lạp, xã Diên Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

87.11 H31.186.12 
Trường Tiểu học 
Duyên Hài 

Thôn Khả Tần, xã Diên Hả, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

87.12 H31.186.13 
Trường THCS 
Duyên Hải 

Thôn Khả Tân, xã Diên Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

87.13 H31.186.14 
Trường TH và 
THCS Dân Chủ 

Thôn Đan Hội, xã Diên Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

87.14 H31.186.15 
Trường Tiểu học 
Điệp Nông 

Thôn Ngũ Đoài, xã Diên Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

87.15 H31.186.16 
Trường TH và 
THCS Hùng Dũng 

Thôn Hà Lý, xã Diên Hà, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

87.16 H31.186.17 
Trường THCS 
Điệp Nông 

Thôn Duyên Nông, xã Diên Hà, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

88 Ủy ban nhân dân xã Ngự Thiên   
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88.1 H31.187.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

88.2 H31.187.03 Phòng Kinh tế Xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

88.3 H31.187.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

89 Ủy ban nhân dân xã Long Hưng   

89.1 H31.188.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Số 112 đường Lê Thái Tổ, thôn 
Thị An Tiền Phong, xã Long 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

89.2 H31.188.03 Phòng Kinh tế 
Số 112 đường Lê Thái Tổ, thôn 
Thị An Tiền Phong, xã Long 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

89.3 H31.188.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Số 112 đường Lê Thái Tổ, thôn 
Thị An Tiền Phong, xã Long 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

89.4 H31.188.05 
Trạm Y tế Hưng 
Nhân 

TDP Thị An - Tiền Phong, xã 
Long Hưng,tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

89.5 H31.188.06 Trạm Y tế Tân Lễ 
Thôn Thanh Triều, xã Long 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

89.6 H31.188.07 
Trạm Y tế Tiến 
Đức 

Thôn Phú Vật, xã Long Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

89.7 H31.188.08 
Trạm Y tế Thái 
Hưng 

Thôn Chiềng La xã Long Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

89.8 H31.188.09 
Trạm Y tế Liên 
Hiệp 

Thôn Nứa, xã Long Hưng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

89.9 H31.188.10 
Trường Mầm non 
Phạm Đôn Lễ 

Thôn Hà Xá 2, xã Long Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

89.10 H31.188.11 
Trường Mầm non 
Phạm Kính Ân 

TDP Vân Nam- Xã Long Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

89.11 H31.188.12 
Trường Mầm non 
Trần Thái Tông 

Thôn Dương Xá - Xã Long 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

89.12 H31.188.13 
Trường Mầm non 
Trần Thị Dung 

Thôn Nứa, xã Long Hưng,  
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

89.13 H31.188.14 
Trường Mầm non 
Thái Hưng 

Thôn Chiềng La, xã Long Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

89.14 H31.188.15 
Trường Tiểu học 
Phạm Đôn Lễ 

Thôn Hà Xá , xã Long Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

89.15 H31.188.16 
Trường Tiểu học 
Phạm Kính Ân 

TDP Thị An, xã Long Hưng, tỉnh 
Hưng Yên  

Cấp mới 

89.16 H31.188.17 
Trường Tiểu học 
Trần Thái Tông 

Thôn Tây Nha, xã Long Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

89.17 H31.188.18 
Trường THCS 
Phạm Đôn Lễ 

Thôn Hà Xá 2, xã Long Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

89.18 H31.188.19 
Trường THCS 
Phạm Kính Ân 

TDP Đầu, xã Long Hưng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

89.19 H31.188.20 
Trường THCS 
Trần Thái Tông 

Thôn Tam Đường, xã Long 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

89.20 H31.188.21 
Trường 
TH&THCS Trần 
Thủ Độ 

Thôn Nứa, xã Long Hưng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 
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89.21 H31.188.22 
Trường 
TH&THCS Thái 
Hưng 

thôn Chiềng La, Long Hưng, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

90 Ủy ban nhân dân xã Kiến Xương   

90.1 H31.189.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

TDP Tân Tiến, xã Kiến Xương, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.2 H31.189.03 Phòng Kinh tế 
TDP Tân Tiến, xã Kiến Xương, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.3 H31.189.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

TDP Tân Tiến, xã Kiến Xương, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.4 H31.189.05 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

TDP Tân Tiến, xã Kiến Xương, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.5 H31.189.06 
Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao 

TDP Tân Tiến, xã Kiến Xương, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.6 H31.189.07 Trạm Y tế xã 
Tdp Tiền Tuyến, xã Kiến 
Xương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.7 H31.189.08 
TrườngTHCS 
Quang Bình 

Thôn Hưng Tiến, xã Kiến 
Xương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.8 H31.189.09 
Trường Mầm non 
An Bồi 

Tổ dân phố An Phú, Xã Kiến 
Xương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.9 H31.189.10 
Trường Tiểu học 
Quang Bình 

Thôn Hưng Tiến, xã Kiến Xương 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.10 H31.189.11 
Trường Mầm non 
Quang Minh 

Thôn Bạch Đằng, xã Kiến 
Xương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.11 H31.189.12 
Trường Tiểu học 
và THCS An Bồi 

Tổ dân phố An Đông, xã Kiến 
Xương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.12 H31.189.13 
Trường Mầm non 
Quang Bình 

Thôn Hưng Tiến, xã Kiến 
Xương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.13 H31.189.14 
Trường THCS 
Thanh Nê 

Tổ dân phố Hưng Long, xã Kiến 
Xương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.14 H31.189.15 
Trường Tiểu học 
Thanh Nê 

TDP Cộng Hoà, xã Kiến Xương, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.15 H31.189.16 
Trường THCS 
Quang Trung 

Thôn Trà Đông, Xã Kiến Xương, 
Tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.16 H31.189.17 
Trường Tiểu học 
và THCS Bình 
Minh 

Thôn Hương Ngải, xã Kiến 
Xương tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.17 H31.189.18 
Trường Mầm non 
Bình Minh 

Thôn Hương ngải, xã Kiến 
Xương, Tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.18 H31.189.19 
Trường Tiểu học 
và THCS Quang 
Minh 

Thôn Giang Tiến, xã Kiến 
Xương tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.19 H31.189.20 
Trường Mầm non 
Thanh Nê 

Tổ dân phố Hưng Long, xã Kiến 
Xương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.20 H31.189.21 
Trường Tiểu học 
Quang Trung 

Thôn Trà Đông, Xã Kiến Xương, 
Tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.21 H31.189.22 
Trường THCS Lê 
Quý Đôn 

Số 01 đường Nguyễn Du TDP 
Quang Trung, xã Kiến Xương, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

90.22 H31.189.23 
Trường Mầm non 
Quang Trung 

Thôn Trà Đông, xã Kiến Xương, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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91 Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi   

91.1 H31.190.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Cao Bạt Đình, xã Lê Lợi, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

91.2 H31.190.03 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Cao Bạt Đình, xã Lê Lợi, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

91.3 H31.190.04 Phòng Kinh tế 
Thôn Cao Bạt Đình, xã Lê Lợi, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

91.4 H31.190.05 
Trạm Y tể Thống 
Nhất 

Thôn Cao Bạt Lụ, xã Lê Lợi, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

91.5 H31.190.06 Trạm Y tế Lê Lợi 
Thôn Trung Kinh, xã Lê Lợi, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

91.6 H31.190.07 
Trường Mầm non 
Nam Cao 

Thôn Cao Bạt Trung, xã Lê Lợi, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

91.7 H31.190.08 
Trường THCS 
Lương Thế Vinh 

Thôn Nam Đường Đông, xã Lê 
Lợi, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

91.8 H31.190.09 
Trường Mầm non 
Quyết Tiến 

Thôn Trung Tiến, xã Lê Lợi, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

91.9 H31.190.10 
Trường Mầm non 
Lê Lợi 

Thôn Đông Thổ, xã Lê Lợi, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

91.10 H31.190.11 
Trường Tiểu học 
và THCS Quyết 
Tiến 

Thôn Trung Tiến, xã Lê Lợi, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

91.11 H31.190.12 
Trường Tiểu học 
và THCS Lê Lợi 

Thôn Đông Thổ, xã Lê Lợi, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

91.12 H31.190.13 
Trường Mầm non 
Thượng Hiền 

Thôn Tây Phú, xã Lê Lợi, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

91.13 H31.190.14 
Trường Tiểu học 
& THCS Thượng 
Hiền 

Thôn Tây Phú, xã Lê Lợi, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

91.14 H31.190.15 
Trường Mầm non 
Đình Phùng 

Thôn Cao Bạt Nang, xã Lê Lợi, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

91.15 H31.190.16 
Trường Tiểu học 
Đình Phùng 

Thôn Cao Bạt Trung, xã Lê Lợi, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

91.16 H31.190.17 
Trường Tiểu học 
Nam Cao 

Thôn Nam Đường Đông, xã Lê 
Lợi, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

92 Ủy ban nhân dân xã Quang Lịch   

92.1 H31.191.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Luật Nội Tây xã Quang 
Lịch, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

92.2 H31.191.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Luật Nội Tây xã Quang 
Lịch, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

92.3 H31.191.04 
Phòng Văn hóa – 
Xã hội 

Thôn Luật Nội Tây xã Quang 
Lịch, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

92.4 H31.191.05 
Trạm Y tế Hòa 
Bình 

Thôn Việt Hưng, xã Quang Lịch, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

92.5 H31.191.06 Trạm Y tế Vũ Lễ 
Thôn Đồng Vân, xã Quang Lịch, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

92.6 H31.191.07 
Trạm Y tế Quang 
Lịch 

Thôn Luật Nội Tây xã Quang 
Lịch, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

92.7 H31.191.08 
Trường Mầm non 
Vũ Lễ 

Thôn Tri Lễ, xã Quang Lịch, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 
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92.8 H31.191.09 
Trường Tiểu học 
và THCS Vũ Lễ 

Thôn Tri Lễ, xã Quang Lịch, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

92.9 H31.191.10 
Trường Mầm non 
Quang Lịch 

Thôn Luật Nội Tây xã Quang 
Lịch, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

92.10 H31.191.11 
Trường Tiểu học 
và THCS Quang 
Lịch 

Thôn Luật Nội Tây xã Quang 
Lịch, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

92.11 H31.191.12 
Trường Mầm non 
Hòa Bình 

Thôn Việt Hưng, xã Quang Lịch, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

92.12 H31.191.13 
Trường Tiểu học 
và THCS Hòa 
Bình 

Thôn Việt Hưng, xã Quang Lịch, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

93 Ủy ban nhân dân xã Vũ Quý   

93.1 H31.192.02 
Văn Phòng HĐND 
và UBND 

Thôn 2, xã Vũ Quý, tỉnh Hung 
Yên 

Cấp mới 

93.2 H31.192.03 Phòng Kinh tế 
Thôn 2, xã Vũ Quý, tỉnh Hung 
Yên 

Cấp mới 

93.3 H31.192.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn 2, xã Vũ Quý, tinh Hung 
Yên 

Cấp mới 

93.4 H31.192.05 
Trạm Y tế Vũ 
Ninh 

Thôn Bắc Sơn, xã Vũ Quý, tinh 
Hung Yên 

Cấp mới 

93.5 H31.192.06 Trạm Y tế Vũ Quý 
Thôn 4, xã Vũ Quý, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

93.6 H31.192.07 
Trạm Y tế Vũ 
Trung 

Thôn 7B, xã Vũ Quý, tỉnh Hung 
Yên 

Cấp mới 

93.7 H31.192.08 Trạm Y tế Vũ An 
Thôn Đô Lương, xã Vũ Quý, 
tỉnh Hung Yên 

Cấp mới 

93.8 H31.192.09 
Trường Trung học 
cơ sở Vũ Ninh 

Thôn Bắc Sơn, xã Vũ Quý, tinh 
Hung Yên 

Cấp mới 

93.9 H31.192.10 
Trường Tiểu học 
Vũ Ninh 

Thôn Bắc Sơn, xã Vũ Quý, tình 
Hung Yên 

Cấp mới 

93.10 H31.192.11 
Trường Mầm non 
Vũ Ninh 

Thôn Bắc Sơn, xã Vũ Quý, tinh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

93.11 H31.192.12 
Trường Trung học 
và Tiếu học Vũ 
Quý 

Thôn 4, xã Vũ Quý, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

93.12 H31.192.13 
Trường Mầm non 
Vũ Quý 

Thôn 4, xã Vũ Quý, tỉnh Hung 
Yên 

Cấp mới 

93.13 H31.192.14 
Trường Trung học 
và Tiểu học Vũ 
Trung 

Thôn 5B, xã Vũ Quý, tỉnh Hung 
Yên 

Cấp mới 

93.14 H31.192.15 
Trường Mầm non 
Vũ Trung 

Thôn 7B, xã Vũ Quý, tình Hung 
Yên 

Cấp mới 

93.15 H31.192.16 
Trường Trung học 
và Tiếu học Vũ An 

Thôn Phụng Thượng, xã Vũ 
Quý, tỉnh Hung Yên 

Cấp mới 

93.16 H31.192.17 
Trường Mầm non 
Vũ An 

Thôn Đô Lương, xã Vũ Quý, 
tình Hưng Yên 

Cấp mới 

94 Ủy ban nhân dân xã Bình Thanh   

94.1 H31.193.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Khả Phú, xã Bình Thanh, 
tình Hưng Yên 

Cấp mới 
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94.2 H31.193.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Khà Phú, xà Bình Thanh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

94.3 H31.193.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Khà Phú, xã Bình Thanh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

94.4 H31.193.05 
Trạm Y tế Bình 
Thanh 

Thôn Khả Phú, xã Bình Thanh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

94.5 H31.193.06 
Trạm Y tế Minh 
Tân 

Thôn Nguyệt Giám, xã Bình 
Thanh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

94.6 H31.193.07 
Trạm Y tế Quang 
Hưng 

Thôn Nghĩa Môn, xã Bình 
Thanh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

94.7 H31.193.08 
Trường Mầm non 
Binh Thanh 

Thôn Khả Phú, xã Bình Thanh, 
tình Hưng Yên 

Cấp mới 

94.8 H31.193.09 
Trường Tiểu học 
và THCS Bình 
Thanh 

Thôn Khả Phú, xã Bình Thanh, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

94.9 H31.193.10 
Trường Mầm non 
Quang Hưng 

Thôn Nghĩa Môn, xã Bình 
Thanh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

94.10 H31.193.11 
Trường Tiểu học 
và THCS Ọuang 
Hưng 

Thôn Cao Mại, xã Bình Thanh 
tinh Hưng Yên 

Cấp mới 

94.11 H31.193.12 
Trường Mầm non 
Minh Hưng 

Thôn Nguyên Kinh 1, xã Bình 
Thanh, tinh Hưng Yên 

Cấp mới 

94.12 H31.193.13 
Trường Tiểu học 
và THCS Minh 
Hưng 

Thôn Nguyên Kinh 1, xã Bình 
Thanh, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

94.13 H31.193.14 
Trường Mầm non 
Minh Tân 

Thôn Nguyệt Giám, xã Bình 
Thanh, tinh Hưng Yên 

Cấp mới 

94.14 H31.193.15 
Trường Tiểu học 
và THCS Minh 
Tân 

Thôn Nguyệt Giám, xã Bình 
Thanh, tình Hưng Yên 

Cấp mới 

95 Ủy ban nhân dân xã Bình Định   

95.1 H31.194.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Thái Hòa, xã Bình Định, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

95.2 H31.194.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Thái Hòa, xã Bình Định, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

95.3 H31.194.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Thái Hòa, xã Bình Định, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

95.4 H31.194.05 Trạm Y tế xã 
Thôn Ái Quốc, xã Bình Định, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

95.5 H31.194.06 
Trường THCS 
Bình Định 

Thôn Ái Quốc, xã Bình Định, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

95.6 H31.194.07 
Trường Tiểu học 
Bình Định 

Thôn Ái Quốc, xã Bình Định, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

95.7 H31.194.08 
Trường Mầm non 
Hồng Tiến 

Thôn Đông Tiến, xã Bình Định, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

95.8 H31.194.09 
Trường Tiểu học 
và THCS Nam 
Bình 

Thôn Đức Chính, xã Bình Định, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

95.9 H31.194.10 
Trường Mầm non 
Bình Định 

Thôn Thái Hòa, xã Bình Định, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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95.10 H31.194.11 
Trường Mầm non 
Nam Bình 

Thôn Đức Chính, xã Bình Định, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

95.11 H31.194.12 
Trường Tiểu học 
và THCS Hồng 
Tiến 

Thôn Đông Tiến, xã Bình Định, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

96 Ủy ban nhân dân xã Hồng Vũ   

96.1 H31.195.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn 3, xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

96.2 H31.195.03 Phòng Kinh tế 
Thôn 3, xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

96.3 H31.195.04 
Phòng Văn hóa – 
Xã hội 

Thôn 3, xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

96.4 H31.195.05 Trạm Y tế Vũ Hòa 
Thôn 3, xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

96.5 H31.195.06 
Trạm Y tế Vũ 
Công 

Thôn Trà Vy Bắc, xã Hồng Vũ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

96.6 H31.195.07 
Trường Mầm non 
Vũ Hòa 

Thôn 2, xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

96.7 H31.195.08 
Trường Tiểu học 
và THCS Vũ Hòa 

Thôn 2, xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

96.8 H31.195.09 
Trường Mầm non 
Vũ Công 

Thôn Thái Công Nam, xã Hồng 
Vũ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

96.9 H31.195.10 
Trường Tiểu học 
và THCS Vũ Công 

Thôn Trà Vy, xã Hồng Vũ, Tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

96.10 H31.195.11 
Trường Mầm non 
Vũ Bình 

Thôn Mộ Đạo 2, xã Hồng Vũ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

96.11 H31.195.12 
Trường Tiểu học 
và THCS Vũ Bình 

Thôn Mộ Đạo 1, xã Hồng Vũ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

96.12 H31.195.13 
Trường Mầm non 
Vũ Thắng 

Thôn Vũ Thắng 4, xã Hồng Vũ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

96.13 H31.195.14 
Trường Tiểu học 
và THCS Vũ 
Thắng 

Thôn Vũ Thắng 4, xã Hồng Vũ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

97 Ủy ban nhân dân xã Bình Nguyên   

97.1 H31.196.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Quân Hành, xã Bình 
Nguyên, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

97.2 H31.196.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Quân Hành, xã Bình 
Nguyên, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

97.3 H31.196.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Quân Hành, xã Bình 
Nguyên, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

97.4 H31.196.05 
Trạm Y tế Bình 
Nguyên 

Thôn Quân Hành, xã Bình 
Nguyên, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

97.5 H31.196.06 Trạm Y tế An Bình 
Thôn Bình Trật Nam, xã Bình 
Nguyên, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

97.6 H31.196.07 
Trạm Y tế Thanh 
Tân 

Thôn An Cơ Bắc, xã Bình 
Nguyên, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

97.7 H31.196.08 
Trường Tiểu học 
và THCS Thanh 
Tân 

Thôn An Cơ Bắc, xã Bình 
Nguyên, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

97.8 H31.196.09 
Trường Mầm non 
Bình Nguyên 

Thôn Quân Hành, xã Bình 
Nguyên, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 



101 
 

97.9 H31.196.10 
Trường Mầm non 
Thanh Tân 

Thôn An Cơ Bắc, xã Bình 
Nguyên, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

97.10 H31.196.11 
Trường Mầm non 
An Bình 

Thôn Bình Trật Nam, xã Bình 
Nguyên, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

97.11 H31.196.12 
Trường Tiểu học 
và THCS An Bình 

Thôn Bình Trật Nam, xã Bình 
Nguyên, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

97.12 H31.196.13 
Trường Tiểu học 
và THCS Bình 
Nguyên 

Thôn Quân Hành, xã Bình 
Nguyên, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

98 Ủy ban nhân dân xã Trà Giang   

98.1 H31.197.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Tả Phụ, xã Trà Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

98.2 H31.197.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Tả Phụ, xã Trà Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

98.3 H31.197.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Tả Phụ, xã Trà Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

98.4 H31.197.05 
Trạm Y tế xã Trà 
Giang 

Thôn Thuyền Định, xã Trà 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

98.5 
H31.197.06 Trạm Y tế Quốc 

Tuấn 

Thôn Thụy Lũng Nam, xã Trà 

Giang, tỉnh Hưng Yên 
Cấp mới 

98.6 
H31.197.07 Trạm Y tế Hồng 

Thái 

Thôn Tả Phụ, xã Trà Giang, tỉnh 

Hưng Yên 
Cấp mới 

98.7 H31.197.08 
Trường Mầm non 
Hồng Thái 

Thôn Nam Hòa, xã Trà Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

98.8 H31.197.09 
TrườngTiểu học và 
THCS Hồng Thái 

Thôn Tả phụ, xã Trà Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

98.9 H31.197.10 
Trường Tiểu học 
và THCS Quốc 
Tuấn 

Thôn Bích Kê, xã Trà Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

98.10 H31.197.11 
Trường Mầm non 
Quốc Tuấn 

Thôn Bích Kê, xã Trà Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

98.11 H31.197.12 
Trường Tiểu học 
và THCS Trà 
Giang 

Thôn Thuyền Định, xã Trà 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

98.12 H31.197.13 
Trường Mầm non 
Trà Giang 

Thôn Diệm Dương Đông, xã Trà 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

99 Ủy ban nhân dân xã Vũ Thư   

99.1 H31.198.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Tổ An Bình, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

99.2 H31.198.03 Phòng Kinh tế 
Tổ An Bình, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

99.3 H31.198.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Tổ An Bình, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

99.4 H31.198.05 
Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao 

Tổ An Bình, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

99.5 H31.198.06 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

Tổ An Bình, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 



102 
 

99.6 H31.198.07 Trạm Y tế xã 
Tổ Minh Hưng, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

99.7 H31.198.08 
Trường Mầm non 
Minh Khai 

thôn Thọ Lộc, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

99.8 H31.198.09 
Trường THCS 
Minh Khai 

Thôn Hội, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

99.9 H31.198.10 
Trường Mầm non 
Hòa Bình 

Thôn Tây Hồ, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

99.10 H31.198.11 
Trường Tiểu học 
Minh Khai 

thôn Hội, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

99.11 H31.198.12 
Trường THCS 
Minh Quang 

Thôn La Uyên, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

99.12 H31.198.13 
Trường Mầm non 
Họa My 

khu Minh Hưng, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

99.13 H31.198.14 
Trường 
TH&THCS Tam 
Quang 

thôn Nghĩa Khê, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

99.14 H31.198.15 
Trường 
TH&THCS Hòa 
Bình 

Thôn Tây Hồ, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

99.15 H31.198.16 
Trường Tiểu học 
Thị Trấn Vũ Thư 

Tổ Hùng Tiến, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

99.16 H31.198.17 
Trường THCS Thị 
Trấn Vũ Thư 

Khu Hùng tiến, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

99.17 H31.198.18 
Trường Tiểu học 
Minh Quang 

Thôn La Uyên, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

99.18 H31.198.19 
Trường Mầm non 
Minh Quang 

Thôn La Nguyễn, xã Vũ Thư, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

99.19 H31.198.20 
Trường Mầm non 
Dũng Nghĩa 

Thôn Vô Thái, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

99.20 H31.198.21 
Trường Mầm non 
Tam Quang 

Thôn Nghĩa Khê, xã Vũ Thư, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

99.21 H31.198.22 
Trường 
TH&THCS Dũng 
Nghĩa 

Thôn Vô Thái, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

100 Ủy ban nhân dân xã Thư Trì   

100.1 H31.199.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Bùi Xá, xã Thư Trì, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

100.2 H31.199.03 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Bùi Xá, xã Thư Trì, tỉnh 

Hưng Yên 
Cấp mới 

100.3 H31.199.04 Phòng Kinh tế 
Thôn Bùi Xá, xã Thư Trì, tỉnh 

Hưng Yên 
Cấp mới 

100.4 H31.199.05 
Trạm y tế xã Thư 
Trì 

Thôn Thanh Trai, xã Thư Trì, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

100.5 H31.199.06 
Trường Mầm non 
Hiệp Hòa 

Thôn An Để, xã Thư Trì, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 
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100.6 H31.199.07 
Trường Tiểu học 
và THCS Hiệp 
Hòa 

Thôn An Để, xã Thư Trì, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

100.7 H31.199.08 
Trường Mầm non 
Song Lãng 

Thôn Ba, xã Thư Trì, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

100.8 H31.199.09 
Trường Tiểu học 
Song Lãng 

Thôn Trung, xã Thư Trì, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

100.9 H31.199.10 
Trường THCS 
Song Lãng 

Thôn Trung, xã Thư Trì, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

100.10 H31.199.11 
Trường Mầm non 
 Minh Lãng 

Thôn Thanh Trai, xã Thư Trì, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

100.11 H31.199.12 
Trường Tiểu học 
Minh Lãng 

Thôn Thanh Trai, xã Thư Trì, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

100.12 H31.199.13 
Trường THCS 
Song Lãng 

Thôn Thanh Trai, xã Thư Trì, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

101 Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận   

101.1 H31.200.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Phú Lễ Thượng, xã Tân 
Thuận, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

101.2 H31.200.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Phú Lễ Thượng, xã Tân 
Thuận, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

101.3 H31.200.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Phú Lễ Thượng, xã Tân 
Thuận, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

101.4 H31.200.05 Trạm Y Tế xã 
Thôn Phú Lễ Thượng, xã Tân 
Thuận, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

101.5 H31.200.06 
Trường 
TH&THCS Tự 
Tân 

Thôn Phú Lễ Thượng, xã Tân 
Thuận, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

101.6 H31.200.07 
Trường Mầm non 
Tân Lập 

Thôn Tăng Bổng, xã Tân Thuận, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

101.7 H31.200.08 
Trường Mầm non 
Tự Tân 

Thôn Phú Lễ Thượng, xã Tân 
Thuận, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

101.8 H31.200.09 
Trường Tiểu học 
Tân Lập 1 

Thôn Bổng Điền Nam, xã Tân 
Thuận, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

101.9 H31.200.10 
Trường THCS 
Bách Thuận 

Thôn Bách Tính, xã Tân Thuận, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

101.10 H31.200.11 
Trường Mầm non 
Bách Thuận 

Thôn Chiến Thắng, xã Tân 
Thuận, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

101.11 H31.200.12 
Trường Tiểu học 
Bách Thuận 

Thôn Chiến Thắng, xã Tân 
Thuận, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

101.12 H31.200.13 
Trường Tiểu học 
Tân Lập 2 (sát 
nhập) 

Thôn Tăng Bổng, xã Tân Thuận, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

101.13 H31.200.15 
Trường THCS Tân 
Lập 

Thôn Bổng Điền Nam, xã Tân 
Thuận, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

102 Ủy ban nhân dân xã Thư Vũ   

102.1 H31.201.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Hợp Long, xã Thư Vũ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

102.2 H31.201.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Hợp Long, xã Thư Vũ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

102.3 H31.201.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Hợp Long, xã Thư Vũ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 
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102.4 H31.201.05 Trạm Y tế xã 
Thôn Hợp Long, xã Thư Vũ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

102.5 H31.201.06 
Trường Tiểu học 
Vũ Hội 

Thôn Đức Lân, xã Thư Vũ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

102.6 H31.201.07 
Trường Mầm non 
Vũ Vân 

Thôn Nhân Bình, xã Thư Vũ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

102.7 H31.201.08 
Trường 
TH&THCS Vũ 
Vinh 

Thôn Nhân Hòa, xã Thư Vũ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

102.8 H31.201.09 
Trường THCS 
Việt Thuận 

Thôn Hợp Long, xã Thư Vũ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

102.9 H31.201.10 
Trường Mầm non 
Vũ Hội 

Thôn Trung Lập, xã Thư Vũ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

102.10 H31.201.11 
Trường Tiểu học 
Việt Thuận 

Thôn Hợp Long, xã Thư Vũ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

102.11 H31.201.12 
Trường Mầm non 
Vũ Vinh 

Thôn Việt Tiến, xã Thư Vũ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

102.12 H31.201.13 
Trường 
TH&THCS Vũ 
Vân 

Thôn Quang Trung, xã Thư Vũ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

102.13 H31.201.14 
Trường Mầm non 
Việt Thuận 

Thôn Hợp Long , xã Thư Vũ, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

102.14 H31.201.15 
Trường THCS Vũ 
Hội 

Thôn Đức Lân , xã Thư Vũ, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

103 Uỷ ban nhân dân xã Vũ Tiên   

103.1 H31.202.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Minh Hồng, xã Vũ Tiên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

103.2 H31.202.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Minh Hồng, xã Vũ Tiên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

103.3 H31.202.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Minh Hồng, xã Vũ Tiên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

103.4 H31.202.05 Trạm Y tế Vũ Đoài 
Thôn 4, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

103.5 H31.202.06 
Trạm Y tế Duy 
Nhất 

Thôn Minh Hồng, xã Vũ Tiên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

103.6 H31.202.07 
Trạm Y tế Hồng 
Phong 

Xã Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình Cấp mới 

103.7 H31.202.08 Trạm Y tế Vũ Tiến Xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

103.8 H31.202.09 
Trường Mầm non 
Duy Nhất 

Thôn Minh Hồng, xã Vũ Tiên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

103.9 H31.202.10 
Trường Mầm non 
Vũ Đoài 

Thôn 5, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

103.10 H31.202.11 
Trường Mần non 
Vũ Tiến 

Xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

103.11 H31.202.12 
Trường Mầm non 
Hồng Phong 

Thôn Tân Phong, xã Vũ Tiên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

103.12 H31.202.13 
Trường 
TH&THCS Vũ 
Đoài 

Thôn 4, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

103.13 H31.202.14 
Trường Tiểu học 
Duy Nhất 

Thôn Minh Hồng, xã Vũ Tiên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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103.14 H31.202.15 
Trường Tiểu học 
Vũ Tiến 

Thôn Văn Long, xã Vũ Tiên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

103.15 H31.202.16 
Trường Tiểu học 
Hồng Phong 

Thôn Phan Xá, xã Vũ Tiên, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

103.16 H31.202.17 
Trường THCS 
Duy Nhất 

Thôn Minh Hồng, xã Vũ Tiên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

103.17 H31.202.18 
Trường THCS Vũ 
Tiến 

Thôn Văn Long, xã Vũ Tiên, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

103.18 H31.202.19 
Trường THCS 
Hồng Phong 

Thôn Phan Xá, xã Vũ Tiên, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

104 Ủy ban nhân dân xã Vạn Xuân   

104.1 H31.203.02 
Văn phòng HĐND 
và UBND 

Thôn Mỹ Lộc 1, xã Vạn Xuân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

104.2 H31.203.03 Phòng Kinh tế 
Thôn Mỹ Lộc 1, xã Vạn Xuân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

104.3 H31.203.04 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội 

Thôn Mỹ Lộc 1, xã Vạn Xuân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

104.4 H31.203.05 
Trạm Y tế xã Vạn 
Xuân 

Thôn Mỹ Lộc 1, xã Vạn Xuân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

104.5 H31.203.06 
Trạm Y tế Hồng 
Lý 

Thôn Gia Lạc, xã Vạn Xuân, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

104.6 H31.203.07 
Trạm Y tế Đồng 
Thanh 

Thôn Thanh Hương 2, xã Vạn 
Xuân, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

104.7 H31.203.08 
Trạm Y tế Xuân 
Hòa 

Thôn Hương, xã Vạn Xuân, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

104.8 H31.203.09 
Trường Mầm non 
Xuân Hòa 

Thôn Hương, xã Vạn Xuân, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

104.9 H31.203.10 
Trường Mầm non 
Đồng Thanh 

Thôn Đồng Đại 3, xã Vạn Xuân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

104.10 H31.203.11 
Trường 
TH&THCS Đồng 
Thanh 

Thôn Thanh Hương 2, xã Vạn 
Xuân, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

104.11 H31.203.12 
Trường 
TH&THCS Việt 
Hùng 

Thôn Mỹ lộc I, xã Vạn Xuân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

104.12 H31.203.13 
Trường 
TH&THCS Xuân 
Hòa 

Thôn Hương, xã Vạn Xuân, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

104.13 H31.203.14 
Trường Mầm non 
Việt Hùng 

Thôn Mỹ Lộc 2, xã Vạn Xuân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

104.14 H31.203.15 
Trường Mầm non 
Hồng Lý 

Thôn Thượng Hộ Nam, xã vạn 
Xuân, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

104.15 H31.203.16 
Trường 
TH&THCS Hồng 
Lý 

Thôn Hội Kê, xã Vạn Xuân, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

104.16 H31.203.17 
Trường 
TH&THCS Thanh 
Phú 

Thôn Phú Chử, xã Vạn Xuân, 
tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

C Mã định danh cấp 4   
I  Sở Nông nghiệp và Môi trường   
1 Chi cục Kiểm lâm   
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1.1 H31.36.05.01 

Ban Quản lý khu 
bảo tồn thiên nhiên 
đất ngập nước Thái 
Bình  

 Số 368, đường Trần Hưng Đạo, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

2 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hưng Yên   

2.1 H31.36.13.01 

Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 
đai – Khu vực Phố 
Hiến 

Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

2.2 H31.36.13.02 

Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 
đai – Khu vực Tiên 
Lữ 

Xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

2.3 H31.36.13.03 

Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 
đai – Khu vực Phù 
Cừ 

Xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

2.4 H31.36.13.04 

Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 
đai – Khu vực Kim 
Động 

Xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

2.5 H31.36.13.05 

Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 
đai – Khu vực Ân 
Thi 

Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

2.6 H31.36.13.06 

Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 
đai – Khu vực 
Khoái Châu 

Xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

2.7 H31.36.13.07 

Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 
đai – Khu vực Yên 
Mỹ 

Xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

2.8 H31.36.13.08 

Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 
đai – Khu vực Mỹ 
Hào 

Phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

2.9 H31.36.13.09 

Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 
đai – Khu vực Văn 
Lâm 

Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

2.10 H31.36.13.10 

Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 
đai – Khu vực Văn 
Giang 

Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

2.11 H31.36.13.11 

Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 
đai – Khu vực Thái 
Bình 

Phường Thái Bình, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

2.12 H31.36.13.12 
Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 

Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 
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đai – Khu vực Vũ 
Thư 

2.13 H31.36.13.13 

Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 
đai – Khu vực 
Hưng Hà 

Xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

2.14 H31.36.13.14 

Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 
đai – Khu vực 
Đông Hưng 

Xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

2.15 H31.36.13.15 

Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 
đai – Khu vực 
Quỳnh Phụ 

Xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

2.16 H31.36.13.16 

Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 
đai – Khu vực Thái 
Thụy 

Xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

2.17 H31.36.13.17 

Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 
đai – Khu vực Tiền 
Hải 

Xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

2.18 H31.36.13.18 

Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất 
đai – Khu vực 
Kiến Xương 

Xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

II Sở Công thương   
1 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên   

1.1 H31.16.03.01 
Phòng Nghiệp vụ - 
Tổng hợp 

Số 333 đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

1.2 H31.16.03.02 
Đội Quản lý thị 
trường số 1 

Xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

1.3 H31.16.03.03 
Đội Quản lý thị 
trường số 2 

Xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Cấp mới 

1.4 H31.16.03.04 
Đội Quản lý thị 
trường số 3 

Xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

1.5 H31.16.03.05 
Đội Quản lý thị 
trường cơ động 

Số 333 đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

1.6 H31.16.03.06 
Đội Quản lý thị 
trường số 4 

Tổ 3, phường Trà Lý, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 

1.7 H31.16.03.07 
Đội Quản lý thị 
trường số 5 

Đường số 2, xã Vũ Thư, tỉnh 
Hưng Yên 

Cấp mới 

1.8 H31.16.03.08 
Đội Quản lý thị 
trường số 6 

Số 3, Đường Đào Đình Luyện, 
xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

1.9 H31.16.03.09 
Đội Quản lý thị 
trường số 7 

Số 32, đường Quách Đình Bảo, 
xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 

1.10 H31.16.03.10 
Đội Quản lý thị 
trường số 8 

Tổ dân phố Quang Trung, xã 
Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên 

Cấp mới 
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1.11 H31.16.03.11 
Đội Quản lý thị 
trường số 9 

Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 
Yên 

Cấp mới 
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Phụ lục 3 
Đóng mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và sự nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     / 8 /2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hưng Yên)  
 

STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan Địa chỉ  Ghi chú 

I Mã định danh điện tử cấp 2  

1 H31.21 
Đài phát thanh và 
Truyền hình Hưng Yên 

Số 164 Nguyễn Văn Linh, 
phường Lam Sơn, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 Đóng mã 

2 H31.22 
Quỹ phát triển đát tỉnh 
Hưng Yên 

Số 535 Nguyễn Văn Linh, 
phường Hiến Nam, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

 Đóng mã 

3 H31.25 
Ban Quản lý dự án đầu 
tư công trình giao thông 
-xây dựng 

Số 6 Nguyễn Văn Linh, 
phường An Tảo, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 Đóng mã 

4 H31.27 
Hội chữ thập đỏ tỉnh 
Hưng Yên 

Số 207A, đường Đông Thành, 
phường Quang Trung, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 Đóng mã 

5 H31.28 
Hội Đông y tỉnh Hưng 
Yên 

Số 62, đường Phạm Ngũ Lão, 
phường Quang Trung, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 Đóng mã 

6 H31.29 
Hội Khuyến Học tỉnh 
Hưng Yên 

Số 307, đường Nguyễn Văn 
Linh, phường An Tảo, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 Đóng mã 

7 H31.30 
Hội Người mù tỉnh 
Hưng Yên 

Đường Bãi Sậy, phường Hiến 
Nam, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

 Đóng mã 

8 H31.31 
Hội nhà báo tỉnh Hưng 
Yên 

Số 36, đường Nguyễn Phong 
Sắc, phường An Tảo, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 Đóng mã 

9 H31.32 
Hội Văn học - Nghệ 
thuật tỉnh Hưng Yên 

Đường Trần Quang Khải, 
phường An Tảo, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 Đóng mã 

10 H31.33 
Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật tỉnh 
Hưng Yên 

Đường An Vũ, phường Hiến 
Nam, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

 Đóng mã 

11 H31.34 
Liên minh HTX tỉnh 
Hưng Yên 

Số 335, đường Lê Văn Lương, 
phường An Tảo, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 Đóng mã 

12 H31.35 
Hội Luật gia tỉnh Hưng 
Yên 

Đường An Vũ, phường Hiến 
Nam, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

 Đóng mã 

13 H31.40 
UBND thành phố Hưng 
Yên 

Số 568 Triệu Quang Phục, 
phường Hiến Nam, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 Đóng mã 

14 H31.41 UBND huyện Ân Thi 
Đường 3/2 thị trấn Ân Thi, 
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên  Đóng mã 
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15 H31.42 
UBND huyện Kim 
Động 

Số 408 Nguyễn Bình, thị trấn 
Lương Bằng, huyện Kim Động 
tỉnh Hưng Yên 

 Đóng mã 

16 H31.43 
UBND huyện Khoái 
Châu 

Số 66, Đường Nguyễn Khoái, 
Thị trấn Khoái Châu, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 Đóng mã 

17 H31.44 UBND huyện Tiên Lữ 
Thị trấn Vương, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên  Đóng mã 

18 H31.45 UBND huyện Phù Cừ 
Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên  Đóng mã 

19 H31.46 UBND huyện Yên Mỹ 
Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên  Đóng mã 

20 H31.47 UBND thị xã Mỹ Hào 
Số 23 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường Bần Yên Nhân, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 Đóng mã 

21 H31.48 UBND huyện Văn Lâm 
Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  Đóng mã 

22 H31.49 
UBND huyện Văn 
Giang 

Xã Cửu Cao, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  Đóng mã 

II Mã định danh điện tử cấp 3   

1 H31.02.03 

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công và 
Kiểm soát thủ tục hành 
chính 

Số 2 Chùa Chuông, phường 
Hiến Nam, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

2 H31.10.16 
Chi cục Dân số - 
KHHGĐ 

170 Nguyễn Văn Linh, phường 
Lam Sơn, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

3 H31.10.29 
Trung tâm Điều dưỡng 
Tâm thàn kinh Hưng 
Yên 

Tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

4 H31.10.30 
Trung tâm Bảo trợ xã 
hội và Công tác xã hội 

Tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

5 H31.09.06 
Trung tâm đăng kiểm 
cơ giới 

Thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 

6 H31.09.04 
Ban Điều hành vận tải 
và kiểm tra tải trọng xe 

Thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 

7 H31.09.05 
Ban Quản lý dự án 
công trình giao thông 

Thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 

8 H31.09.03 
Trung tâm Quy hoạch 
xây dựng và Quản lý 
nhà ở sinh viên 

Thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

9 H31.12.08 
Trung tâm thông tin và 
Xúc tiến du lịch tỉnh 

Số 313 Nguyễn Văn Linh, 
phường An Tảo, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

10 H31.03.01 
Trung tâm Xúc tiến đầu 
tư và Hỗ trợ doanh 
nghiệp 

Phường Hiến Nam, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

11 H31.07.05 
Trung tâm Công nghệ 
thông tin và Truyền 
thông 

Đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Hiến Nam, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 
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12 H31.11.62 

Trường Phục hồi chức 
năng và dạy nghề cho 
người khuyết tật Khoái 
Châu 

Số 27 Triệu Quang Phục, thị 
trấn Khoái Châu, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

13 H31.11.61 

Trường Phục hồi chức 
năng và dạy nghề cho 
người khuyết tật Tiên 
Lữ 

Thị trấn Vương, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

14 H31.11.37 THPT Nguyễn Du 
Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

15 H31.11.60 THPT An Viên 
Xã Hiệp Cường, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

16 H31.11.27 THPT Lê Quý Đôn 
Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

17 H31.40.01 UBND phường An Tảo 
Số 01, đường Trương Định, 
phường An Tảo, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

18 H31.40.02 
UBND phường Hiến 
Nam 

683 Nguyễn Văn Linh, phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

19 H31.40.03 
UBND phường Hồng 
Châu 

Số 100 Phố Hiến, phường 
Hồng Châu, Thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

20 H31.40.04 
UBND phường Lam 
Sơn 

Đường Trần Nguyên Hãn, 
phường Lam Sơn, TP.Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

21 H31.40.05 UBND phường Lê Lợi 
Số 72, đường Lê Lai, phường 
Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

22 H31.40.06 
UBND phường Minh 
Khai 

Số 76, đường Trưng Trắc, 
phường Minh Khai, Thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

23 H31.40.08 UBND xã Bảo Khê 
Thôn Cao, xã Bảo Khê, Thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

24 H31.40.09 UBND xã Hoàng Hanh 
Thôn Hà Châu, xã Hoàng 
Hanh, Thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

25 H31.40.11 UBND xã Hùng Cường 
Thôn Tân Hưng, xã Hùng 
Cường, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

26 H31.40.12 UBND xã Liên Phương 
Đội 2, thôn An Chiểu, xã Liên 
Phương, TP. Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

27 H31.40.13 UBND xã Phú Cường 
Thôn Kệ Châu 3, xã Phú 
Cường, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

28 H31.40.15 UBND xã Quảng Châu 
Thôn 2, xã Quảng Châu, TP. 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

29 H31.40.16 UBND xã Tân Hưng 
Thôn Quang Trung, xã Tân 
Hưng, TP. Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 
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30 H31.40.17 UBND xã Trung Nghĩa 
Thôn Đào Đặng, xã Trung 
Nghĩa, TP. Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

31 H31.40.18 UBND xã Phương Nam 
Thôn Lê Như Hổ, xã Phương 
Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

32 H31.40.33 
Phòng Giáo dục và Đào 
tạo 

568 Triệu Quang Phục, phường 
Hiến Nam, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

33 H31.40.36 
Phòng Tài chính - Kế 
hoạch 

568 Triệu Quang Phục, phường 
Hiến Nam, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

34 H31.40.37 Phòng Tư pháp 
568 Triệu Quang Phục, phường 
Hiến Nam, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

35 H31.40.40 Thanh tra Thành phố 
568 Triệu Quang Phục, phường 
Hiến Nam, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

36 H31.40.41 Phòng Nội vụ 
568 Triệu Quang Phục, phường 
Hiến Nam, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

37 H31.40.42 
Văn phòng HĐND và 
UBND Thành phố 

568 Triệu Quang Phục, phường 
Hiến Nam, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

38 H31.40.43 
Trung tâm GDTX 
Thành phố Hưng Yên 

Số 12 Tây Thành, phường 
Quang Trung, Thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

39 H31.40.45 
Ban quản lý Khu di tích 
quốc gia đặc biệt Phố 
Hiến 

139 Bãi Sậy, phường Quang 
Trung, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

40 H31.40.46 
Ban QLDA ĐTXD 
thành phố 

568 Triệu Quang Phục, phường 
Hiến Nam, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

41 H31.40.48 
Xí nghiệp Khai thác 
công trình thủy lợi 
thành phố 

Số 300 Nguyễn Văn Linh, 
phường Hiến Nam, Thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

42 H31.40.49 
Hạt giao thông thành 
phố 

Phường Hiến Nam, Thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

43 H31.40.50 Trạm Thú Y Thành Phố 
Phố Sơn Nam, phường Hiến 
Nam, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

44 H31.40.51 
Trung tâm Văn hóa và 
Truyền thanh thành phố 
Hưng Yên 

Số 79, đường Trưng Trắc, 
phường Minh Khai, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

45 H31.40.52 
Hội chữ thập đỏ thành 
phố Hưng Yên 

Số 568, đường Triệu Quang 
Phục, phường Hiến Nam, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

46 H31.40.53 
Hội Người mù thành 
Phố Hưng Yên 

Số 74, đường Trưng Trắc, 
phường Quang Trung, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 
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47 H31.40.54 
Phòng Văn hoá, Khoa 
học và Thông tin 

568 Triệu Quang Phục, phường 
Hiến Nam, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

48 H31.40.55 
Phòng Kinh tế,  Hạ tầng 
và Đô thị 

568 Triệu Quang Phục, phường 
Hiến Nam, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

49 H31.40.56 
Phòng Nông nghiệp và 
Môi trường 

568 Triệu Quang Phục, phường 
Hiến Nam, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

50 H31.40.57 
Trung tâm y tế Thành 
phố Hưng Yên 

Đường Trưng Nhị, phường Lê 
Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

51 H31.41.01 UBND thị trấn Ân Thi 
Phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn 
Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

52 H31.41.02 UBND xã Bắc Sơn 
Thôn Bối Khê, Xã Bắc Sơn, 
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

53 H31.41.03 UBND xã Bãi Sậy 
Thôn Bối Khê, xã Bãi Sậy, 
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

54 H31.41.04 UBND xã Cẩm Ninh 
Thôn Ninh Thôn, xã Cẩm 
Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

55 H31.41.05 UBND xã Đa Lộc 
Thôn Văn Nhuệ, xã Đa Lộc, 
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

56 H31.41.06 UBND xã Đặng Lễ 
Thôn Đặng Xuyên, xã Đặng 
Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

57 H31.41.07 UBND xã Đào Dương 
Thôn Đào Xá, xã Đào Dương, 
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

58 H31.41.08 UBND xã Hạ Lễ 
Thôn 4, xã Hạ Lễ, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

59 H31.41.09 
UBND xã Hồ Tùng 
Mậu 

Thôn Gạo Nam, xã Hồ Tùng 
Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

60 H31.41.10 
UBND xã Hoàng Hoa 
Thám 

Thôn An Bá, xã Hoàng Hoa 
Thám, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

61 H31.41.11 UBND xã Hồng Quang 
Thôn Đan Tràng, xã Hồng 
Quang, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

62 H31.41.13 UBND xã Nguyễn Trãi 
Thôn Nhân Lý, xã Nguyễn 
Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

63 H31.41.14 UBND xã Phù Ủng 
Thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, 
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

64 H31.41.15 UBND xã Quảng Lãng 
Thôn Bình Hồ,  xã Quảng 
Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 
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65 H31.41.16 UBND xã Quang Vinh 
Thôn Ngọc Nhuế, xã Quang 
Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

66 H31.41.18 UBND xã Tiền Phong 
Thôn Bình Lăng, xã Tiền 
Phong, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

67 H31.41.19 UBND xã Vân Du 
Thôn Du Mỹ, xã Vân Du, 
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

68 H31.41.21 UBND xã Xuân Trúc 
Xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

69 H31.41.33 
Phòng Giáo Dục và 
Đào Tạo 

Đường 3/2, thị trấn Ân Thi 
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

70 H31.41.36 
Phòng Tài chính – Kế 
hoạch 

Phố Nguyễn Trung Ngạn, thị 
trấn Ân Thi, huyện Ân Thi tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

71 H31.41.37 Phòng Tư pháp 
Đường 3/2, thị trấn Ân Thi 
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

72 H31.41.40 Thanh tra huyện 
Đường 3/2, thị trấn Ân Thi 
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

73 H31.41.41 Phòng Nội vụ 
Đường 3/2, thị trấn Ân Thi 
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

74 H31.41.42 
Văn phòng HĐND-
UBND huyện 

Đường 3/2, thị trấn Ân Thi 
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

75 H31.41.43 

Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp và Giáo 
dục thường xuyên 
huyện Ân Thi 

Số 62 Phạm Ngũ Lão, thị trấn 
Ân Thi huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

76 H31.41.45 
Ban quản lý dự án 
huyện Ân Thi 

Phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn 
Ân Thi, huyện Ân Thi tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

77 H31.41.46 
Trung tâm Văn hoá và 
Truyền thanh huyện 

Đường 3/2, Thị trấn Ân Thi, 
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

78 H31.41.47 
Hội Người mù huyện 
Ân Thi 

Phố Phạm Huy Thông, thị trấn 
Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh 
hưng Yên 

Đóng mã 

79 H31.41.48 
Hội chữ thập đỏ huyện 
Ân Thi 

Đường 3/2, Thị trấn Ân Thi, 
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

80 H31.41.49 
Hạt Giao thông và Môi 
trường huyện Ân Thi 

Phố Nguyễn Trung Ngạn, thị 
trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

81 H31.41.50 
Phòng Văn hoá, Khoa 
học và Thông tin 

Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

82 H31.41.51 
Phòng Kinh tế,  Hạ tầng 
và Đô thị 

Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

83 H31.41.52 
Phòng Nông nghiệp và 
Môi trường 

Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

84 H31.41.53 
Trung tâm y tế huyện 
Ân Thi 

Số 122 Phạm Ngũ Lão, thị trấn 
Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 
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85 H31.42.01 
UBND thị trấn Lương 
Bằng 

Đường Nguyễn Bình, thị trấn 
Lương Bằng, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

86 H31.42.02 UBND xã Chính Nghĩa 
Thôn Dưỡng Phú, xã Chính 
Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

87 H31.42.03 UBND xã Đồng Thanh 
Thôn Vĩnh Tiền, xã Đồng 
Thanh, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

88 H31.42.04 UBND xã Đức Hợp 
Thôn Đức Trung, xã Đức Hợp, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

89 H31.42.05 UBND xã Hiệp Cường 
Thôn Trà Lâm, xã Hiệp 
Cường, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

90 H31.42.06 UBND xã Hùng An 
Thôn Lai Hạ, xã Hùng An, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

91 H31.42.07 UBND xã Mai Động 
Thôn Nho Lâm, xã Mai Động, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

92 H31.42.08 UBND xã Nghĩa Dân 
Xã Nghĩa Dân, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

93 H31.42.09 UBND xã Ngọc Thanh 
Xã Ngọc Thanh, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

94 H31.42.11 
UBND xã Phạm Ngũ 
Lão 

Thôn Cốc Ngang, xã Phạm 
Ngũ Lão, , huyện Kim Động, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

95 H31.42.13 UBND xã Song Mai 
Thôn Mai Xá, xã Song Mai, , 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

96 H31.42.15 UBND xã Toàn Thắng 
Thôn Đồng An, xã Toàn 
Thắng, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

97 H31.42.16 UBND xã Vĩnh Xá 
Thôn Đào xá, xã Vĩnh Xá, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

98 H31.42.18 UBND xã Phú Thọ 
Thôn Bắc Phú, xã Phú Thọ, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

99 H31.42.19 UBND xã Diên Hồng 
Xã Diên Hồng, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

100 H31.42.33 
Phòng Giáo dục và Đào 
tạo 

Đường Nguyễn Lương Bằng, 
thị trấn Lương Bằng, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

101 H31.42.36 
Phòng Tài chính - Kế 
hoạch 

Số 408 Nguyễn Bình, thị trấn 
Lương Bằng, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

102 H31.42.37 Phòng Tư pháp 
Số 408 Nguyễn Bình, thị trấn 
Lương Bằng, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 
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103 H31.42.40 Thanh tra huyện 
Số 408 Nguyễn Bình, thị trấn 
Lương Bằng, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

104 H31.42.41 Phòng Nội vụ 
Số 408 Nguyễn Bình, thị trấn 
Lương Bằng, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

105 H31.42.42 
Văn phòng HĐND và 
UBND huyện 

Số 408 Nguyễn Bình, thị trấn 
Lương Bằng, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

106 H31.42.43 

Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp và Giáo 
dục thường xuyên 
huyện Kim Động 

Số 73 Vũ Trọng Phụng, thôn 
Lương Hội, huyện Kim Động, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

107 H31.42.45 
Ban quản lý Dự án - 
Đầu tư xây dựng  huyện 
Kim Động 

Số 408 Nguyễn Bình, thị trấn 
Lương Bằng, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

108 H31.42.46 
Trung tâm Văn hóa và 
Truyền thanh huyện 
Kim Động 

Đường 20/8, thôn Lương Hội, 
thị trấn Lương Bằng, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

109 H31.42.47 
Hạt Giao thông và Môi 
trường huyện 

Ngõ 289, Đường Nguyễn 
Lương Bằng, thị trấn Lường, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

110 H31.42.48 
Hội Chữ thập đỏ huyện 
Kim Động 

Số 408 Nguyễn Bình, thị trấn 
Lương Bằng, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

111 H31.42.49 
Hội Người mù huyện 
Kim Động 

Số 408 Nguyễn Bình, thị trấn 
Lương Bằng, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

112 H31.42.50 
Phòng Văn hoá, Khoa 
học và Thông tin 

Thị trấn Lương Bằng, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

113 H31.42.51 
Phòng Kinh tế,  Hạ tầng 
và Đô thị 

Thị trấn Lương Bằng, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

114 H31.42.52 
Phòng Nông nghiệp và 
Môi trường 

Thị trấn Lương Bằng, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

115 H31.42.53 
Trung tâm y tế huyện 
Kim Động 

Thị trấn Lương Bằng, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

116 H31.43.01 
UBND thị trấn Khoái 
Châu 

Số 74 đường Sài Thị, Thị trấn 
Khoái Châu, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

117 H31.43.02 UBND xã An Vĩ 
Thôn Trung,  xã An Vĩ, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

118 H31.43.04 UBND xã Bình Minh 
Thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

119 H31.43.08 UBND xã Đại Tập 
Thôn Chi Lăng, xã Đại Tập, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

120 H31.43.09 UBND xã Dân Tiến 
Thôn Đào Viên, xã Dân Tiến, 
huyện Khoái châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 
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121 H31.43.10 UBND xã Đông Kết 
Thôn Đông Kết, Xã Đông Kết, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

122 H31.43.11 UBND xã Đông Ninh 
Thôn Nhân Lý, xã Đông Ninh, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

123 H31.43.12 UBND xã Đông Tảo 
Thôn Đông Tảo Đông, xã 
Đông Tảo, huyện Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

124 H31.43.13 UBND xã Đồng Tiến 
Thôn Vân Ngoại, xã Đồng 
Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

125 H31.43.16 UBND xã Liên Khê 
Thôn Cẩm Khê, xã Liên Khê, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

126 H31.43.18 UBND xã Ông Đình 
Thôn 2, xã Ông Đình, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

127 H31.43.19 UBND xã Phùng Hưng 
Thôn Ngọc Nha Thượng, Xã 
Phùng Hưng, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

128 H31.43.20 UBND xã Tân Châu 
Xã Tân Châu, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

129 H31.43.21 UBND xã Tân Dân 
Thôn Dương Trạch, xã Tân 
Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

130 H31.43.23 UBND xã Thuần Hưng 
Xã Thuần Hưng, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

131 H31.43.24 UBND xã Tứ Dân 
Thôn Toàn Thắng, xã Tứ Dân, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

132 H31.43.25 UBND xã Việt Hòa 
Thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

133 H31.43.26 
UBND xã Phạm Hồng 
Thái 

Thôn Đức Nhuận, xã Phạm 
Hồng Thái, huyện Khoái Châu,  
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

134 H31.43.27 UBND xã Chí Minh 
Thôn 2, xã Chí Minh, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

135 H31.43.28 UBND xã Nguyễn Huệ 
Thôn Sài Quất, xã Nguyễn 
Huệ, huyện Khoái Châu, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

136 H31.43.33 
Phòng Giáo dục và Đào 
tạo 

Số 2, Ngõ 64, Đường Nguyễn 
Khoái, Thị trấn Khoái Châu, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

137 H31.43.36 
Phòng Tài chính - Kế 
hoạch 

Số 66, Thị trấn Khoái Châu, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

138 H31.43.37 Phòng Tư pháp 
Số 66, Thị trấn Khoái Châu, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 
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139 H31.43.40 Thanh tra huyện 
Số 68, Đường Nguyễn Khoái, 
Thị trấn Khoái Châu, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

140 H31.43.41 Phòng Nội vụ 
Số 66, Thị trấn Khoái Châu, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

141 H31.43.42 
Văn phòng HĐND và 
UBND huyện 

Số 66, Thị trấn Khoái Châu, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

142 H31.43.43 

Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp và Giáo 
dục thường xuyên 
huyện Khoái Châu 

Thị trấn Khoái Châu, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

143 H31.43.45 
Trung tâm Văn hóa và 
Truyền thanh huyện 
Khoái Châu 

Số 51, đường Nguyễn Khoái, 
thị trấn Khoái Châu, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

144 H31.43.46 
Ban quản lý dự án đầu 
tư xây dựng huyện 
Khoái Châu 

Số 66, đường Nguyễn Khoái, 
thị trấn Khoái Châu, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

145 H31.43.47 
Hạt giao thông và môi 
trường huyện Khoái 
Châu 

Số 103 đường Sài Thị, thị trấn 
Khoái Châu, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

146 H31.43.48 
Hội chữ thập đỏ huyện 
Khoái Châu 

Đường Sài Thị, thị trấn Khoái 
Châu, Khoái Châu Hưng Yên Đóng mã 

147 H31.43.49 
Hội Người mù huyện 
Khoái Châu 

Đường Nguyễn Khoái, thị trấn 
Khoái Châu, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

148 H31.43.50 
Phòng Văn hoá, Khoa 
học và Thông tin 

Số 66, Thị trấn Khoái Châu, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

149 H31.43.51 
Phòng Kinh tế,  Hạ tầng 
và Đô thị 

Số 66, Thị trấn Khoái Châu, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

150 H31.43.52 
Phòng Nông nghiệp và 
Môi trường 

Số 66, Thị trấn Khoái Châu, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

151 H31.43.53 
Trung tâm y tế huyện 
Khoái Châu 

Số 6 Nguyễn Khoái, thị trấn 
Khoái Châu, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

152 H31.44.01 UBND TT Vương 
Thị trấn Vương, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

153 H31.44.02 UBND xã An Viên 
Xã An Viên, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

154 H31.44.03 
UBND xã Cương 
Chính 

Xã Cương Chính, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

155 H31.44.07 UBND xã Hưng Đạo 
Xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

156 H31.44.08 UBND xã Lệ Xá 
Xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 
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157 H31.44.11 UBND xã Nhật Tân 
Xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

158 H31.44.12 UBND xã Thiện Phiến 
Xã Thiện Phiến, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

159 H31.44.13 UBND xã Thủ Sỹ 
Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

160 H31.44.14 UBND xã Thụy Lôi 
Xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

161 H31.44.15 UBND xã Trung Dũng 
Xã Trung Dũng, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

162 H31.44.16 UBND xã Hải Thắng 
Xã Hải Thắng, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

163 H31.44.33 
Phòng Giáo dục và Đào 
tạo 

Thị trấn Vương, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

164 H31.44.36 
Phòng Tài chính - Kế 
hoạch 

Thị trấn Vương, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

165 H31.44.37 Phòng Tư pháp 
Thị trấn Vương, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

166 H31.44.40 Thanh tra huyện 
Thị trấn Vương, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

167 H31.44.41 Phòng Nội vụ 
Thị trấn Vương, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

168 H31.44.42 
Văn phòng HĐND và 
UBND huyện 

Thị trấn Vương, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

169 H31.44.43 

Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp và Giáo 
dục thường xuyên 
huyện Tiên Lữ 

Thị trấn Vương, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

170 H31.44.45 
Trung tâm Văn hóa và 
Truyền thanh huyện 

Thị   trấn Vương, huyện  Tiên  
Lữ,  tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

171 H31.44.46 
Ban quản lý dự án đầu 
tư xây dựng huyện Tiên 
Lữ 

Thị   trấn Vương, huyện  Tiên  
Lữ,  tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

172 H31.44.47 
Hạt Giao thông và Môi 
trường huyện Tiên Lữ 

Thị   trấn Vương, huyện  Tiên  
Lữ,  tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

173 H31.44.48 
Hội Người mù huyện 
Tiên Lữ 

Thị   trấn Vương, huyện  Tiên  
Lữ,  tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

174 H31.44.49 
Hội chữ thập đỏ huyện 
Tiên Lữ 

Thị   trấn Vương, huyện  Tiên  
Lữ,  tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

175 H31.44.50 
Phòng Văn hoá, Khoa 
học và Thông tin 

Thị   trấn Vương, huyện  Tiên  
Lữ,  tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

176 H31.44.51 
Phòng Kinh tế,  Hạ tầng 
và Đô thị 

Thị   trấn Vương, huyện  Tiên  
Lữ,  tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

177 H31.44.52 
Phòng Nông nghiệp và 
Môi trường 

Thị   trấn Vương, huyện  Tiên  
Lữ,  tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

178 H31.44.53 
Trung tâm y tế huyện 
Tiên Lữ 

Thị Trấn Vương,  huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 
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179 H31.45.01 
UBND thị trấn Trần 
Cao 

Số 10, Phố Cao, thị trấn Trần 
Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

180 H31.45.02 UBND xã Đình Cao 
Thôn Duyên Linh, xã Đình 
Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

181 H31.45.03 UBND xã Đoàn Đào 
Thôn Đào Đào, xã Đoàn Đào, 
huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

182 H31.45.04 UBND xã Minh Hoàng 
Thôn Quế Lâm, xã Minh 
Hoàng, huyện Phù Cừ, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

183 H31.45.05 UBND xã Minh Tân 
Thôn Duyệt Văn, xã Minh Tân, 
huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

184 H31.45.07 UBND xã Nguyên Hòa 
Thôn Thị Giang, xã Nguyên 
Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

185 H31.45.08 UBND xã Nhật Quang 
Thôn Nhật Lệ, xã Nhật Quang, 
huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

186 H31.45.09 
UBND xã Phan Sào 
Nam 

Thôn Trà Bồ, xã Phan Sào 
Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

187 H31.45.10 UBND xã Quang Hưng 
Thôn Quang Xá, xã Quang 
Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

188 H31.45.11 UBND xã Tam Đa 
Thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa, 
huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

189 H31.45.12 UBND xã Tiên Tiến 
Thôn Kim Phương, xã Tiên 
Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

190 H31.45.13 UBND xã Tống Phan 
Thôn Tống Xá, xã Tống Phan, 
huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

191 H31.45.14 UBND xã Tống Trân 
Thôn An Cầu, xã Tống Trân, 
huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

192 H31.45.33 
Phòng Giáo dục và Đào 
tạo 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

193 H31.45.36 
Phòng Tài chính – kế 
hoạch 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

194 H31.45.37 Phòng Tư Pháp 
Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

195 H31.45.40 Thanh tra huyện 
Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

196 H31.45.41 Phòng Nội vụ 
Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

197 H31.45.42 
Văn phòng HĐND và 
UBND huyện 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

198 H31.45.43 

Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp và Giáo 
dục thường xuyên 
huyện Phù Cừ 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 
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199 H31.45.45 
Trung tâm Văn hóa và 
Truyền thanh huyện 
Phù Cừ 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

200 H31.45.46 
Hội chữ thập đỏ huyện 
Phù Cừ 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

201 H31.45.47 
Hội Người mù huyện 
Phù Cừ 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

202 H31.45.48 
Hạt Giao thông và Môi 
trường huyện Phù Cừ 

Xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

203 H31.45.49 
Ban quản lý dự án đầu 
tư xây dựng huyện Phù 
Cừ 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

204 H31.45.50 
Phòng Văn hoá, Khoa 
học và Thông tin 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

205 H31.45.51 
Phòng Kinh tế,  Hạ tầng 
và Đô thị 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

206 H31.45.52 
Phòng Nông nghiệp và 
Môi trường 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

207 H31.45.53 
Trung tâm y tế huyện 
Phù Cừ 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

208 H31.46.01 UBND thị trấn Yên Mỹ 
Thôn Đỗ Xá, Thị trấn Yên Mỹ, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

209 H31.46.02 UBND xã Đồng Than 
Thôn Tráng Vũ, Xã Đồng 
Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

210 H31.46.04 UBND xã Hoàn Long 
Thôn Đại Hạnh, Xã Hoàn 
Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

211 H31.46.05 UBND xã Liêu Xá 
Thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, 
Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

212 H31.46.09 UBND xã Ngọc Long 
Thôn Ngọc Tỉnh, Xã Ngọc 
Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

213 H31.46.10 UBND xã Tân Lập 
Thôn Thư Thị, Xã Tân Lập, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

214 H31.46.12 UBND xã Thanh Long 
Thôn Châu Xá, Xã Thanh 
Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

215 H31.46.13 UBND xã  Trung Hòa 
Thôn Trung Hòa, Xã  Trung 
Hòa huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

216 H31.46.17 UBND xã Yên Phú 
Thôn Mễ Hạ, Xã Yên Phú 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

217 H31.46.18 
UBND xã Nguyễn Văn 
Linh 

Xã Nguyễn Văn Linh, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

218 H31.46.19 UBND xã Tân Minh 
Xã Tân Minh, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 
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219 H31.46.20 UBND xã Việt Yên 
Xã Việt Yên huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

220 H31.46.33 
Phòng giáo dục và đào 
tạo 

Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

221 H31.46.36 
Phòng Tài chính kế 
hoạch 

Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

222 H31.46.37 Phòng Tư pháp 
Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

223 H31.46.40 Thanh tra huyện 
Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

224 H31.46.41 Phòng Nội vụ 
Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

225 H31.46.42 
Văn phòng HĐND và 
UBND 

Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

226 H31.46.43 

Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp và giáo 
dục thường xuyên 
huyện Yên Mỹ 

Xã Nghĩa Hiệp huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

227 H31.46.45 
Trung Tâm Văn hóa và 
Truyền thanh huyện 

Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

228 H31.46.46 
Ban quản lý dự án đầu 
tư xây dựng huyện Yên 
Mỹ 

Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

229 H31.46.47 
Hội Chữ thập đỏ huyện 
Yên Mỹ 

Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

230 H31.46.48 
Hạt Giao thông và Môi 
trường huyện Yên Mỹ 

Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

231 H31.46.49 
Hội Người mù huyện 
Yên Mỹ 

Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

232 H31.46.50 
Phòng Văn hoá, Khoa 
học và Thông tin 

Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

233 H31.46.51 
Phòng Kinh tế,  Hạ tầng 
và Đô thị 

Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

234 H31.46.52 
Phòng Nông nghiệp và 
Môi trường 

Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

235 H31.46.53 
Trung tâm y tế huyện 
Yên Mỹ 

Cầu Treo, xã Tân Lập, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

236 H31.47.01 
UBND phường Bần 
Yên Nhân 

Đường Nguyễn Lân, phường 
Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

237 H31.47.02 
UBND phường Bạch 
Sam 

Số 2119, đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Bạch Sam, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

238 H31.47.03 UBND xã Cẩm Xá 
Thôn Cẩm Sơn, xã Cẩm Xá, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

239 H31.47.04 UBND phường Dị Sử 
TDP Tháp, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 
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240 H31.47.05 
UBND xã Dương 
Quang 

Thôn Mão Chinh, xã Dương 
Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

241 H31.47.06 UBND xã Hòa Phong 
Thôn Phúc Miếu, xã Hòa 
Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

242 H31.47.07 UBND xã Hưng Long 
Thôn Phú Sơn, xã Hưng Long, 
thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

243 H31.47.08 
UBND phường Minh 
Đức 

Số 1288 Nguyễn Văn Linh, 
phường Minh Đức, thị xã Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

244 H31.47.09 UBND xã Ngọc Lâm 
Thôn Hòe Lâm, xã Ngọc Lâm, 
thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

245 H31.47.10 
UBND phường Nhân 
Hòa 

Số 53 Đỗ Thế Diên, phường 
Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

246 H31.47.11 
UBND phường Phan 
Đình Phùng 

Số 7 Phan Đình Phùng, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

247 H31.47.12 
UBND phường Phùng 
Chí Kiên 

TDP Đào Du, phường Phùng 
Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

248 H31.47.13 UBND xã Xuân Dục 
Thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, 
thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

249 H31.47.33 
Phòng Giáo dục và Đào 
tạo 

Số 17 Phó Đức Chính, phường 
Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

250 H31.47.36 
Phòng Tài chính - Kế 
hoạch 

Số 23 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường Bần Yên Nhân, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

251 H31.47.37 Phòng Tư pháp 
Số 23 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường Bần Yên Nhân, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

252 H31.47.40 Thanh tra thị xã 
Số 23 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường Bần Yên Nhân, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

253 H31.47.41 Phòng Nội vụ 
Số 23 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường Bần Yên Nhân, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

254 H31.47.42 
Văn phòng HĐND và 
UBND thị xã 

Số 23 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường Bần Yên Nhân, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

255 H31.47.46 
Trung tâm Văn hóa và 
Truyền thanh thị xã 

Số 19 và 62, đường Nguyễn 
Thiện Thuật, phường Bần Yên 
Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

256 H31.47.47 

Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp và Giáo 
dục thường xuyên thị 
xã Mỹ Hào 

Tổ dân phố Cộng Hòa, phường 
Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng 
Yên 

Đóng mã 
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257 H31.47.48 
Hội Người mù thị xã 
Mỹ Hào 

Số 17, Phó Đức Chính, phường 
Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

258 H31.47.49 
Hội chữ thập đỏ thị xã 
Mỹ Hào 

Số 25, Nguyễn Thiện Thuật, 
phường Bần Yên Nhân, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

259 H31.47.50 
Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Mỹ Hào 

Số 23, Nguyễn Thiện Thuật, 
phường Bần Yên Nhân, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

260 H31.47.51 
Hạt Giao thông và Môi 
trường thị xã Mỹ Hào 

Số 25, Hà Sách Dự, phường 
Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

261 H31.47.52 
Phòng Văn hoá, Khoa 
học và Thông tin 

Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

262 H31.47.53 
Phòng Kinh tế,  Hạ tầng 
và Đô thị 

Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

263 H31.47.54 
Phòng Nông nghiệp và 
Môi trường 

Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

264 H31.47.55 
Trung tâm y tế Thị xã 
Mỹ Hào 

Phường Phùng Chí Kiên, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

265 H31.48.01 
UBND thị trấn Như 
Quỳnh 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

266 H31.48.02 UBND xã Chỉ Đạo 
Thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

267 H31.48.03 UBND xã Đại Đồng 
Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

268 H31.48.04 UBND xã Đình Dù 
Thôn Đình Dù, xã Đình Dù, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

269 H31.48.05 UBND xã Lạc Đạo 
Thôn Cầu, xã Lạc Đạo, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

270 H31.48.06 UBND xã Lạc Hồng 
Thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

271 H31.48.07 UBND xã Lương Tài 
Thôn Lương Tài, xã Lương 
Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

272 H31.48.08 UBND xã Minh Hải 
Thôn Chùa, xã Minh Hải, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

273 H31.48.09 UBND xã Tân Quang 
Phố Dầu, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

274 H31.48.10 UBND xã Trưng Trắc 
Thôn Nhạc Lộc, xã Trưng 
Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

275 H31.48.11 UBND xã Việt Hưng 
Thôn Thanh Miếu, xã Việt 
Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 
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276 H31.48.33 
Phòng giáo dục và đào 
tạo 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

277 H31.48.36 
Phòng Tài chính kế 
hoạch 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

278 H31.48.37 Phòng Tư pháp 
Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

279 H31.48.40 Thanh tra huyện 
Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

280 H31.48.41 Phòng Nội vụ 
Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

281 H31.48.42 
Văn phòng HĐND và 
UBND 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

282 H31.48.43 

Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp và giáo 
dục thường xuyên 
huyện Văn Lâm 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

283 H31.48.45 
Trung tâm Văn hóa và 
Truyền thanh huyện 
Văn Lâm 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

284 H31.48.46 
Ban quản lý dự án đầu 
tư xây dựng huyện Văn 
Lâm 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

285 H31.48.47 
Hạt giao thông và môi 
trường huyện Văn Lâm 

Thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

286 H31.48.48 
Hội chữ thập đỏ huyện 
Văn Lâm 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

287 H31.48.49 
Hội người mù huyện 
Văn Lâm 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

288 H31.48.50 
Phòng Văn hoá, Khoa 
học và Thông tin 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

289 H31.48.51 
Phòng Kinh tế,  Hạ tầng 
và Đô thị 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

290 H31.48.52 
Phòng Nông nghiệp và 
Môi trường 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

291 H31.48.53 
Trung tâm y tế huyện 
Văn Lâm 

Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

292 H31.49.01 
UBND thị trấn Văn 
Giang 

TT Văn Giang, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

293 H31.49.02 UBND xã Cửu Cao 
Xã Cửu Cao, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

294 H31.49.03 UBND xã Liên Nghĩa 
Xã Liên Nghĩa, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

295 H31.49.04 UBND xã Long Hưng 
Xã Long Hưng, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

296 H31.49.05 UBND xã Mễ Sở 
Xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 
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297 H31.49.06 UBND xã Nghĩa Trụ 
Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

298 H31.49.07 UBND xã Phụng Công 
Xã Phụng Công, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

299 H31.49.08 UBND xã Tân Tiến 
Xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

300 H31.49.09 UBND xã Thắng Lợi 
Xã Thắng Lợi, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

301 H31.49.10 UBND xã Vĩnh Khúc 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

302 H31.49.11 UBND xã Xuân Quan 
Xã Xuân Quan, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

303 H31.49.33 
Phòng Giáo dục và Đào 
tạo 

Số nhà 598, xã Phụng Công, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

304 H31.49.36 
Phòng Tài chính - Kế 
hoạch 

Xã Cửu Cao, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

305 H31.49.37 Phòng Tư pháp 
Xã Cửu Cao, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

306 H31.49.40 Thanh tra huyện 
TT Văn Giang, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

307 H31.49.41 Phòng Nội vụ 
Xã Cửu Cao, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

308 H31.49.42 
Văn phòng HĐND và 
UBND huyện 

Xã Cửu Cao, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

309 H31.49.43 

Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp và Giáo 
dục thường xuyên 
huyện Văn Giang 

Thị trấn Văn Giang, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

310 H31.49.45 
Hạt Giao thông và Môi 
trường huyện 

TT Văn Giang, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

311 H31.49.46 
Trung tâm Văn hóa và 
Truyền thanh huyện 

Thị trấn Văn Giang huyện Văn 
Giang tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

312 H31.49.47 
Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng huyện 

Xã Cửu Cao, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

313 H31.49.48 Hội Người mù huyện 
Xã Cửu Cao, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

314 H31.49.49 Hội Chữ thập đỏ huyện 
Xã Cửu Cao, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

315 H31.49.50 
Phòng Văn hoá, Khoa 
học và Thông tin 

Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên Đóng mã 

316 H31.49.51 
Phòng Kinh tế,  Hạ tầng 
và Đô thị 

Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên Đóng mã 

317 H31.49.52 
Phòng Nông nghiệp và 
Môi trường 

Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên Đóng mã 

318 H31.49.53 
Trung tâm y tế huyện 
Văn Giang 

Xã Cửu Cao, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

III Mã định danh điện tử cấp 4   
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1 H31.40.33.01 
Trường mầm non 
Quảng Châu 

Thôn 2, xã Quảng Châu, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đóng mã 

2 H31.40.33.02 
Trường mầm non Phú 
Cường 

Thôn Kệ Châu 2, xã Phú 
Cường, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

3 H31.40.33.03 
Trường mầm non Trung 
Nghĩa 

Đội 2, Thôn Đặng Cầu, xã 
Trung Nghĩa, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

4 H31.40.33.04 
Trường mầm non Liên 
Phương 

Đội 13, Thôn An Chiểu I, xã 
Liên Phương, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

5 H31.40.33.05 
Trường mầm non Bảo 
Khê 

Thôn Cao, xã Bảo Khê, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đóng mã 

6 H31.40.33.06 
Trường mầm non Hồng 
Nam 

Đội 2, Thôn Lê Như Hổ, xã 
Hồng Nam, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

7 H31.40.33.07 
Trường mầm non An 
Tảo 

Phố An Bình, phường An Tảo, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên. 

Đóng mã 

8 H31.40.33.08 
Trường mầm non Lam 
Sơn 

Số 82, đường Tam Đằng, 
phường Lam Sơn, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

9 H31.40.33.09 
Trường mầm non 
Hoàng Hanh 

Thôn An Châu 2, xã Hoàng 
Hanh, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

10 H31.40.33.10 
Trường mầm non Hùng 
Cường 

Thôn Tân Hưng, xã Hùng 
Cường, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

11 H31.40.33.11 
Trường mầm non Tân 
Hưng 

Thôn Quang Trung, xã Tân 
Hưng, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

12 H31.40.33.12 
Trường mầm non Hiến 
Nam 

Phố An Thịnh, phường Hiến 
Nam,thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên. 

Đóng mã 

13 H31.40.33.13 
Trường mầm non Hồng 
Châu 

Số 76, đường Phương Độ, 
phường Hồng Châu, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

14 H31.40.33.14 
Trường mầm non 
Phương Chiểu 

Thôn Phương Trung, xã 
Phương Chiểu, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

15 H31.40.33.15 
Trường mầm non Lê 
Hồng Phong 

Số 116, đường Bạch Đằng, 
phường Minh Khai, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

16 H31.40.33.16 
Trường mầm non Phố 
Hiến 

Số 153, đường Bãi Sậy, 
phường Quang Trung, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

17 H31.40.33.17 Trường mầm non 19/5 
Số 02, đường Kim Đồng, 
phường Quang Trung, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 
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18 H31.40.33.18 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Phú 
Cường 

Thôn Kệ Châu 1, xã Phú 
Cường, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

19 H31.40.33.19 
Trường tiểu học Trung 
Nghĩa 

Thôn Đào Đặng, xã Trung 
Nghĩa, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

20 H31.40.33.20 
Trường tiểu học Liên 
Phương 

Thôn An Chiểu 2, xã Liên 
Phương, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

21 H31.40.33.21 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Bảo 
Khê 

Thôn Cao, xã Bảo Khê, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

22 H31.40.33.22 
Trường tiểu học An 
Tảo 

Số 6, đường Trương Định, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên. 

Đóng mã 

23 H31.40.33.23 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Hùng 
Cường 

Thôn Tân Hưng, xã Hùng 
Cường, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

24 H31.40.33.24 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Lam 
Sơn 

Đường Trần Nguyên Hãn, 
phường Lam Sơn, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

25 H31.40.33.25 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Minh 
Khai 

Số 01, đường Phan Đình 
Phùng, phường Minh Khai, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên. 

Đóng mã 

26 H31.40.33.26 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Hồng 
Châu 

Số 100, đường Phương Độ, 
phường Hồng Châu, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

27 H31.40.33.27 
Trường tiểu học Hiến 
Nam 

Đường Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Hiến Nam, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

28 H31.40.33.28 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Phương 
Chiểu 

Thôn Phương Trung, xã 
Phương Chiểu, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

29 H31.40.33.29 
Trường tiểu học Hoàng 
Lê 

Số 22, đường Nguyễn Thiện 
Thuật, phường, Lê Lợi, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

30 H31.40.33.30 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Quang 
Trung 

Số 04, đường Bạch Đằng, 
phường Quang Trung, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

31 H31.40.33.31 
Trường trung học cơ sở 
Quảng Châu 

Thôn 2, xã Quảng Châu, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đóng mã 

32 H31.40.33.32 
Trường trung học cơ sở 
Trung Nghĩa 

Chợ Đầu, xã Trung Nghĩa, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên. 

Đóng mã 

33 H31.40.33.33 
Trường trung học cơ sở 
Liên Phương 

Thôn An Chiểu 2, xã Liên 
Phương, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

34 H31.40.33.34 
Trường trung học cơ sở 
An Tảo 

Đường Trương Định, phường 
An Tảo, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 
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35 H31.40.33.35 
Trường trung học cơ sở 
Lê Lợi 

Ngõ 12, phường Lê Lợi, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đóng mã 

36 H31.40.33.36 
Trường trung học cơ sở 
Nguyễn Tất Thành 

Đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Lam Sơn, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

37 H31.40.33.37 
Trường trung học cơ sở 
Hiến Nam 

Số 04, đường Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường Hiến Nam, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên. 

Đóng mã 

38 H31.40.33.38 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Hồng 
Nam 

Thôn Lê Như Hổ, xã Hồng 
Nam, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

39 H31.40.33.39 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Tân 
Hưng 

Thôn Trần Phú, xã Tân Hưng, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên. 

Đóng mã 

40 H31.40.33.40 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Hoàng 
Hanh 

Thôn An Châu 2, xã Hoàng 
Hanh, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

41 H31.40.33.41 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Hưng 
Yên 

Đường Chu Văn An, phường 
An Tảo, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên. 

Đóng mã 

42 H31.40.33.42 
Trường tiểu học Quảng 
Châu 

Thôn 2, xã Quảng Châu,  thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đóng mã 

43 H31.41.33.01 
Trường tiểu học Phù 
Ủng 

Xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

44 H31.41.33.02 
Trường tiểu học Bãi 
Sậy 

Xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 

45 H31.41.33.03 
Trường tiểu học Bắc 
Sơn 

Xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

46 H31.41.33.04 
Trường tiểu học Đào 
Dương 

Xã Đào Dương, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

47 H31.41.33.05 
Trường tiểu học Vân 
Du 

Xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 

48 H31.41.33.06 
Trường tiểu học Thị 
trấn Ân Thi 

Xã TT Ân Thi, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

49 H31.41.33.07 
Trường tiểu học Xuân 
Trúc 

Xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

50 H31.41.33.08 
Trường tiểu học Đặng 
Lễ 

Xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

51 H31.41.33.09 Trường tiểu học Đa Lộc 
Xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 

52 H31.41.33.10 
Trường tiểu học Hồ 
Tùng Mậu 

Xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

53 H31.41.33.11 
Trường trung học cơ sở 
Phù Ủng 

Xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

54 H31.41.33.12 
Trường trung học cơ sở 
Bãi Sậy 

Xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 

55 H31.41.33.13 
Trường trung học cơ sở 
Bắc Sơn 

Xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 
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56 H31.41.33.14 
Trường trung học cơ sở 
Đào Dương 

Xã Đào Dương, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

57 H31.41.33.15 
Trường trung học cơ sở 
Vân Du 

Xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 

58 H31.41.33.16 
Trường trung học cơ sở 
Xuân Trúc 

Xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

59 H31.41.33.17 
Trường trung học cơ sở 
Đặng Lễ 

Xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

60 H31.41.33.18 
Trường trung học cơ sở 
Đa Lộc 

Xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 

61 H31.41.33.19 
Trường trung học cơ sở 
Hồ Tùng Mậu 

Xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

62 H31.41.33.20 
Trường trung học cơ sở 
Phạm Huy Thông 

TT Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 

63 H31.41.33.21 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Tân 
Phúc 

Xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

64 H31.41.33.22 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Quang 
Vinh 

Xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

65 H31.41.33.23 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Hoàng 
Hoa Thám 

Xã Hoàng Hoa Thám, huyện 
Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

66 H31.41.33.24 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Quảng  
Lãng 

Xã Quảng  Lãng, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

67 H31.41.33.25 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Cẩm 
Ninh 

Xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

68 H31.41.33.26 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Văn 
Nhuệ 

Xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

69 H31.41.33.27 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Nguyễn 
Trãi 

Xã Nguyễn Trãi, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

70 H31.41.33.28 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Hồng 
Vân 

Xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

71 H31.41.33.29 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Hồng 
Quang 

Xã Hồng Quang, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

72 H31.41.33.30 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Hạ Lễ 

Xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 

73 H31.41.33.31 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Tiền 
Phong 

Xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

74 H31.41.33.32 
Trường mầm non Phù 
ủng 

Xã Phù ủng, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

75 H31.41.33.33 
Trường mầm non Bãi 
Sậy 

Xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 
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76 H31.41.33.34 
Trường mầm non Bắc 
Sơn 

Xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

77 H31.41.33.35 
Trường mầm non Đào 
Dương 

Xã Đào Dương, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

78 H31.41.33.36 
Trường mầm non Vân 
Du 

Xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 

79 H31.41.33.37 
Trường mầm non Tân 
Phúc 

Xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

80 H31.41.33.38 
Trường mầm non 
Quang Vinh 

Xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

81 H31.41.33.39 
Trường mầm non 
Hoàng Hoa Thám 

Xã Hoàng Hoa Thám, huyện 
Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

82 H31.41.33.40 
Trường mầm non Thị 
trấn Ân Thi 

Xã Thị trấn Ân Thi, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

83 H31.41.33.41 
Trường mầm nonXuân 
Trúc 

Xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

84 H31.41.33.42 
Trường mầm non 
Quảng Lãng 

Xã Quảng Lãng, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

85 H31.41.33.43 
Trường mầm non Đặng 
Lễ 

Xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

86 H31.41.33.44 
Trường mầm non Cẩm 
Ninh 

Xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

87 H31.41.33.45 
Trường mầm non Văn 
Nhuệ 

Xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

88 H31.41.33.46 
Trường mầm non 
Nguyễn Trãi 

Xã Nguyễn Trãi, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

89 H31.41.33.47 
Trường mầm non Hồng 
Vân 

Xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

90 H31.41.33.48 
Trường mầm non Hồng 
quang 

Xã Hồng Quang, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

91 H31.41.33.49 
Trường mầm non Hạ 
Lễ 

Xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 

92 H31.41.33.50 
Trường mầm non Tiền 
Phong 

Xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

93 H31.41.33.51 
Trường mầm non Đa 
lộc 

Xã Đa lộc, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 

94 H31.41.33.52 
Trường mầm non Hồ 
Tùng Mậu 

Xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

95 H31.42.33.01 
Trường mầm non Hiệp 
Cường 

Thôn Trà Lâm, xã Hiệp 
Cường, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên. 

Đóng mã 

96 H31.42.33.02 
Trường mầm non Đức 
Hợp 

Thôn Đức Trung, xã Đức Hợp, 
huyện KIm Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

97 H31.42.33.03 
Trường mầm non Mai 
Động 

Thôn Nho Lâm, xã Mai Động, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên. 

Đóng mã 
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98 H31.42.33.04 
Trường mầm non Vĩnh 
Xá 

Thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, 
huyện Kim Động , tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

99 H31.42.33.05 
Trường mầm non Thọ 
Vinh 

Thôn Bắc Nam Phú, xã Thọ 
Vinh, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

100 H31.42.33.06 
Trường mầm non Toàn 
Thắng 

Thôn Đồng An, Xã Toàn 
Thắng, huyện Kim Động. tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

101 H31.42.33.07 
Trường mầm non Song 
Mai 

Thôn Mai Xá, xã Song Mai, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

102 H31.42.33.08 
Trường mầm non Nghĩa 
Dân 

Thôn Thổ cầu, xã Nghĩa Dân, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên, 

Đóng mã 

103 H31.42.33.09 
Trường mầm non thị 
trấn Lương Bằng 

Đường Nguyễn Bình, thị trấn 
Lương Bằng, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

104 H31.42.33.10 
Trường mầm non 
Chính Nghĩa 

Thôn Tạ Trung, xã Chính 
Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

105 H31.42.33.11 
Trường mầm non Phạm 
Ngũ Lão 

Thôn Cốc Ngang, xã Phạm 
Ngũ Lão, huyện Kim Động, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

106 H31.42.33.12 
Trường mầm non Vũ 
Xá 

Thôn Cao Xá, xã Vũ Xá, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

107 H31.42.33.13 
Trường mầm non Nhân 
La 

Thôn Mát, xã Nhân La, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

108 H31.42.33.14 
Trường mầm non Phú 
Thịnh 

Thôn Trung Hòa, xã Phú 
Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

109 H31.42.33.15 
Trường mầm non Ngọc 
Thanh 

Thôn Duyên Yên, xã Ngọc 
Thanh, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

110 H31.42.33.16 
Trường mầm non Hùng 
An 

Thôn Lai Hạ, xã Hùng An, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

111 H31.42.33.17 
Trường mầm non Đồng 
Thanh 

Thôn Vĩnh Tiền, xã Đồng 
Thanh, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

112 H31.42.33.18 
Trường tiểu học Hiệp 
Cường 

Thôn Trà Lâm, xã Hiệp 
Cường, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

113 H31.42.33.19 
Trường tiểu học Đức 
Hợp 

Thôn Đức Quang, xã Đức Hợp, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

114 H31.42.33.20 
Trường tiểu học Vĩnh 
Xá 

Thôn Đào Xá, Vĩnh Xá, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

115 H31.42.33.21 
Trường tiểu học Toàn 
Thắng 

Thôn Đồng An, xã Toàn 
Thắng, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 
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116 H31.42.33.22 
Trường tiểu học Nghĩa 
Dân 

Thôn Đào Xá, xã Nghĩa Dân 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

117 H31.42.33.23 
Trường tiểu học thị trấn 
Lương Bằng 

Đường Nguyễn Bình, thị trấn 
Lương Bằng, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

118 H31.42.33.24 
Trường trung học cơ sở 
Toàn Thắng 

Thôn Trương Xá, xã Toàn 
Thắng, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

119 H31.42.33.25 
Trường tiểu học Ngọc 
Thanh 

Thôn Duyên Yên, xã Ngọc 
Thanh, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

120 H31.42.33.26 
Trường trung học cơ sở 
Đức Hợp 

Thôn Đức Quang, xã Đức Hợp, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

121 H31.42.33.27 
Trường trung học cơ sở 
Ngọc Thanh 

Thôn Duyên Yên, xã Ngọc 
Thanh, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

122 H31.42.33.28 
Trường trung học cơ sở 
Vĩnh Xá 

Thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

123 H31.42.33.29 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Nhân 
La 

Thôn Mát, xã Nhân La, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

124 H31.42.33.30 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Chính 
Nghĩa 

Thôn Dưỡng Phú, xã Chính 
Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

125 H31.42.33.31 
Trường trung học cơ sở 
Nghĩa Dân 

Thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

126 H31.42.33.32 
Trường trung học cơ sở 
thị trấn Lương Bằng 

Đường Nguyễn Bình, thị trấn 
Lương Bằng, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

127 H31.42.33.33 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Hùng 
An 

Thôn Lai Hạ, xã Hùng An, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên. 

Đóng mã 

128 H31.42.33.34 
Trường trung học cơ sở 
Hiệp Cường 

Thôn Trà Lâm, xã Hiệp 
Cường, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

129 H31.42.33.35 
Trường trung học cơ sở 
Lê Quý Đôn 

Thôn Lương Hội, Thị trấn 
Lương Bằng, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

130 H31.42.33.36 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Song 
Mai 

Thôn Mai Xá, xã Song Mai, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

131 H31.42.33.37 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Thọ 
Vinh 

Thôn Tây Thịnh, xã Thọ Vinh, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

132 H31.42.33.38 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Phú 
Thịnh 

Thông Trung Hòa, xã Phú 
Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 
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133 H31.42.33.39 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Phạm 
Ngũ Lão 

Thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ 
Lão, huyện Kim Động, tỉnh 
hưng Yên 

Đóng mã 

134 H31.42.33.40 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Vũ Xá 

Thôn Lê Xá, xã Vũ Xá, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

135 H31.42.33.41 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Mai 
Động 

Thôn Nho Lâm, xã Mai Động, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

136 H31.42.33.42 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Đồng 
Thanh 

Thôn Bùi Xá, xã Đồng Thanh, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

137 H31.42.33.43 
Trường mầm non Hiệp 
Cường 

Thôn Trà Lâm, xã Hiệp 
Cường, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên. 

Đóng mã 

138 H31.42.33.44 
Trường mầm non Đức 
Hợp 

Thôn Đức Trung, xã Đức hợp, 
huyện KIm Động, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

139 H31.42.33.45 
Trường mầm non Mai 
Động 

Thôn Nho Lâm, xã Mai Động, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên. 

Đóng mã 

140 H31.43.33.01 
Trường mầm non Đông 
Tảo 

Xã Đông Tảo, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

141 H31.43.33.02 
Trường mầm non Bình 
Minh 

Xã Bình Minh, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

142 H31.43.33.03 
Trường mầm non Hàm 
Tử 

Xã Hàm Tử, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

143 H31.43.33.04 
Trường mầm non Dạ 
Trạch 

Xã Dạ Trạch, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

144 H31.43.33.05 
Trường mầm non Tứ 
Dân 

Xã Tứ Dân, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

145 H31.43.33.06 
Trường mầm non Ông 
Đình 

Xã Ông Đình, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

146 H31.43.33.07 
Trường mầm non An 
Vĩ 

Xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

147 H31.43.33.08 
Trường mầm non Tân 
Dân 

Xã Tân Dân, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

148 H31.43.33.09 
Trường mầm non Thị 
trấn Khoái Châu 

Thị trấn Khoái Châu, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

149 H31.43.33.10 
Trường mầm non Bình 
Kiều 

Xã Bình Kiều, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

150 H31.43.33.11 
Trường mầm non Đông 
Kết 

Xã Đông Kết, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

151 H31.43.33.12 
Trường mầm non Đông 
Ninh 

Xã Đông Ninh, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

152 H31.43.33.13 
Trường mầm non Tân 
Châu 

Xã Tân Châu, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

153 H31.43.33.14 
Trường mầm non Đại 
Tập 

Xã Đại Tập, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 
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154 H31.43.33.15 
Trường mầm non Liên 
Khê 

Xã Liên Khê, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

155 H31.43.33.16 
Trường mầm non 
Phùng Hưng 

Xã Phùng Hưng, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

156 H31.43.33.17 
Trường mầm non Đại 
Hưng 

Xã Đại Hưng, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

157 H31.43.33.18 
Trường mầm non 
Thuần Hưng 

Xã Thuần Hưng, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

158 H31.43.33.19 
Trường mầm non Nhuế 
Dương 

Xã Nhuế Dương, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

159 H31.43.33.20 
Trường mầm non 
Thành Công 

Xã Thành Công, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

160 H31.43.33.21 
Trường mầm non Chí 
Tân 

Xã Chí Tân, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

161 H31.43.33.22 
Trường mầm non Dân 
Tiến 

Xã Dân Tiến, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

162 H31.43.33.23 
Trường mầm non Hồng 
Tiến 

Xã Hồng Tiến, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

163 H31.43.33.24 
Trường mầm non Đồng 
Tiến 

Xã Đồng Tiến, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

164 H31.43.33.25 
Trường mầm non Việt 
Hòa 

Xã Việt Hòa, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

165 H31.43.33.26 Trường tiểu học An vĩ 
Xã An vĩ, huyện Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

166 H31.43.33.27 
Trường tiểu học Việt 
Hòa 

Xã Việt Hòa, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

167 H31.43.33.28 
Trường tiểu học Tứ 
Dân 

Xã Tứ Dân, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

168 H31.43.33.29 
Trường tiểu học Đông 
Tảo 

Xã Đông Tảo, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

169 H31.43.33.30 
Trường tiểu học Thị 
trấn Khoái Châu 

Thị trấn Khoái Châu, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

170 H31.43.33.31 
Trường tiểu học Hồng 
Tiến 

Xã Hồng Tiến, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

171 H31.43.33.32 
Trường tiểu học Dân 
Tiến 

Xã Dân Tiến, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

172 H31.43.33.33 
Trường tiểu học Đại 
Hưng 

Xã Đại Hưng, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

173 H31.43.33.34 
Trường tiểu học Đông 
Kết 

Xã Đông Kết, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

174 H31.43.33.35 
Trường tiểu học Dạ 
Trạch 

Xã Dạ Trạch, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

175 H31.43.33.36 
Trường tiểu học Tân 
Dân 

Xã Tân Dân, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

176 H31.43.33.37 
Trường tiểu học Bình 
Minh 

Xã Bình Minh, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 
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177 H31.43.33.38 
Trường tiểu học Phùng 
Hưng 

Xã Phùng Hưng, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

178 H31.43.33.39 
Trường tiểu học Tân 
Châu 

Xã Tân Châu, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

179 H31.43.33.40 
Trường trung học cơ sở 
Đại Hưng 

Xã Đại Hưng, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

180 H31.43.33.41 
Trường trung học cơ sở 
Tứ Dân 

Xã Tứ Dân, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

181 H31.43.33.42 
Trường trung học cơ sở 
Tân Dân 

Xã Tân Dân, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

182 H31.43.33.43 
Trường trung học cơ sở 
Thị trấn Khoái Châu 

Thị trấn Khoái Châu, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

183 H31.43.33.44 
Trường trung học cơ sở 
Tân Châu 

Xã Tân Châu, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

184 H31.43.33.45 
Trường trung học cơ sở 
Hồng Tiến 

Xã Hồng Tiến, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

185 H31.43.33.46 
Trường trung học cơ sở 
Dân Tiến 

Xã Dân Tiến, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

186 H31.43.33.47 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Bình 
Kiều 

Xã Bình Kiều, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

187 H31.43.33.48 
Trường trung học cơ sở 
Phùng Hưng 

Xã Phùng Hưng, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

188 H31.43.33.49 
Trường trung học cơ sở 
An Vĩ 

Xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

189 H31.43.33.50 
Trường trung học cơ sở 
Đông Tảo 

Xã Đông Tảo, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

190 H31.43.33.51 
Trường trung học cơ sở 
Dạ Trạch 

Xã Dạ Trạch, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

191 H31.43.33.52 
Trường trung học cơ sở 
Đông Kết 

Xã Đông Kết, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

192 H31.43.33.53 
Trường trung học cơ sở 
Việt Hòa 

Xã Việt Hòa, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

193 H31.43.33.54 
Trường trung học cơ sở 
Bình Minh 

Xã Bình Minh, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

194 H31.43.33.55 
Trường trung học cơ sở 
Nguyễn Thiện Thuật 

Thị trấn Khoái Châu, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

195 H31.43.33.56 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Chí Tân 

Xã Chí Tân, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

196 H31.43.33.57 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Ông 
Đình 

Xã Ông Đình, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

197 H31.43.33.58 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Hàm 
Tử 

Xã Hàm Tử, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

198 H31.43.33.59 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Liên 
Khê 

Xã Liên Khê, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 
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199 H31.43.33.60 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Đông 
Ninh 

Xã Đông Ninh, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

200 H31.43.33.61 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Đồng 
Tiến 

Xã Đồng Tiến, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

201 H31.43.33.62 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Nhuế 
Dương 

Xã Nhuế Dương, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

202 H31.43.33.63 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Thành 
Công 

Xã Thành Công, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

203 H31.43.33.64 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Thuần 
Hưng 

Xã Thuần Hưng, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

204 H31.43.33.65 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Đại Tập 

Xã Đại Tập, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

205 H31.44.33.01 
Trường Mầm non Thủ 
Sỹ 

Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

206 H31.44.33.02 
Trường Mầm non Thiện 
Phiến 

Xã Thiện Phiến, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

207 H31.44.33.03 
Trường Mầm Non Hải 
Triều 

Xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

208 H31.44.33.04 
Trường Mầm Non Dị 
Chế 

Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

209 H31.44.33.05 
Trường Mầm Non Đức 
Thắng 

Xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

210 H31.44.33.06 Trường Mầm non 19-8 
Thị trấn Vương, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

211 H31.44.33.07 
Trường Mầm Non An 
Viên 

Xã An Viên, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

212 H31.44.33.08 
Trường Mầm Non Ngô 
Quyền 

Xã Ngô Quyền, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

213 H31.44.33.09 
Trường Mầm non Nhật 
Tân 

Xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

214 H31.44.33.10 
Trường Mầm non Hưng 
Đạo 

Xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

215 H31.44.33.11 
Trường Mầm Non 
Cương Chính 

Xã Cương Chính, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

216 H31.44.33.12 
Trường Mầm non Minh 
Phượng 

Xã Minh Phượng, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

217 H31.44.33.13 
Trường Mầm non Thụy 
Lôi 

Xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

218 H31.44.33.14 
Trường Mầm Non Lệ 
Xá 

Xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 

219 H31.44.33.15 
Trường Mầm non 
Trung Dũng 

Xã Trung Dũng, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 
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220 H31.44.33.16 
Trường Tiểu học Thủ 
Sỹ 

Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

221 H31.44.33.17 
Trường Tiểu học Thiện 
Phiến 

Xã Thiện Phiến, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

222 H31.44.33.18 
Trường Tiểu học Dị 
Chế 

Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

223 H31.44.33.19 
Trường Tiểu học Thị 
trấn Vương 

Thị trấn Vương, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

224 H31.44.33.20 
Trường Tiểu học An 
Viên 

Xã An Viên, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

225 H31.44.33.21 
Trường Tiểu học Nhật 
Tân 

Xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

226 H31.44.33.22 
Trường Tiểu học 
Cương Chính 

Xã Cương Chính, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

227 H31.44.33.23 
Trường Tiểu học Thụy 
Lôi 

Xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

228 H31.44.33.24 Trường Tiểu học Lệ Xá 
Xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 

229 H31.44.33.25 Trường THCS Thủ Sỹ 
Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

230 H31.44.33.26 
Trường THCS Thiện 
Phiến 

Xã Thiện Phiến, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

231 H31.44.33.27 Trường THCS Dị Chế 
Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

232 H31.44.33.28 Trường THCS Tiên Lữ 
Thị trấn Vương, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

233 H31.44.33.29 Trường THCS An Viên 
Xã An Viên, huyện Tiên Lữ , 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

234 H31.44.33.30 
Trường THCS Nhật 
Tân 

Xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

235 H31.44.33.31 
Trường THCS Cương 
Chính 

Xã Cương Chính, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

236 H31.44.33.32 Trường THCS Lệ Xá 
Xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên Đóng mã 

237 H31.44.33.33 TH&THCS Hải Triều 
Xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

238 H31.44.33.34 TH&THCS Ngô Quyền 
Xã Ngô Quyền, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

239 H31.44.33.35 TH&THCS Đức Thắng 
Xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

240 H31.44.33.36 
TH&THCS Minh 
Phượng 

Xã Minh Phượng, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

241 H31.44.33.37 TH&THCS Hưng Đạo 
Xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

242 H31.44.33.38 
TH&THCS Trung 
Dũng 

Xã Trung Dũng, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 



139 
 

243 H31.45.33.01 
Trường mầm non Đình 
Cao 

Xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

244 H31.45.33.02 
Trường mầm non Đoàn 
Đào 

Xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

245 H31.45.33.03 
Trường mầm non Minh 
Hoàng 

Xã Minh Hoàng, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

246 H31.45.33.04 
Trường mầm non Minh 
Tân 

Xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

247 H31.45.33.05 
Trường mầm non 
Nguyên Hòa 

Xã Nguyên Hòa, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

248 H31.45.33.06 
Trường mầm non Nhật 
Quang 

Xã Nhật Quang, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

249 H31.45.33.07 
Trường mầm non 
Quang Hưng 

Xã Quang Hưng, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

250 H31.45.33.08 
Trường mầm non Tam 
Đa 

Xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

251 H31.45.33.09 
Trường mầm non Tiên 
Tiến 

Xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

252 H31.45.33.10 
Trường mầm non Tống 
Trân 

Xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

253 H31.45.33.11 
Trường mầm non Phan 
Sào Nam 

Xã Phan Sào Nam, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

254 H31.45.33.12 
Trường mầm non Trần 
Cao 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

255 H31.45.33.13 
Trường mầm non Minh 
Tiến 

Xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

256 H31.45.33.14 
Trường mầm non Tống 
Phan 

Xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

257 H31.45.33.15 
Trường tiểu học Đình 
Cao 

Xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

258 H31.45.33.16 
Trường tiểu học Đoàn 
Đào 

Xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

259 H31.45.33.17 
Trường tiểu học Minh 
Tiến 

Xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

260 H31.45.33.18 
Trường tiểu học Quang 
Hưng 

Xã Quang Hưng, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

261 H31.45.33.19 
Trường tiểu học Tống 
Phan 

Xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

262 H31.45.33.20 
Trường tiểu học Tống 
Trân 

Xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

263 H31.45.33.21 
Trường tiểu học Trần 
Cao 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

264 H31.45.33.22 
Trường trung học cơ sở 
Đình Cao 

Xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

265 H31.45.33.23 
Trường trung học cơ sở 
Đoàn Đào 

Xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 
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266 H31.45.33.24 
Trường trung học cơ sở 
Minh Tiến 

Xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

267 H31.45.33.25 
Trường trung học cơ sở 
Phù Cừ 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

268 H31.45.33.26 
Trường trung học cơ sở 
Quang Hưng 

Xã Quang Hưng, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

269 H31.45.33.27 
Trường trung học cơ sở 
Tống Phan 

Xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

270 H31.45.33.28 
Trường trung học cơ sở 
Tống Trân 

Xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

271 H31.45.33.29 
Trường trung học cơ sở 
Trần Cao 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

272 H31.45.33.30 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Nguyên 
Hòa 

Xã Nguyên Hòa, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

273 H31.45.33.31 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Phan 
Sào Nam 

Xã Phan Sào Nam, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

274 H31.45.33.32 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Minh 
Hoàng 

Xã Minh Hoàng, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

275 H31.45.33.33 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Minh 
Tân 

Xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

276 H31.45.33.34 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Nhật 
Quang 

Xã Nhật Quang, huyện Phù 
Cừ, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

277 H31.45.33.35 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Tam Đa 

Xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

278 H31.45.33.36 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Tiên 
Tiến 

Xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

279 H31.46.33.01 
Trường mầm non Đồng 
Than 

Xã Đồng Than, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

280 H31.46.33.02 
Trường mầm non Hoàn 
Long 

Xã Hoàn Long, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

281 H31.46.33.03 
Trường mầm non Liêu 
Xá 

Xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

282 H31.46.33.04 
Trường mầm non Lý 
Thường Kiệt 

Xã Lý Thường Kiệt, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

283 H31.46.33.05 
Trường mầm non Minh 
Châu 

Xã Minh Châu, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

284 H31.46.33.06 
Trường mầm non Nghĩa 
Hiệp 

Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

285 H31.46.33.07 
Trường mầm non Ngọc 
Long 

Xã Ngọc Long, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

286 H31.46.33.08 
Trường mầm non 
Nguyễn Văn Linh 

Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 
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287 H31.46.33.09 
Trường mầm non Tân 
Lập 

Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

288 H31.46.33.10 
Trường mầm non Tân 
Việt 

Xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

289 H31.46.33.11 
Trường mầm non 
Thanh Long 

Xã Thanh Long, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

290 H31.46.33.12 
Trường mầm non Trung 
Hòa 

Xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

291 H31.46.33.13 
Trường mầm non Trung 
Hưng 

Xã Trung Hưng, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

292 H31.46.33.14 
Trường mầm non Thị 
trấn Yên Mỹ 

Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

293 H31.46.33.15 
Trường mầm non Việt 
Cường 

Xã Việt Cường, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

294 H31.46.33.16 
Trường mầm non Yên 
Hòa 

Xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

295 H31.46.33.17 
Trường mầm non Yên 
Phú 

Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

296 H31.46.33.18 
Trường tiểu học Đồng 
Than 

Xã Đồng Than, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

297 H31.46.33.19 
Trường tiểu học Hoàn 
Long 

Xã Hoàn Long, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

298 H31.46.33.20 
Trường tiểu học Liêu 
Xá 

Xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

299 H31.46.33.21 
Trường tiểu học 
Nguyễn Văn Linh 

Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

300 H31.46.33.22 
Trường tiểu học Tân 
Lập 

Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

301 H31.46.33.23 
Trường tiểu học Trung 
Hòa 

Xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

302 H31.46.33.24 
Trường tiểu học Trung 
Hưng 

Xã Trung Hưng, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

303 H31.46.33.25 
Trường tiểu học Thị 
trấn Yên Mỹ I 

Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

304 H31.46.33.26 
Trường tiểu học Thị 
trấn Yên Mỹ II 

Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

305 H31.46.33.27 
Trường tiểu học Yên 
Phú 

Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

306 H31.46.33.28 
Trường trung học cơ sở 
Đoàn Thị Điểm 

Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

307 H31.46.33.29 
Trường trung học cơ sở 
Đồng Than 

Xã Đồng Than, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

308 H31.46.33.30 
Trường trung học cơ sở 
Hoàn Long 

Xã Hoàn Long, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

309 H31.46.33.31 
Trường trung học cơ sở 
Liêu Xá 

Xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 
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310 H31.46.33.32 
Trường trung học cơ sở 
Nguyễn Văn Linh 

Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

311 H31.46.33.33 
Trường trung học cơ sở 
Tân Lập 

Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

312 H31.46.33.34 
Trường trung học cơ sở 
Trung Hòa 

Xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

313 H31.46.33.35 
Trường trung học cơ sở 
Trung Hưng 

Xã Trung Hưng, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

314 H31.46.33.36 
Trường trung học cơ sở 
Thị trấn Yên Mỹ 

Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

315 H31.46.33.37 
Trường trung học cơ sở 
Yên Phú 

Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

316 H31.46.33.38 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Lý 
Thường Kiệt 

Xã Lý Thường Kiệt, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

317 H31.46.33.39 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Minh 
Châu 

Xã Minh Châu, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

318 H31.46.33.40 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Nghĩa 
Hiệp 

Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

319 H31.46.33.41 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Ngọc 
Long 

Xã Ngọc Long, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

320 H31.46.33.42 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Tân 
Việt 

Xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

321 H31.46.33.43 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Thanh 
Long 

Xã Thanh Long, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

322 H31.46.33.44 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Việt 
Cường 

Xã xã Việt Cường, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

323 H31.46.33.45 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Yên 
Hòa 

Xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

324 H31.47.33.01 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Bần 
Yên Nhân 

Số 55, đường Phạm Công Trứ, 
phường Bần Yên Nhân, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

325 H31.47.33.02 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Phan 
Đình Phùng 

Phường Phan Đình Phùng Thị 
xã Mỹ Hào Hưng Yên 

Đóng mã 

326 H31.47.33.03 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Dương 
Quang 

Xã Dương Quang, thị xã Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

327 H31.47.33.04 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Hưng 
Long 

Thôn Phú Sơn, xã Hưng Long, 
thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 
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328 H31.47.33.05 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Bạch 
Sam 

Tổ dân phố Ngo, phường Bạch 
Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên. 

Đóng mã 

329 H31.47.33.06 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Xuân 
Dục 

Thôn Xuân Nhân, xã Xuân 
Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

330 H31.47.33.07 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Ngọc 
Lâm 

Thôn Hòe Lâm, xã Ngọc Lâm, 
thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

331 H31.47.33.08 
Trường tiểu học và 
trung học cơ sở Minh 
Đức 

Phường Minh Đức, thị xã Mỹ 
Hào Hưng Yên 

Đóng mã 

332 H31.47.33.09 
Trường trung học cơ sở 
Nhân Hòa 

Phường Nhân Hòa, Thị Xã Mỹ 
Hào Hưng yên Đóng mã 

333 H31.47.33.10 
Trường trung học cơ sở 
Cẩm Xá 

Thôn Cẩm Sơn, xã Cẩm Xá, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

334 H31.47.33.11 
Trường trung học cơ sở 
Dị Sử 

Phường Dị Sử, Thị Xã Mỹ Hào 
Hưng yên Đóng mã 

335 H31.47.33.12 
Trường trung học cơ sở 
Phùng Chí Kiên 

Phường Phùng Chí Kiên, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

336 H31.47.33.13 
Trường trung học cơ sở 
Hòa Phong 

Xã Hoà Phong, Thị Xã Mỹ 
Hào Hưng yên Đóng mã 

337 H31.47.33.14 
Trường trung học cơ sở 
Lê Hữu Trác 

Phường Bần Yên Nhân, Thị xã 
Mỹ Hào Hưng Yên Đóng mã 

338 H31.47.33.15 
Trường tiểu học Bần 
Yên Nhân số 01 

Phường Bần Yên Nhân, Thị xã 
Mỹ Hào Hưng Yên Đóng mã 

339 H31.47.33.16 
Trường tiểu học Nhân 
Hòa 

Phường Nhân Hòa, Thị Xã Mỹ 
Hào Hưng yên Đóng mã 

340 H31.47.33.17 
Trường tiểu học Cẩm 
Xá 

Thôn Cẩm Sơn, xã Cẩm Xá, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

341 H31.47.33.18 Trường tiểu học Dị Sử 
Phường Dị Sử, Thị Xã Mỹ Hào 
Hưng yên Đóng mã 

342 H31.47.33.19 
Trường tiểu học Phùng 
Chí Kiên 

Phường Phùng Chí Kiên, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

343 H31.47.33.20 
Trường tiểu học Hòa 
Phong 

Xã Hoà Phong, Thị Xã Mỹ 
Hào Hưng yên Đóng mã 

344 H31.47.33.21 
Trường Mầm non Bần 
Yên Nhân 

Đường Nguyễn Lân, phường 
Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

345 H31.47.33.22 
Trường mầm non Nhân 
Hòa 

Phường Nhân Hòa, Thị Xã Mỹ 
Hào Hưng yên Đóng mã 

346 H31.47.33.23 
Trường mầm non Phan 
Đình Phùng 

Phường Phan Đình Phùng Thị 
xã Mỹ Hào Hưng Yên Đóng mã 

347 H31.47.33.24 
Trường mầm non Cẩm 
Xá 

Thôn Cẩm Sơn, xã Cẩm Xá, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

348 H31.47.33.25 Trường mầm non Dị Sử 
Tổ dân phố Tháp, phường Dị 
Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 
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349 H31.47.33.26 
Trường mầm non 
Dương Quang 

Xã Dương Quang, Thị xã Mỹ 
Hào , Tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

350 H31.47.33.27 
Trường mầm non 
Phùng Chí Kiên 

Phường Dị Sử, Thị Xã Mỹ Hào 
Hưng yên Đóng mã 

351 H31.47.33.28 
Trường mầm non Hưng 
Long 

Thôn Phú Sơn, xã Hưng Long, 
thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

352 H31.47.33.29 
Trường mầm non Bạch 
Sam 

TDP Ngo, phường Bạch Sam, 
thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

353 H31.47.33.30 
Trường mầm non Xuân 
Dục 

Thôn Xuân Nhân , Xuân Dục, 
Mỹ hào, Hưng Yên Đóng mã 

354 H31.47.33.31 
Trường mầm non Ngọc 
Lâm 

Thôn Hòe Lâm - xã Ngọc Lâm 
- thị xã Mỹ Hào - tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

355 H31.47.33.32 
Trường mầm non Minh 
Đức 

Phường Minh Đức thị xã Mỹ 
Hào tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

356 H31.47.33.33 
Trường mầm non Hòa 
Phong 

Xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

357 H31.48.33.01 
Trường mầm non Chỉ 
Đạo 

Thôn Trịnh Xá, xã Chỉ Đạo, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

358 H31.48.33.02 
Trường mầm non 
Lương Tài 

Xã Lương Tài, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

359 H31.48.33.03 
Trường mầm non Lạc 
Hồng 

Xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

360 H31.48.33.04 
Trường mầm non Lạc 
Đạo 

Dốc Cầu Đậu, xã Lạc Đạo, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

361 H31.48.33.05 
Trường mầm non Minh 
Hải 

Xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

362 H31.48.33.06 
Trường mầm non Như 
Quỳnh 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

363 H31.48.33.07 
Trường mầm non 
Trưng Trắc 

Xã Trưng Trắc, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

364 H31.48.33.08 
Trường mầm non Tân 
Quang 

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

365 H31.48.33.09 
Trường mầm non Việt 
Hưng 

Thôn Thanh Miếu, xã Việt 
Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

366 H31.48.33.10 
Trường mầm non Đình 
Dù 

Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

367 H31.48.33.11 
Trường mầm non Đại 
Đồng 

Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

368 H31.48.33.12 
Trường mầm non tư 
thục Hoa Sữa 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

369 H31.48.33.13 
Trường mầm non tư 
thục Sao Mai 

Xã Lương Tài, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 
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370 H31.48.33.14 
Trường tiểu học Chỉ 
Đạo 

Thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

371 H31.48.33.15 
Trường tiểu học Lạc 
Hồng 

Xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

372 H31.48.33.16 
Trường tiểu học Lạc 
Đạo 

Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

373 H31.48.33.17 
Trường tiểu học Như 
Quỳnh 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

374 H31.48.33.18 
Trường tiểu học Trưng 
Trắc 

Xã Trưng Trắc, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

375 H31.48.33.19 
Trường tiểu học Việt 
Hưng 

Xã Việt Hưng, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

376 H31.48.33.20 
Trường tiểu học Đại 
Đồng 

Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

377 H31.48.33.21 
Trường tiểu học Lương 
Tài 

Xã Lương Tài, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

378 H31.48.33.22 
Trường tiểu học Minh 
Hải 

Xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

379 H31.48.33.23 
Trường tiểu học Tân 
Quang 

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

380 H31.48.33.24 
Trường tiểu học Đình 
Dù 

Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

381 H31.48.33.25 
Trường trung học cơ sở 
Chỉ Đạo 

Xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

382 H31.48.33.26 
Trường trung học cơ sở 
Đại Đồng 

Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

383 H31.48.33.27 
Trường trung học cơ sở 
Lạc Hồng 

Xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

384 H31.48.33.28 
Trường trung học cơ sở 
Lạc Đạo 

Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

385 H31.48.33.29 
Trường trung học cơ sở 
Như Quỳnh 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

386 H31.48.33.30 
Trường trung học cơ sở 
Trưng Trắc 

Xã Trưng Trắc, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

387 H31.48.33.31 
Trường trung học cơ sở 
Việt Hưng 

Xã Việt Hưng, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

388 H31.48.33.32 
Trường trung học cơ sở 
Lương Tài 

Xã Lương Tài, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

389 H31.48.33.33 
Trường trung học cơ sở 
Minh Hải 

Đường 196, Thôn Ao, xã Minh 
Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

390 H31.48.33.34 
Trường trung học cơ sở 
Tân Quang 

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

391 H31.48.33.35 
Trường trung học cơ sở 
Đình Dù 

Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

392 H31.48.33.36 
Trường trung học cơ sở 
Dương Phúc Tư 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 
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393 H31.49.33.01 
Trường Mầm non Mễ 
Sở 

Thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

394 H31.49.33.02 
Trường Mầm non 
Thắng Lợi 

Thôn Tân Lợi, xã Thắng Lợi, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

395 H31.49.33.03 
Trường Mầm non Liên 
Nghĩa 

Thôn Vĩnh Tuy, xã Liên 
Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

396 H31.49.33.04 
Trường Mầm nonTân 
Tiến 

Thôn Đa Ngưu, xã Tân Tiến, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

397 H31.49.33.05 
Trường Mầm non Vĩnh 
Khúc 

Thôn Vĩnh An, xã Vĩnh Khúc, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

398 H31.49.33.06 
Trường Mầm non Tô 
Quyền 

Thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

399 H31.49.33.07 
Trường Mầm non Long 
Hưng 

Thôn Như Phượng Thượng, xã 
Long Hưng, huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

400 H31.49.33.08 
Trường Mầm non Cửu 
Cao 

Thôn Nguyễn, xã Cửu Cao, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

401 H31.49.33.09 
Trường Mầm non Xuân 
Quan 

Thôn 5, xã Xuân Quan, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

402 H31.49.33.10 
Trường Mầm non 
Phụng Công 

Thô Bến, xã Phụng Công, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

403 H31.49.33.11 
Trường Mầm non thị 
trấn Văn Giang 

Thôn Đan Nhiễm. thị trấn Văn 
Giang, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

404 H31.49.33.12 
Trường Tiểu học Mễ 
Sở 

Thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

405 H31.49.33.13 
Trưởng Tiểu học Liên 
Nghĩa 

Thôn AB Quán Trạch, xã Liên 
Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

406 H31.49.33.14 
Trưởng Tiểu học Tân 
Tiến 

Thôn Vĩnh Lộc, xã Tân Tiến, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

407 H31.49.33.15 
Trường Tiểu học Vĩnh 
Khúc 

Thôn Vĩnh An, xã Vĩnh Khúc, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

408 H31.49.33.16 
Trường Tiểu học Tô 
Hiệu 

Thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

409 H31.49.33.17 
Trường Tiểu học Long 
Hưng 

Thôn Lại Ốc, xã Long Hưng, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 
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410 H31.49.33.18 
Trường Tiểu học Cửu 
Cao 

Thôn Nguyễn, xã Cửu Cao, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

411 H31.49.33.19 
Trường Tiểu học thị 
trấn Văn Giang 

Thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn 
Giang, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

412 H31.49.33.20 
Trường trung học cơ sở 
Mễ Sở 

Thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

413 H31.49.33.21 
Trường trung học cơ sở 
Liên Nghĩa 

Thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

414 H31.49.33.22 
Trường trung học cơ sở 
Tân Tiến 

Thôn Vĩnh Lộc, xã Tân Tiến 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

415 H31.49.33.23 
Trường trung học cơ sở 
Vĩnh Khúc 

Thôn Đọ, xã Vĩnh Khúc huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

416 H31.49.33.24 
Trường trung học cơ sở 
Nghĩa Trụ 

Thôn Đồng Tỉnh, xã Nghĩa 
Trụhuyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

417 H31.49.33.25 
Trường trung học cơ sở 
Long Hưng 

Thôn Lại Ốc, xã Long Hưng, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

418 H31.49.33.26 
Trường trung học cơ sở 
Cửu Cao 

Thôn Vàng, xã Cửu Cao, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

419 H31.49.33.27 
Trường trung học cơ sở 
Thị trấn Văn Giang 

Thôn Công Luận I, Thị trấn 
Văn Giang, huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

420 H31.49.33.28 
Trường trung học cơ sở 
Chu Mạnh Trinh 

Thị trấn Văn Giang, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Đóng mã 

421 H31.49.33.29 
Trường Tiểu học và 
trung học cơ sở Thắng 
Lợi 

Thôn Dương Hạ, xã Thắng 
Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

Đóng mã 

422 H31.49.33.30 
Trường Tiểu học và 
trung học cơ sở Xuân 
Quan 

Thôn 5, xã Xuân Quan, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

Đóng mã 

423 H31.49.33.31 
Trường Tiểu học và 
trung học cơ sở Phụng 
Công 

Thôn Đại, xã Phụng Công, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

Đóng mã 

 




